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CÁC LOẠI 
HỢP CHẤT VÔ CƠ 


£#Đ Các hợp chất vô cơ được phân loại 
như thế nào ? 


£> Môi loại hợp chất vô cơ có những 
tính chất, ứng dụng quan trọng nào và 
giữa các loại hợp chất vô cơ có mổi 
quan hệ ra sao ? 


Thiết bị đo pH 


CHƯƠNG 1 


Tính chất hoá học của oxi† 
Khới quát vẽ sự phữn loại oxi† 
Chương 4 'Oxi - Không khí' đớp 8) đð sơ lược đề cộp đến hơi loợi 


©xit chính là oxi† bdzơ vò oxi† oxit. 
Chúng có những tính chết hoá học nòo 2? 


| -TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT 
1. Oxit bqzơ có những tính chết hoó học nào ? 
4) Tác dụng với nước 
BaO phản ứng với nước tạo thành dung dịch ba hijoxi Ba(OH);, thuộc 
loại bazơ : 
BaO (z) + HạO () —> Ba(OH); (47) 
Một số oxit bazơ khác như Na2O, CaO ... cũng có phản ứng tương tự. 
Vậy : Một số ovif bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiêm). 
b) Tác dụng với axit 
^ Thí nghiệm : Cho vào ống nghiệm một ít bột CuO 


màu đen, thêm I - 2 ml đung dịch HCI vào, 

lắc nhẹ (hình I. L). 

Hiện tượng : Bột CuO màu đen bị hoà tan, tạo HGI HGI 
ñ ° 
Ù) Ù 


thành dung dịch màu xanh lam. 
Nhận xét : Màu xanh lam là màu của dung dịch 


đồng(II) clorua. Ạ _ 7= 
Phản ứng của CuO với dung dịch HCI được biểu k đủ EuEt 
diễn bằng phương trình hoá học : CuO k 


CuO (z) + 2HCI (24) —> CuCl; (44) + HO () 
Thí nghiệm với những oxit bazơ khác như CaO, ` 
FezOx ... cũng xảy ra phản ứng hoá học tương tự. cuo¿ác dụng với dung ĐÀ để) 
Vậy : Óxit bazơ tác dụng với axit tạo thành nuưối 
và nước. 

€) Tác dụng với 0X aXit 
Bằng thực nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng : một số oxit bazơ như 
CaO, Na;O, BaO ... tác dụng được với oxit axit tạo thành muối. Thí dụ : 
BaO() + CO () —> BaCOx(r) 
Vậy : Một số ovif bazơ tác dụng với oxit avit tạo thành muối. 


2. Oxi† axit có những tính chết hoé học nòo ? 
đ) Tác dụng với nước 
Điphotpho pentaoxit PaOs tác dụng với H2O tạo thành dung dịch axit photphoric 
H;PO¿. 
PzOs() + 3H;O() —> 2HPO¿ (24) 
Thí nghiệm với nhiều oxit axit khác như SO¿, SOx, NzOs.... ta cũng thu được 
những dung dịch axit tương ứng. 
Vậy : Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axi. 
b) Tác dụng với bazơ 
Ta đã biết phản ứng của cacbon đioxit CO; với dung dịch bazơ như canxi 
hiđroxit, tạo thành muối không tan là canxi cacbonat : 
CO;(⁄) + Ca(OH);(4j) —> CaCO¿(›)+ HạO (ï) 
Các oxit axit khác như SOa, POs... cũng có phản ứng tương tự. 
Vậy : Ovi avit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. 
€) Tác dụng với oxit bazơ 
Từ tính chất (c) của oxit bazơ ở trên, ta có nhận xét : 
Ovit axit tác dụng với một số ovit bazơ tạo thành muối 


- KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT 

Căn cứ vào tính chất hoá học của oxit, người ta phân loại như sau : 

1. Oxit bozơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. 

2. Oxit cxif là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. 

3. Oxi† lưỡng tính?) là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với 
dung dịch axit tạo thành muối và nước. Thí dụ như AlzOx, ZnO ... 

4. Oxi† irung tính còn được gọi là oxử không tạo muối là những oxit không 

tác dụng với axit, bazơ, nước. Thí dụ như CO, NO... 


Í 1. Dựa vào lính chết hoá học của oxil, người ta phôn oxi† hành 4 loại : oxif bœzơ, 
h oxit axit, oxif lưỡng tính và oxi trung lính. 

¡ 3. Oxil bazơ tác dụng với nước lạo thành dung dịch bœzơ (kiềm), lúc dụng với 
h œxi† tạo thành muối và nước, tác dụng với oxi† axíf tạo thành muối. 

h 

h 

h 

Ỉ 


j. Oxif axit tức dụng với nước tạo thành dung dịch qxit, túc dụng với dung dịch 
bdzơ lạo thành muối và nước, lúc dụng với oxi† bgzơ lạo ihành muối. 


(12) Hai loại oxit lưỡng tính và trung tính sẽ được học sau. 


BÀI TẬP 

1. Có những oxit sau : CaO, FezOa, SOa. Oxit nào có thể tác dụng được với 
a) nước ? 
b) axit clohiđric ? 
©) natri hiđroxit ? 
Viết các phương trình hoá học. 

2. Có những chất sau : H;O, KOH, K;O, CO;. Hãy cho biết những cặp chất có thể 
tác dụng với nhau. 

3. Từ những chất : Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em 
hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau : 


a)  AxiL sunfuric +... ——* Kẽmsunfai + Nước 
b) Natri hiđroxit + ——>_ Natisunfat + Nước 
c) Nước + .„. ——*  Axitsunfurd 

d) Nước + ——>  Canxi hiđroxit 

e) Canxi oxiL + ——>  Canxi cacbonat 


Dùng các công thức hoá học để viết tất cả những phương trình hoá học của các sơ đồ 
phản ứng trên. 

4*. Cho những oxit sau : CO, SOa, NaaO, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác 
dụng được với 
a) nước, tạo thành dung dịch axit. 
b) nước, tạo thành dung dịch bazơ. 
©) dung dịch axit, tạo thành muối và nước. 
d) dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước. 
Viết cáo phương trình hoá học. 

5. Có hỗn hợp khí CO; và O;. Làm thế nào có thể thu được khí O; từ hỗn hợp trên 2 Trình 
bày cách làm và viết phương trình hoá học. 

6*. Cho 1,6 gam đồng(I) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. 
a) Viết phương trình hoá học. 


b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc. 


I2). Một số oxit quan trọng 


Cenxi oxi†t có những tính chốt, ứng dụng gì vò được sỏn xuốt như thế nào 2 
Lưu huỳnh đioxit có những tính chết, úng dụng gì 2 Điều chế nó 
như thế nòo ? 


A. CANXI ©XIT 
Canxi oxit có công thức hoá học là CaO, tên thông thường là với sống. 
Canxi oxit thuộc loại øxif bazơ. 


Í -CANXI OXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT NÀO ? 
*Canxi oxit là chất rắn, màu trắng, nóng chảy 
ở nhiệt độ rất cao (khoảng 2585 °C). 
+ Canxi oxit có đầy đủ tính chất hoá học 
của oxit bazơ. Chúng ta hãy thực hiện 
một số thí nghiệm để chứng minh. 


1, Tác dụng với nước l 
mThí nghiệm : Cho một mẩu nhỏ canxi 
oxit vào ống nghiệm, nhỏ vài giọt nước 
vào canxi oxit. Tiếp tục cho thêm nước, COH), 
dùng đũa thuỷ tỉnh trộn đều. Để yên ống 
nghiệm một thời gian. _: 
Hiện tượng : Phản ứng toả nhiệt, sinh ra chất CaO tóc dụng với H;O 


rắn màu trắng, tan ít trong nước (hình 1.2). 
Nhận xét : Chất rắn màu trắng là canxi 
hiđroxit Ca(OH)s. Phản ứng này được 


gọi là phản ứng tôi vôi 

CaO (r) + H;ạO(¡) —> Ca(OH)s(r) Z 

Ca(OH); tan ít trong nước, phần tan tạo sen) 

thành dung dịch bazơ. h 

CaO có tính hút ẩm mạnh nên được dùng — 

để làm khô nhiều chất. ®Í cao dợ 
2. Tác dụng với dxil Ịp sa 

Canxi oxi tác dụng với dung dịch axit 

Hình 1.3. 


clohiđric HCI, phản ứng toả nhiệt, sinh ra 


ì CaO tóc dụng với dung dịch HCI 
canxi clorua CaCl› tan trong nước (hình I.3). 


CaO (r) + 2HCI (42) —> CaC]; (42) + HạO () 
Nhờ tính chất này, canxi oxit được dùng để khử chua 
đất trồng trọt, xử lí nước thải của nhiều nhà máy 
hoá chất... 


3. Tác dụng với oxit œxi† 
Để một mẩu nhỏ canxi oxit trong không khí ở nhiệt 
độ thường, canxi oxit hấp thụ khí cacbon đioxit, 
tạo thành canxi cacbonat ; 
CaO (r) + CO; (4) ——> CaCO; (z) 
Vì vậy, canxi oxit sẽ giảm chất lượng nếu lưu giữ 
lâu ngày trong tự nhiên. 


Kết luận : Canvi ovit là ovit bazơ. 


lÏ - CANXI OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ ? 
Một phân lớn canxi oxit được đùng trong công nghiệp 
luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp 
hoá học. Ngoài ra, canxi oxit còn được dùng để : 
khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải công nghiệp, 
sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường... 


lÍÏ - SẢN XUẤT CANXI OXIT NHƯ THẾ NÀO ? 

1. Nguyên liệu 
Nguyên liệu để sản xuất canxi oxit là đá vôi. 
Chất đốt là than đá, củi, dầu, khí tự nhiên ... 


2. Các phản ứng hoớ học xỏy rd 
Nung đá vôi bàng lò nung vôi thủ công (hình 1.4) 
hoặc lò nung vôi công nghiệp (hình 1.5). 
Trước hết, than cháy tạo ra khí cacbon đioxit, phản 
ứng toả nhiều nhiệt : 
Cứ) + O¿() -Ê» CO; (1) 
Nhiệt sinh ra phân huỷ đá vôi thành vôi sống 
(nhiệt độ trên 900 °C) : 
CaCO;() —Ử—y CaO() + CO;(4) 


Của cho nhiên liệu 
và thông gió 


Hình 1.4. 
Sơ đồ lồ nung vôi thủ công 


lò nung vôi công nghiệp 


1. Canxi oxit là oxif bœzơ : tắc dụng với nước tạo thành bozơ, tác dụng với axit 
tạo thành muối và nước, tác dụng với oxi† axit tạo thành muối. 

2 Canxi oxi! được dùng long công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá học 
và dùng để khử chua đốt, sớt trùng, diệt nấm, khử độc môi trường ... 


3. Canxi oxil được sản xuất bằng phỏn ứng phôn huỷ canxi eacbonol (đứ vôi) ở 
nhiệt độ cao. 


Em có biết ? 

*Hàng năm, thế giới sản xuất hàng trăm triệu tấn CaO (Nước Anh có sản lượng 
2 triệu tấnnăm, Mĩ : 20 triệu tấn/năm, Cộng hoà Liên bang Đức : 
10 triệu tấnnăm). 

Việc sử dụng CaO hàng năm trên thế giới được thống kê nhụ sau : 

-45% dùng cho công nghiệp luyện kim (chủ yếu là luyện gang, thép). 

~30% dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá học. 

~10% dùng làm chất bảo vẻ môi trường. 

~10% dùng trong ngành vây dựng. 

-5% dùng chế tạo vật liệu chịu lửa. 

* Lò nung vôi thủ công có nhược điểm là dung tích lò nhỏ, không thụ hồi được 
khí CÓ;, khi vôi chín phải đợi cho vôi nguội mới dỡ vôi ra. Sau đó lại lặp lại 
quá trình sản xuất như trước. 
Lò nung vôi công nghiệp có nhiều tu điểm là sản xuất liên tục và không gây 
ô nhiễm không khí. Sau một thời gian nhất định, người ta nạp nguyên liệu (đá 
vôi, than) vào lò ; vôi sống được lấy ra qua của ở đáy lò ; khí CO; được thu qua 
cửa phía trên của lò và được dùng để sản xuất muối cacbonat, nước đá khô. 

BÀI TẬP. 
1. Bằng phương pháp hoá học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ? 
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na;O. 
b) Hai chất khí không màu là CO; và O;. 
Viết các phương trình hoá học. 
2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hoá học. 
a) CaO, CaCO; ;  b) CaO, MgO. 
Viết các phương trình hoá học. 
3. 200 ml dung dịch HCI có nồng độ 3,5M hoà tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và FezO2. 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu. 
4. Biết 2,24 lít khí CO; (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH);, sản phẩm là 
BaCO; và H,O. 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH); đã dùng. 
c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 


B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT 
Lưu huỳnh đioxit còn được gọi là khí 
sunfurơ, có công thức hoá học là SOa. 
Ì - LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG 
TÍNH CHẤT GÌ ? 
+Lưu huỳnh đioxit là chất khí không màu, mùi 
hắc, độc (gây ho, viêm đường hô hấp,...), 


nặng hơn không khí (4 = mì 


- Lưu huỳnh đioxit có tính chất hoá học của 

OXÏf aXỈI. 

1. Tác dụng với nước 
Dãn khí SO; vào cốc đựng nước cất và thử 
dung dịch thu được bằng quỳ tím, thấy quỳ 
tím chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được 
là dung dịch axit sunfurơ HạSO; (hình 1.6). 
SO; 4) + HạO () —> H;S§Q; (42) 
SO¿ là chất gây ô nhiễm không khí, là một 
trong các nguyên nhân gây ra mưa axit. 

2. Tác dụng với bozơ 
Dẫn một ít khí SO; vào cốc đựng dung dịch 
Ca(OH);, thấy xuất hiện kết tủa trắng. Đó là 
muối canxi sunñt CaSO+ không tan (hình 1.7). 
SO¿(k) + Ca(OH)›(d4) ——> CaSO¿(z) + HạO(I) 

3. Tác dụng với oxi† bgzơ 
Lưu huỳnh đioxit tác dụng với oxit bazơ như 
Na¿O, CaO,.... tạo muối sunfit : 
SO¿ (#) + Na¿O ) —> Na¿SOa (r) 


Kết luận : Lưu huỳnh đioxit là oxit aXk, 


lÏ - LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG 
ÚNG DỤNG GÌ ? 
Phần lớn SO¿ được dùng để sản xuất HạSO¿. 
Ngoài ra, SO; còn dùng làm chất tẩy trắng 
bột gỗ trong công nghiệp giấy ; dùng làm 
chất điệt nấm mốc, ... 
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Hình 1.ó. 


Hinh 1.7. 
Khí SO; tác dụng với 
dung dịch Ca(OH)› 


lÍÏ - ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT NHƯ THẾ NÀO ? 

1. Trong phòng thí nghiệm 
Cho muối sunfït tác dụng với axit (dung dịch HCI, HạSO/), thu khí SOs vào lọ 
bằng cách đẩy không khí : 

NaaSO¿ (z) + HạSO¡ (44) ——> Na;SO¿ (44) + HạO (1) + SO¿ (k) 

Ðun nóng H;SO¡ đặc với Cu (sẽ học trong bài axit sunfuric). 

2. Trong công nghiệp. 

* Đốt lưu huỳnh trong không khí : § + O; Nón SOz. 

- Đốt quặng pirit sắt (FeS›) thu được SO¿. 


Ì. Lưu huỳnh đioxil là oxil axif : lúc dụng với nước, dung dịch bazơ, oxil bqzơ. h 
3. Ứng dụng quen trọng nhết của lưu huỳnh đioxif là để sản xuất axil sunfurie. Ì 
3. Điều chế lưu huỳnh đioxif : Ị 
- Đốt lưu huỳnh irong không khí (rong công nghiệp). H 
- Muối sunfi† tác dụng với xi† HCI, Ha5O¿ ... (ong phòng thí nghiệm). h 


BÀI TẬP. 
1. Viết phương trình hoá học cho mỗi Ki 
chuyển đổi sau : s2; so, = HạSO; -2› NazSO; 2> SO, 


NazSOạ 
2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hoá học. 
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P„O;. 
b) Hai chất khí không màu là SO; và O¿. 
Viết các phương trình hoá học. 
3. Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước) : cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào 
có thể được làm khô bằng canxi oxit 2 Giải thích. 
4. Có những chất khí sau : CO;, Hạ, O;, SOa, Nạ. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau : 
a) nặng hơn không khí. 
b) nhẹ hơn không khí. 
©) cháy được trong không khí. 
d) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. 
e) làm đục nước vôi trong. 
g) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ. 
5. Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây 2 
a) KạSO; và H;SO/. b) K;SO¿ và HCI. c) Na;SO; và NaOH. 
d) NazSO„ và CuC|;. e) NazSO; và NaCl. 
Viết phương trình hoá học. 
6*. Dẫn 112 ml khí SOs (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH); có nồng độ 0,01M, sản phẩm 
là muối canxi sunfft. 
a) Viết phương trình hoá học. 


b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng. 
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sis\ Tĩnh chất hoú học của axit 


Cóc œxift khúc nhgu có một số tính chốt hoá học giống nhu. 
Đó lò những tính chốt nào 2 


| -TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Axif làm đổi màu chết chỉ †hị nu 
^ Thí nghiệm : Nhỏ một giọt dung địch axit (HCI, 


H;§O¿ loãng, ...) lên mẩu giấy quỳ tím (hình 1.8). HCL 
Hiện tượng : Giấy quỳ tím chuyển từ mầu tím sang 
màu đỏ. 
Nhận xét : Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím 0 
thành đỏ. 
` Giấy quỹ m 


Trong hoá học, quỳ tím là chất chỉ thị màu để nhận 
biết dung dịch axit. 


Hình 1.8. 
Dung dịch œxft lòm 
quỳ fím đổi màu 


2. Axi† tác dụng với kim loợi 

^ Thí nghiệm : Cho một ít kim loại AI (hay Fe, Zn, 
Mg, ...) vào đáy ống nghiệm, thêm vào ống I -2 ml 
dung dịch axit (như HCI, H;SO¿ loãng, ...). 
Hiện tượng : Kim loại bị hoà tan, đồng thời có bọt khí 
không màu bay ra. 
Nhận xét : Phản ứng sinh ra muối và khí hiđro. 
3Ha5O( (di loãng) + 2AI (r) —3 Ala(SO4)3 (ả4) + 3H () 

2HCI (2d) + Fe() —> FeCl; (4) + Hạ (4) 

Vậy : Dung dịch avit tác dụng được với một số. 
kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiẳro. 
Chủ ý : Axit nitric HNO¿ và HạSO¿ đặc tác dụng được 
với nhiều kim loại, nhưng nói chung không giải 


phóng khí hiảro (tính chất này sẽ được học ở Hình 1.9. 
R Nhôm tớc dụng với 
bậc THPT). dung dịch œxit 
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3. Axi† tác dụng với bœzơ 
^Thí nghiệm : Cho vào đáy ống nghiệm một ít bazơ, thí dụ Cu(OH);. Thêm 


1 -2 ml dung dịch axit (H;SO¿...). Lắc nhẹ. 
Hiện tượng : Cu(OH); bị hoà tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam. 
Nhận xét : Cu(OH); tác dụng với dung dịch axit sinh ra dung dịch muối đồng màu 
xanh lam. 
H;SO¿ (44) + Cu(OH); () —> CuS§O¿ (d4) + 2H¿O (0) 
Các bazơ tan và không tan khác tác dụng với dung dịch axit cũng cho sản phẩm 
là muối và nước. 
Vậy : Axi tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. 


Phản ứng của axit với bazơ được gọi là phẩn ứng trung hoà. 


4. AXi† tác dụng với oxif bdzØ 
^ Thí nghiệm : Cho vào đáy ống nghiệm một ít oxit bazơ, thí dụ FezOa, thêm 


1 -2 ml dung dịch axit (HCI, ...). Lắc nhẹ. 
Hiện tượng : FezOx bị hoà tan, tạo ra dung dịch có màu vàng nâu. 
Nhận xét : FEezOx tác dụng với axit sinh ra muối sắt(II) có màu vàng nâu. 
Phương trình hoá học : 
Fe;Oa(z) + 6HCI(4) —> 2FeCl; (4) + 3H¿O (1) 
Các axit khác tác dụng với oxit bazơ, cũng cho sản phẩm là muối và nước. 
Vậy ; Axi tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước. 
Ngoài ra, axi còn tác dụng với muối. (Tính chất này sẽ được học trong Bài 9). 


-AXIT MẠNH VÀ AXIT YẾU 

Dựa vào tính chất hoá học, axit được phân thành 2 loại : 
+ Axit mạnh như HCI, HNO;, H;SO;... 

+ Axit yếu như HạS, HạCOa... 


Tính chốt của axif : 


F ï 
H h 
Ì___ 1. Đổi màu quỳ lim lhônh đỏ. h 
‡ 3 Tác dụng với một số kim loại lạo thành muối và khí hiđro, lúc dụng với bazơ_ } 
: lạo thành muối và nưỡc (phỏn ứng trung hoà), tắc dụng với oxil bazơ tạo thành h 
¡ _ muối và nước. ' 
H h 


Em có biết ? 
1. Vì sao "viên sủi" cho vào nước lại sủi bọt ? 

Trong "viên sủi" có những chất hoá học có tác dụng chữa bệnh, ngoài ra còn có 
một ít bột natri hidrocacbonat NaHCO; và bột ad hữm cơ như avit xitric (avit 
có trong quả chanh). Khi "viên sủi"" gặp nước tạo ra dung dịch axit. Dung dịch 
này tác dụng với muối NaHCO; sinh ra khí COa. Khí này thoát ra khỏi cốc nước 
dưới dạng bọt khí. 

2. Tự pha chế cốc nước chanh có ga (có bọt khí) 

Pha chế một cốc nước chanh bình thường (có đường, nước và chanh). Thêm vào 
cốc một ít muối NallCÓ; (bằng hạt ngô). Muốt này có bán ở các nhà thuốc với 
tên là thuốc muối, hoặc natri bicaebonat. Cốc nước chanh sẽ trào bọt. Hãy pha 
chế và uống thử. 

3. Thế nào là axit yếu ? Axit mạnh ? 

Avit yến có các tính chất hoá học sau : phản tng chậm với kim loại, với muối 
cacbonat ; dung dịch dân điện kém .. 

Axi mạnh có các tính chất hoá học sau : phản ứng nhanh với kừn loại, với muối 
cacbonat ; dung dịch dẫn điện tốt... 


BÀI TẬP. 
1. Từ Mg, MgO, Mg(OH); và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hoá 
học của phản ứng điều chế magie sunfat. 
2. Có những chất sau : CuO, Mg, AlzOa, Fe(OH);, FeaOs. Hãy chọn một trong những chất 
đã cho tác dụng với dung dịch HCI sinh ra : 
a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. 
b) Dung dịch có màu xanh lam. 
©) Dung dịch có màu vàng nâu. 
d) Dung dịch không có màu. 
Viết các phương trình hoá học. 
3. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau : 
a) Magie oxit và axit nitric ; d) Sắt và axit clohidric ; 
b) Đồng(II) oxit và axit clohiđric ; e) Kẽm và axit sunfuric loãng. 
c) Nhôm oxit và axit sunfuric ; 
4. Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định 
thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo : 
a) Phương pháp hoá học. Viết phương trình hoá học. 
b) Phương pháp vật lí. 
(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCI và axit H;O¿ loãng). 
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Bà 4À NMột số gxỉ† quan trọng 


Axit clohiđric có những tính chốt của oxi† không ? Nó có những ứng dụng 
quen trọng nòo ? 

Axff sunfuric đặc và loãng có những tính chốt hoá học nào 2 Vai trò 
quen trọng củo nó lò gì ? 


A. AXIT CLOHIĐRIC (HCI) 
1. Tĩnh chốt 
Dung dịch khí hiđro clorua trong nước gọi là axit clohidric. Dung dịch axit 
clohiđric đậm đặc là dung dịch bão hoà hiđro clorua, có nồng độ khoảng 37%. 
Axit clohiđric có những tính chất hoá học của một axit mạnh. 
- Lâm đổi mầu quy tím thành đỏ. 
- Tác dụng với nhiều kim loại (Mg, Zn, AI, Fe...) tạo thành muối clorua và 
giải phóng khí hiđro. Thí dụ : 
2HCI (44) + Fe ø) —> FeCl; (22) + Hạ (1) 
-Tác dụng với bazơ tạo thành muối clorua và nước. Thí dụ : 
HCI (43) + NaOH(4j)  ——>» NaCl (4) + HạO (0) 
2HCI (¿¿) + Cu(OH);() ——> CuCl; (¿#) + 2HạO (¡) 
- Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối clorua và nước. Thí dụ : 
2HCI (24) + CuO() —> CuCl; (22) + HạO (¡) 
~ Ngoài ra, axit clohiđric tác dụng với muối (sẽ học trong Bài 9). 
2. Ứng dụng 
Axit clohiđric được dùng để : 
- Điều chế các muối clorua. 
- Làm sạch bể mặt kim loại trước khi hàn. 
-Tẩy gỉ kim loại trước khi sơn, tráng, mạ kim loại. 
- Chế biến thực phẩm, dược phẩm ... 
B. AXIT SUNFURIC (H;SO©¿) 
[ -TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Axit sunfuric là chất lỏng sánh, không màu, nặng gần gấp hai lần nước (khối 
lượng riêng bằng 1,83 g/cm ứng với nồng độ 98%), không bay hơi, tan dễ dàng 
trong nước và toả rất nhiều nhiệt. 
Chú ý : Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, ta phải rớt 6 từ axit đặc vào lọ đựng 
sẵn nước rồi khuấy đều. Làm ngược lại sẽ gây nguy hiểm. 
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-TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Axit sunfuric loãng và axit sunfuric đặc có một số tính chất hoá học khác nhau. 


1. Axi† sunfuric long có tính chết hoé học của oxi† 


Tương tự axit clohiric, axit sunfuric loãng có những tính chất hoá học sau : 


- Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 
- Tác dụng với kim loại (Mg, Zn, AI, Fe...) tạo thành muối sunfat và giải phóng 


khí hiđro. Thí dụ : 
Zn (r)+ HạSO¿ (dd) —> ZnSO¡(dd) + Hạ (4) 


- Tác dụng với bazơ tạo thành muối sunfat và nước. Thí dụ : 


H;SO¿ (22) + Cu(OH); () —> CuSO¿ (4) + 2H;O (0) 


- Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối sunfat và nước. Thí dụ : 


H;SO¿ (44) + CuO(/) —> CuSO¿¡(4J) + HạO (¡) 
Ngoài ra, axit sunfuric loãng tác dụng được với muối (Bài 9). 


2. Axi† sunfuric đặc có những tính chết hoớ học riêng 


4a) Tác dụng với kim loại : 


^ Thí nghiệm : Lấy 2 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 


nghiệm một ít lá đồng nhỏ. Rót vào ống nghiệm thứ 
nhất I ml H;SO¿ loãng, vào ống nghiệm thứ hai I ml 
H;SO¿ đặc. Đun nóng nhẹ cả hai ống nghiệm. 

Hiện tượng : Không có hiện tượng gì xảy ra trong ống 
nghiệm thứ nhất (hình 1.10a). Trong ống nghiệm thứ 
hai có khí không màu, mùi hắc thoát ra. Đó là khí 


SOa. Đồng bị hoà tan một phần cho chất lỏng có màu 


xanh lam (hình I.10b). ° Đ 

Nhận xét : HSO¿ đặc, nóng tác dụng với đồng, sinh Hình 1.10. 
3 in _ k " @) H;$O¿ loỡng không 

ra khí lưu huỳnh đioxit SO› và dung dịch CuSO¿ màu tác dụng với Cu 


xanh lam. Đ)†l;SOu đc Tóc dựng với Cu 


Cu (z)+ 2HaSO¿ (đặc. nóng) -_s CuSO¿ (44) + 2HạO () + SỐ; (k) 
Ngoài kim loại Cu, H;SO¿ đặc còn tác dụng được với nhiều kim loại khác tạo 
thành muối sunfat, không giải phóng khí hiđro. 


b) Tính háo nước : 
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Thí nghiệm : Cho một ít đường (hoặc bông, vải) vào đáy cốc (hoặc ống nghiệm), 
rồi thêm từ từ I - 2 ml H;SO¿ đặc vào. 


Hiện tượng : Màu trắng của đường chuyển sang màu 
vàng, sau đó chuyển sang nâu và cuối cùng thành 
khối màu đen xốp bị bọt khí đẩy lên khỏi miệng cốc. 
Phản ứng toả rất nhiều nhiệt (hình 1.11). 
Nhận xét : Chất rắn màu đen là cacbon, do H;SO¿ 
đặc đã loại đi hai nguyên tố (có trong thành phần 
của nước) là H và O ra khỏi đường. Người ta nói 
rằng, H;SOx đặc có tính háo nước : 

H,SO, đặc 
€CụHạ2Oi ———> IIH;O + 12C 
Sau đó, một phần C sinh ra lại bị H;SO¿ đặc 
oxi hoá tạo thành các chất khí COs và SO›, gây sủi 
bọt trong cốc, làm C dâng lên khỏi miệng cốc. 
Do đó, khi sử dụng axit sunfuric đặc phải hết sức 
cẩn thận ! 


lÏl - NG DỤNG 


Hình 1.11 
H;SO¿ đặc túc dụng với đường 


Hàng năm, thế giới sản xuất gần 200 triệu tấn axit sunfuric. Sơ đồ sau đây cho biết 
một số ứng dụng quan trọng của H;SO¿ đối với nền kinh tế quốc dân (hình 1.12). 


SUNFURIC 
H,SO, 


Hình 1.12. Sơ đổ về một số ứng dụng của œwi† sunfuric 
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IV - SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC 

Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương 
pháp tiếp xúc. Nguyên liệu là lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), 
không khí và nước. 
Các công đoạn sản xuất axit sunfưic : 

~Sản xuất lưu huỳnh đioxit bằng cách đốt lưu huỳnh trong không khí : 

§ #iối cT a4. §Õ» 

- Sản xuất lưu huỳnh trioxit SO; bằng cách oxi hoá SOs; 

(chất xúc tác là VạOs ở nhiệt độ 450 °C) : 


ø 


t 
250; + O; T3 280; 


- Sản xuất axit sunfuric bằng cách cho SOa tác dụng với nước : 
SO; + HO —> HạSO¿ 


V - NHẬN BIẾT AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT 
Để nhận biết axit sunfuric và dung dịch muối sunfat, ta dùng 
thuốc thử là dung dịch muối bari như bari clorua BaCl;, bari 
nitrat Ba(NOa); hoặc dùng bari hiđroxit Ba(OH). Phản ứng tạo 
thành kết tủa trắng BaSO¿ không tan trong nước và trong axit, 
^ Thí nghiệm : Cho vào ống nghiệm thứ nhất I ml dung địch 
H;SO¿ loãng, ống nghiệm thứ hai I ml dung dịch Na;SO¿. 
Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 3 - 4 giọt dung dịch BaCl;. 
Hiện tượng : Có kết tủa trắng xuất hiện (hình 1.13). 
Nhận xét : Gốc sunfat (=SO,) trong các phân tử HạSO¿ hoặc 
NazSO¿ kết hợp với nguyên tố bari trong phân tử BaC]; tạo ra 
kết tủa trắng là bari sunfat BaSO¿ : 
HạSOx(44) + BaCla(dd2) ——> BaSO¿ ø) + 2HCI (d4) 


Na;§Ù/ (44) + BaCls (4d) ——> BaSO, () + 2NaCl (44) dhn73 
Chú ý : Để phân biệt axit sunfuric và muối sunfat, ta có thể Kết DU 
aSƠ 


dùng một số kim loại như Mg, Zn, AI, Fe... 


h Ï. Dung dịch HCI và H;SO„ loãng có đầy đủ những lính chết hoá học của œxii. 

‡ 2 Axilsunfuric đặc tác dụng với nhiều kim loại, không giỏi phóng khí hidro và 
¡ _ cô lĩnh hữo nước. 

H 

‡ _..3. Axifclohidric và axi† sunfuric có vơi trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dôn. 
: 4. Axit sunfuric được sỏn xuất trong công nghiệp bằng phương phóớp tiếp xúc. 

¡ ð Nhận biết œxii sunfuric và dung dịch muối sunfal bằng thuốc thử là 
ị dung dịch muối bơri hoặc beri hidroxil. 


BÀI TẬP 

1. Có những chất : CuO, BaCI;, Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCI, 
dung dịch HSO¿ loãng sinh ra : 

a) chất khí cháy được trong không khí 2 

b) dung dịch có màu xanh lam 2 

c) chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit ? 
d) dung dịch không màu và nước ? 

Viết tất cả các phương trình hoá học. 

2. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào ? 
Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản 
ứng hoá học. 

3. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp 
hoá học ? 

a) Dung dịch HCI và dung dịch Hạ§O/ ; b) Dung dịch NaCI và dung dịch NaaSO¿. 
©) Dung dịch NazSO¿ và dung dịch H;SO¿. 
Viết các phương trình hoa học. 

4*. Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí 
nghiệm xảy ra giữa Fe và dung dịch 
H;SO; loãng. Trong mỗi thí nghiệm 
người ta dùng 0,2 gam Fe tác dụng với 
thể tích bằng nhau của axit, nhưng có 
nồng độ khác nhau. 

Những thí nghiệm nào chứng tỏ rằng : 

a) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi 
tăng nhiệt độ ? 
b) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi 
tăng diện tích tiếp xúc ? 

c) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi 
tăng nồng độ axit 2 

5. Hãy sử dụng những chất có sẵn : Cu, Fe, CuO, KOH, CsH;;Os (glucozơ), dung dịch 
H;SOx loãng, HạSO¿ đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí 
nghiệm chứng minh rằng : 

a) Dung dịch HzSO¿ loãng có những tính chất hoá học của axit. 
b) HaSO¿ đặc có những tính chất hoá học riêng. 
Viết phương trình hoá học cho mỗi thí nghiệm. 

6. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCI. Phản ứng xong, thu được 
3,36 lít khí (đktc). 

a) Viết phương trình hoá học ; b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng ; 
c) Tìm nồng độ mol của dung HCI đã dùng. 

7*. Hoà tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCI 3M. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. 

o) Hãy tính khối lượng dung dịch H;SO¿ nồng độ 20% để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 
các oxit trên. 
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Luyện tập 


Tính chỗt hoá học của oxi† và axi† 


Oxi† bœzƠ, Oxi† dxi† vờ oxif có những tính chốt hoó học nòo ? Giữo chúng 
có mối quen hệ về tính chốt hoé học rd sao ? 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ Lên đủ ưa 
1. Tính chết hoó học của oxi† g 
Tính chất hoá học của oxit „m 
được tóm tất bằng sơ đồ bên. () 
Hãy dẫn ra những phản ứng — (9|+Mươc 
hoá học để minh hoa : 
Thí dụ : 616) 245025) 
(I) CaO/) + 2HCI (dd) —> CaCly(ddj + HạO (/) 
(2) CO;(k) + Ca(OH);(ddJ) ——> CaCO; z) + H;O() 
(3) CaO() +  CO¿(⁄) —>_ CaCO; (¡) 
(4 CaO() + HạO(/) —>_ Ca(OH); (d4) 
(5 SOz/) + HạO(¡) —>_ H;§Q; (dd) 
2. Tính chốt hoớ học của œxi† Wilitiiga'+kemeai + Quỳ tím ng 
Tính chất hoá học của axit đọ 
được tóm tất qua sơ đồ bên. 
Hãy dẫn ra những phản ứng 
hoá học để minh hoa : 
kủ (2) 
S00 00/5 Muối + nước «~ ng, —= Muối + nước 
(1) HạSO4 (21 loãng) + Fe(r) —> FeSO¡(dd) + Hạ () 


(2) H;SO¿ (44) + CuO() —> CuSO¡(44) + HO () 
(3) H2SO¿ (4) + 2NaOH (đi ——> NasSO¿ (¿4) + 2H¿O (¡) 
Chú ý : HạSO¿ đặc có những tính chất hoá học riêng : 

-Tác dụng với nhiều kim loại, không giải phóng khí hiđro : 
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2H;SO¿ (đặc) + Cu (r) x.. CuSO¿ (24) + 2HạO (¡) + SO; (4) 
-Tính háo nước, hút ẩm : 


H¿SO; đặc 
—— 


CịaHạzO¡¡ I2C + IIHạO 


lÏ - BÀI TẬP 

1. Có những oxit sau : SOz, CuO, Na;O, COa. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng 
được với 
a) nước. 

b) axit clohiđric. 
©) natri hiđroxit. 
Viết các phương trình hoá học. 

2. Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng 
a) phản ứng hoá hợp ? Viết phương trình hoá học. 

b) phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ ? Viết phương trình hoá học. 
(HO; (2)CuO; (3)NazO; (4)CO;; (6) PO. 

3. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO; và SO;. 
Làm thế nào có thể loại bổ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hoá chất rẻ tiền nhất 2 
Viết các phương trình hoá học. 

4. Cần phải điều chế một lượng muối đồng(lI) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm 
được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng(I) oxit. 
b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng. 
Giải thích cho câu trả lời. 

5. Hãy thực hiện những chuyển đổi hoá học sau bằng cách viết những phương trình hoá học. 

(Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có.) 


SO; ~Ê) >H;SOz-”) » Na;SO; -Ê”› SO; 


la,SO; '23Na;§O¿ -ˆĐ> BaSO, 
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Thực hành : 
Tính chất hoá học của oxi† và axi† 


Rèn luyện cớc kĩ nỡng †hco †ớc thí nghiệm : quơn sót hiện tượng, giỏi thích 
vờ rút ra kết luận về những tính chốt hoớ học của oxit vờ oxi. 


Í - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Tính chốt hoó học củo oxit 
4) Thí nghiệm I : Phản ứng của canxi ovif với nước 
- Cho một mẩu nhỏ (bằng hạt ngô) canxi oxiL vào ống nghiệm, sau đó thêm 
đần I -2 mÏ nước. Quan sát các hiện tượng xảy ra. 
- Thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein. 
Màu của thuốc thử thay đổi như thế nào ? 
- Kết luận về tính chất hoá học của canxi oxit và viết phương trình hoá học. 


b) Thí nghiệm 2 : Phản ứng của điphoipho penaoxit với nước 
~-Đốt một ít photpho đỏ (bằng hạt đậu xanh) trong bình thuỷ tỉnh miệng rộng. Sau 
khi photpho cháy hết, cho 2 - 3 ml nước vào bình, đậy nút, lắc nhẹ. Quan sát các 
hiện tượng. 
- Thử dung dịch trong bình bằng quỳ tím. Nhận xét sự thay đổi màu của 
thuốc thử. 
-Kết luận về tính chất hoá học của điphotpho pentaoxit. Viết các phương trình hoá 
học. 


2. Nhộn biết các dung dịch 
Thí nghiệm 3 : Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba dung dịch là : 
H;SO¿ loãng, HCI, NazSO¿. Hãy tiến hành những thí nghiệm nhận biết dung 
dịch chất đựng trong mỗi lọ. 
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Phương pháp nhận biết 


a) Lập sơ đồ nhận biết : 


H;SO,, Na„SO„, HCI 
+ Quỳ tím 
Màu đỏ Màu tím 
H„SO,, HƠI Na,SO, 
+ dd BaCl, 
Có kết tủa Không kết tủa 
H;SO, HGI 


b) Cách tiến hành : 
-Ghi số thứ tự 1, 2, 3 cho mỗi lọ đựng dung dịch ban đầu. 
-Lấy ở mỗi lọ một giọt dung dịch nhỏ vào mẩu giấy quỳ tím : 
+ Nếu quỳ tím không đổi màu thì lọ số... đựng đung dịch NasSO,. 
+ Nếu màu quỳ tím đổi sang đỏ, lọ số ... và lọ số ... đựng dung dịch axit. 
-Lấy I ml dung dịch axit đựng trong mỗi lọ vào 2 ống nghiệm (chú ý nhớ số thứ 
tự của mỗi lọ). Nhỏ L_- 2 giọt dung dịch BaCl; vào mỗi ống nghiệm : 
+ Nếu trong ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng thì lọ dung dịch 
ban đầu có số thứ tự... là dưng dịch HạSO¿ : 
BaC|; (d4) + H;SO, (44) —> BaSO, (z)+ 2HCI (44) 
+ Nếu trong ống nghiệm nào không có kết tủa thì lọ ban đầu có số 
thứ tự... là dưng dịch HCI. 


lÍ - VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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Tính chất hoú học của bgzơ 


Chúng †q đã biết có loại bœơ †œn được trong nước như NaOH, Bo(CH)„, 
KOH,... ; có loi bơ không †œn trong nước như Al(OH)a, Fe(OH)a, Cu(OH)s,... 
Những loại bœơ nòy có những tính chốt hoớ học nèo ? 


1. Tắc dụng của dung dịch bœzơ với chốt chỉ thị mờu 
^ Thí nghiệm : 
-Thí nghiệm 1. Nhỏ I giọt dung dịch 
NaOH lên mẩu giấy quỳ tím. Quan sát hot) 
sự đổi màu của quỳ tím (hình 1.14). 
~Thí nghiệm 2. Nhỏ L_-2 giọt dung dịch 
phenolphtalein không màu vào ống 
nghiệm có sẵn l - 2 ml dung dịch 
NaOH. Quan sát sự đổi màu của dung 


địch phenolphtalein (hình 1.15). _«“ quỳ Em dữ 
Nhận xét : Các dung dịch bazơ NAM 
Hình 1.14 Hình 1.15. 


(kiềm) đổi màu chất chỉ thị : 
+ Quỳ tím thành màu xanh. 
+ Dung dịch phenolphtalein không mầu thành màu đỏ. 
2. Tác dụng của dung dịch bơzơ với oxi† œxi† 
Dung dịch bazơ (kiêm) tác dụng với oxi axit tạo thành muối và nước 
(xem Bài I, mục 2). 
Thí dụ : 
3Ca(OH); (41) + P;Os(z) —> Ca:(PO,); ø) + 3H;O() 
2NaOH (44) + S0; (k) —> Na¿$Q; (4) + HạO (1) 


3. Tức dụng của bœzơ với oxi 
Bazơ tan và bazơ không tan đêu tác dụng với axit tạo thành muôi và nước. Phản 
ứng giữa bazơ và axit được gọi là phản ứng trung hoà (xem Bài 3, mục 3). 
Thí dụ : KOH (4) + HCI (d4) —> KŒI (44) + HO (¡) 
Cu(OH);(z) + 2HNO¿ (dd) —> Cu(NO¿); (4) + 2H2O (¡) 


4. Bqzơ không †œn bị nhiệt phân huỷ 
^ Thí nghiệm : Đốt nóng một ít bazơ không tan, như Cu(OH); trên ngọn lửa đèn 
cồn (hình 1.16). 
Nhận xét : Phản ứng phân huỷ Cu(OH); màu xanh lơ sinh ra chất rắn CuO màu 
đen và nước : ø 
=9 Cu(OH);() —T—y CuO 0) + HạO (0) 
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Cu(OH); 


Hình 1.16, 
Cu(OH; bị nhiệt phân huý 
Tương tự như Cu(OH)a. một số bazơ khác như Fe(OH)s. Al(OH)¿, ... cũng bị 
nhiệt phân huỷ cho oxit và nước. 
Vậy : Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxi và nước. 
Ngoi dung dịch bazơ còn tác dụng với dung dịch muối, chúng ta sẽ tìm hiểu 
tính chất này ở Bài 9. 


1. Các dung dịch bdzơ (kiểm) có những tính chết hoá học squ : i 
Đổi màu quỳ tím thành xanh hoặc dung dịch phenoiphialein không màu thành l 
mều đỏ. Tác dụng với oxit axi† và œxi† lạo lhành muối và nước. Ị 
3. Bgzơ không †œn bị nhiệt phân huỷ, tạo thành oxi và nước. Ị 
ä. Bqzơ ức dụng với axit tạo thành tới và nước (phản ứng trung hoài. h 


BÀI TẬP 

1. Có phải tất cả các chất kiểm đều là bazơ không ? Dẫn ra công thức hoá học của ba 
chất kiểm để minh hoạ. 

Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiểm không ? Dẫn ra công thức hoá học của những 
bazơ để minh hoạ. 

2. Có những bazơ sau : Cu(OH)›, NaOH, Ba(OH);. Hãy cho biết những bazơ nào. 

a) tác dụng được với dung dịch HCI. b) bị nhiệt phân huỷ. 
c) tác dụng được với CO. d) đổi màu quỳ tím thành xanh. 
Viết các phương trình hoá học. 

3. Từ những chất có sẵn là Na.O, CaO, H„O. Hãy viết các phương trình hoá học điều 
chế các dung dịch bazơ. 

4*. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau : NaCI, Ba(OH);, NaOH 
và Naz§O¿. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ 
bằng phương pháp hoá học ? Viết các phương trình hoá học. 

5. Cho 15,5 gam natri oxit Na;O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ. 

a) Viết phương trình hoá học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được. 
b) Tính thể tích dung dịch H;SO„ 20%, có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung 
hoà dung dịch bazơ nói trên. 
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Một số bazơ quan trọng 


Nofri hiđroxit và conxi hiđroxit có những tính chốt nòo ? Chúng có những 
ứng dụng gì ? 
A, NATRI HIĐilS©XIT 
 -TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Natri hìÄfoxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và toả nhiệt. 
Dung dịch natri hiđroxit có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da. Khi sử 
dụng natri hiđroxit phải hết sức cẩn thận ! 


- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC. 
Nai hiđrovit NaOH có những tính chất hoá học của bazơ ran. 
1. Đổi mèu chốt chỉ thị 
Dung dịch NaOH đổi màu quỳ tím thành xanh, dung dịch phenolphtalein 
không màu thành màu đỏ. 
2. Tác dụng với oxi† 
Dung dịch NaOH tác dụng với axit, tạo thành muối và nước (phản ứng 
trung hoà). 
Thí dụ : 
NaOH (4) + HCI (d4) —> NaCl (di) + HạO() 
2NaOH (22) + H;SO¿ (4) ——> Na;SO¡ (42) + 2HạO () 
3. Tác dụng với oxi† qxi† 
Dung dịch NaOH tác dụng với oxit axit, tạo thành muối và nước. 
Thí dụ : 
2NaOH (4) + CO; ()—> NazCO¿ (4J) + HạO (ï) 
2NaOH (dd) + SO¿ (k) —> Na;SOa (dd) + HO ()) 
Ngoài ra, natri hiđroxit còn tác dụng được với dung dịch muối (xem Bài 9). 


lIÏ -ỨNG DỤNG 
Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng rộng rãi trong đời sống và trong công nghiệp. 
Nó được dùng trong : 

- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt. 

- Sản xuất tơ nhân tạo. 

- Sản xuất giấy. 

- Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất). 

- Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp hoá chất khác. 
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ÍV - SẢN XUẤT NATRI HIĐROXIT 
Natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão 
hoà. Thùng điện phân có màng ngăn giữa cực âm và cực dương. Người ta thu 
được khí hiđro ở cực âm, khí clo ở cực dương và dung dịch NaOH trong thùng 
điện phân. 
Phương trình điện phân dung dịch NaCl : 


2NaCI (44) + 2H¿O (¡) ae ngồi 2NaOH (4) + H; (4) + Cl; (1) 


b 1. NaOH là một chết kiềm, có những tính chết hoớ học squ : đổi màu chất chỉ lhị, h 
| tác dụng với axil, oxit axit và muối. 1 
! x " ® ' 
h Ê. NaOH là hoá chết quen trọng của nhiều ngành công nghiệp. h 
¡3 NaOH dược diều chế bằng phương phớp diện phôn (có màng ngỡn) dung ; 
¡. dịch NaCl bão hoà, sản phẩm là dung dịch NaOH, khí Hạ và Cl¿. H 
' h 


BÀI TẬP. 

1. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau : NaOH, Ba(OH);, NaCI. Hãy trình bày 
cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình 
hoá học (nếu có). 

2. Có những chất sau : Zn, Zn(OH)z, NaOH, Fe(OH)a, CuSO¿, NaCl, HCI. 

Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình 
hoá học : 


a) lứg lu FeO; + H;O; 
b)HạSO, +... => Na;SO, + HạO; 
c)HạSO, +... --* ZnSO¿, + HạO; 
dq)NaOH +... =3 NaCl + HạO; 
9)... + CO; “=3 Na;CO; + HạO. 


3. Dẫn từ từ 1,568 lít khí COs (đktc) vào một dung dịch có hoà tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm 
là muối NazCOa. 
a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam) ? 
b) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. 
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B. CANXI HIDROXIT -THANG pH 

Í -TÍNH CHẤT 

1. Pha chế dung dịch canxi hiđroxit 

= Dung dịch Ca(OH); có tên gọi 
thông thường là nước vôi 
trong. Chúng ta hãy pha chế 
dung dịch Ca(OH); để tìm 
hiểu những tính chất của nó. 
Hoà tan một ít vói /ôi Ca(OH)+ 
trong nước, ta được một chất 
lỏng màu trắng có tên là vôi 
nước hoặc vôi sữa. Lọc vôi 
nước ta được một chất lỏng 
trong suốt, không màu là dung 
dịch Ca(OH); (hình 1.17). 
Dung dịch Ca(OH); thu được 
là dung dịch bão hoà ở nhiệt 
độ phòng, có chứa gần 2 g 
Ca(OH); trong I lít dung 
dịch. Ca(OH); là chất ít tan 
trong nước. 

2. Tính chốt hoó học 
Dung dịch canxi hiđroxit Ca(OH); có những tính chất hoá học của bazơ tan : 

a) Làm đổi màu chất chỉ thị 
Dung dịch Ca(OH); đổi màu quỳ tím thành xanh hoặc đổi màu dung dịch 
phenolphtalein không màu thành màu đỏ. 

b) Tác dụng với axit 
Ca(OH); tác dụng với axit, tạo thành muối và nước (phản ứng trung hoà). 
Thí dụ : 
Ca(OH); (4) + 2HCI (24) —> CaCl; (dd) + 2H¿O () 
Ca(OH);(4i) + HạSO¿ (4) —> Ca§O¿,() + 2H¿O() 


€) Tác dụng với oXit aXÍt 
Dung dịch Ca(OH); tác dụng với oxit axit, tạo thành muối và nước. 
Thí dụ : 
Ca(OH);(dd) + CO; (1) —>Y CaCOa () + HạO () 
Ca(OH);(44) + SO; (k) —>_ Ca§O; () + HạO(D) 
Ngoài ra, dung dịch canxi hiđroxit còn tác dụng với dung dịch muối (xem Bài 9). 


3. Ứng dụng 
Canxi hiđroxit có nhiều ứng dụng. Nó được dùng để : 
- Làm vật liệu trong xây dựng. 
- Khử chua đất trồng trọt. 
- Khử độc các chất thải công nghiệp, điệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động 
vật... 


lÏ -THANG pH 

Các em đã biết các chất chỉ thị màu như quỳ, phenolphtalein ... cho phép ta xác 
định được một dung dịch nào đó là axit, trung tính hoặc bazơ. Người ta dùng 
thang pH để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của dung dịch : 

-Nếu pH = 7 thì dung dịch là trung tính (không có tính axit và không có tính bazø). 
Nước tỉnh khiết (nước cất) có pH = 7. 

-Nếu pH >7 thì dung dịch có tính bazơ. pH càng lớn, độ bazơ của dung dịch càng lớn. 

~Nếu pH < 7 thì dung dịch có tính axit. pH càng nhỏ, độ axit của dung dịch càng lớn. 
Sau đây là thang pH của dung dịch một số chất : 


Axit Trung tính Kiểm 
pH 
(25°C) 
HOI0/1M_ Nước Giấm Nước muối _ Bộtnở Amoniac NaOH 1M 


chanh ép Nước cất 
=—————————— DĐỘAXITTĂNG DẦN 


ĐỘ BAZƠ TĂNG DẦN: ————>- 


: 1 
¡_.L Dung dịch cœnxi hidroxit là dung dịch kiềm (đổi màu chốt chỉ thị, lúc dụng với  ! 
¡ _ oxi axf, œxi' và muối). Canxi hidroxif có nhiều ứng dụng trong đời sống và _ ; 
¡_ sẵn xuất. h 
¡___ 3 pH của một dung dịch cho biết độ oxil hoặc độ bezơ của dung dịch : h 
¡_ Trung lính:pH=7; 41 
' h 


Em có biết ? 

1. Xác định pH của một dung dịch bằng cách so màu 

Hôn hợp của một số chất chỉ thị màu cho phép ta xác định được pH của một dung 
dịch. Bằng cách nhúng một mẩu giấy đo pH vào một dung dịch nào đó, 
thí dụ nước quả chanh, giấy đo pH đối màu. So sánh màu của giấy đo với thang 
mẫu các màu, ta biết được pH của dung dịch (hình 1.18). 

Ngoài cách so màu, người ta còn dùng một thiết bị iự động xác định pH của 
dung dịch, đó là pH kế (hình 1.19). 
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Hình 1.18. Hình 1.19. 
lấy đo pH Thiết bị đo pH (pH kể) 


2. pH và môi trường sống. 

Đời sống của thực vật và động vất phụ thuộc vào pH của môi trường ; 

Một số cây trông (như thông) thích hợp với đất chua (đất axit) có pH từ 4 đến 6. 
Một số ran (như xà lách, rau diếp) lại thích hợp với đất kiềm có pH từ 8 đến 9. 
Cá thích hợp với môi trường nước có pH = 7. 

Có một số trận mưa axit trên thế giới mà nước mưa có pH £ 3. Nước mua này 
tích tụ ở sông hồ đã giết chết cá và nhiều sinh vật khác sống trong nước. Để bảo 
vệ ngôn thuỷ sản này, người ta dàng biện pháp trung hoà axit để có pH = 7. 
Nhà vậy, trước khi nhôi trồng loại thuỷ sản gì, cây gì chúng ta phải lụa chọn 
hoặc cải tạo môi trường để có pH thích hợp 


BÀI TẬP 

1. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau : 
CaCOa —_; CaO — 2; Ca(OH); —>y CaCO¿ 

%[ 5| 
CaCl; Ca(NO2); 

2. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau : CaCO¿, CaO, 
Ca(OH);. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các 
phương trình hoá học. 

3. Hãy viết các phương trình hoá học của phần ứng khi dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch 
H;SQ¿ tạo ra : 

a) muối natri hiđrosunfat ;  b) muối natri sunfat. 

4. Một dung dịch bão hoà khí COa trong nước có pH = 4. Hãy giải thích và viết phương 

trình hoá học của CO¿ với nước. 
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2) _ Tính chất hoú học của muổi 


Muối có những Tính chốt hoớ học nòo ? Ộ 
Thế nòo lờ phỏn ứng trao đổi ? Điều kiện xỏy ra phỏn ứng trao đổi là gì 2 


| -TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI 

1. Muối tức dụng với lim loợi 

^ Thí nghiệm : Ñgâm một đoạn dây đông trong dung dịch bạc nitrat. 
Hiện tượng : Có kim loại màu xám bám ngoài dây đồng. Dung 
địch ban đầu không màu chuyển dần sang màu xanh (hình 1.20). 
Nhận xét : Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịch bạc nitrat và 
một phần đồng bị hoà tan tạo ra dung dịch đồng nitrat màu 
xanh lam : 
Cu () + 2AgNOk (d4) —> Cu(NOa); (44) + 2Ag @) 
Phản ứng cũng xảy ra tương tự khi ta cho các kim loại như Zn, 
Fe... tác dụng với dung dịch CuSO¿, AgNOx... 
Vậy : Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành 
muối mới và kim loại mới. 


Hình 1.20, 

Cu tức dụng với 
2. Muối tóc dụng với qxit SEGOSAA.A0iS04 
^ Thí nghiệm : 

Nhỏ vài giọt dung dịch axit sunfirie vào ống nghiệm có sẵn 

1 ml dung dịch muối BaCl; hoặc Ba(NOa);. 

Hiện tượng : Có kết tủa trắng xuất hiện. 

Nhận xét : Phản úng tạo thành bari sunfat không tan : 

BaC]; (44+ HạSO¿ (4#) —> BaSO/ (z) + 2HCI (44) 

Nhiều muối khác cũng tác dụng với axit tạo thành muối mới 

và axit mới. 

Vậy : Muối có thể tác dụng được với axit, sản phẩm là muối 

mới và axit mới. 


3. Muối tác dụng với muối 
^ Thí nghiệm : 
Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm có sản I ml 


i Hình 1.21 
5 at #ÏGru? 

dung dịch natri €lbfuB, ¬ : Ị - . Dũng đến AgÄOi 

Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng lắng xuống đấy ống ;éc dụng với dung 

nghiệm (hình 1.2 I). dịch NaCl 
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Nhận xét : Phản ứng tạo thành bạc clorua không tan. 
AgNOa(dd) + NaCl (4i) —> AgCl (r) + NaNOg (dd) 
Nhiều muối khác tác dụng với nhau cũng tạo ra hai muối mới. 
Vậy : Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới. 
4. Muối tác dụng với bœzơ 
^ Thí nghiệm : 
Nhỏ vài giọt dung dịch muối CuSO;¿ vào ống nghiệm đựng 
1 ml dung dịch NaOH. 
Hiện tượng : Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ (hình 1.22). 
Nhận vét : Muối CuSO¿ tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra 
chất không tan màu xanh là đồng(I) hiđroxit : 
CuSO¿ (4#) + 2NaOH (4#) —> Cu(OH); (r) + NaaSOx (4) 
Thí dụ khác, muối NazCO; tác dụng với Ba(OH); tạo ra chất 4 
không tan là muối BaCO; : 


Na¿CO; (4#) + Ba(OH); (44) = 2NaOH (4) + BaCOz () Đừng SP Giáo; 
Vậy : Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazØ tạo Tức dụng với 


thành muối mới và bazơ mới. hp Q0 NCH 


5. Phỏn ứng phên huỷ muối 
Chúng ta đã biết nhiều muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như : KCIO;, KMnO¿, CaCO;,... 


2KCIO;œ — ý 2KClu) + 30;@) 


CaCO¿zứr) ——y CaOứ) + COs(k) 


- PHẲN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH 

1. Nhộn xét về các phản ứng hoó học củg muối 

Phản ứng trong dung dịch của muối với axit, với bazơ, với muối xảy ra có sự 
trao đổi các thành phần với nhau để tạo ra những hợp chất mới : 

ĐaCla (dd) + NaaSOx (d4 —> BaSOj() + 2NaCl (22) 

CuSO¿(d) + 2NaOlII(¿¿) —> Cu(OID¿ () + Na¿SOk (dd) 

Na¿CO¿ (4#) + HạSO¿ (4) —> Na;SO¿(d2) + CO¿;(4) + HạO (1) 


2. Phản ứng trao đổi 
Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng 
trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. 
3, Điều kiện xỏy ra phỏn ứng trao đổi 
Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo 
thành có chất không tan hoặc chất khí. 
Chú thích : Phản ứng trung hoà cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra. 
2NaOH + H;SO¿ —> Na;SO¿ + 2H;O 
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1. Tính chốt hoứ học của muối : phỏn ứng thế với kim loại, phỏn ứng lrao đổi với _ ! 
œwil, với muối, với bazơ và có thể bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. h 
2. Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chốt tham gia phản _ ` 
ứng trao đổi với nhau những thành phần cốu tạo của chúng để tạo ra những hợp h 
chốt mới không tan hoặc chốt khí. l 


BÀI TẬP. 

1. Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra : 
a) chất khí ; b) chất kết tủa. 

Viết các phương trình hoá học. 

2. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau : CuSO¿, AgNOa, NaCI. Hãy 
dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi 
lọ. Viết các phương trình hoá học. 

3. Có những dung dịch muối sau : Mg(NO);, CuCl;. Hãy cho biết muối nào có thể tác 
dụng với : 

a) Dung dịch NaOH; b) Dung dịch HCI;  c) Dung dịch AgNOa. 
Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hoá học. 

4. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu () 

nếu có phản ứng, dấu (o} nếu không. 


NazCOa KCI Na;SO„ NaNOạ 
| Phan | | | | | 


BaCla 


Viết phương trình hoá học ở ô có dấu (- ) 


5. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng(II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng 
nhất cho hiện tượng quan sát được ? 
a) Không có hiện tượng nào xảy ra. 
b) Kim loại dồng màu dỏ bám ngoài dinh sát, dinh sát khỏng có sự thay dổi. 
c) Một phần đinh sắt bị hoà tan, kim loại đồng bám ngoài đính sắt và màu xanh lam 
của dung dịch ban đầu nhạt dần. 
d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hoà tan 
Giải thích cho sự lựa chọn và viết phương trình hoá học, nếu có. 

6*. Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl; với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNOa. 
a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra. 
©) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích 
của dung dịch thay đổi không đáng kể. 
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Một số muối quan trọng 


Chúng †d đö biết những tính chốt hoớ học của muối. Trong bời nòy 
các em sẽ †ìm hiểu về hơi muối quan trọng lờ ndtri clorud vò kolli ni†rot. 


MUỐI NATRI CLORUA (NaCI) 


1. Trạng thói †ự nhiên 


Cho nước biển bay hơi nước, ta được chất rắn là hôn hợp của nhiều muối, thành 
phần chính là natri clorua (trong I mẺ nước biển có hoà tan chừng 27 kg muối 
natri clorua, Š kg muối magie clorua, l kg muối canxi sunfat và một khối lượng 
nhỏ những muối khác). 

Ngoài ra, trong lòng đất cũng chứa một khối lượng lớn muối natri clorua kết 
tỉnh, gọi là muối mỏ. Mỏ muối có nguồn gốc từ những hồ nước mặn có trước 
đây hàng triệu năm. Nước hồ bị bay hơi, còn lại muối natri clorua kết tỉnh thành 
những vía đầy trong lòng đất. 


2. Cách khơi thúc 


+ Ở những nơi có mỏ muối, người 


Ở những nước có biển hoặc hồ 
nước mặn, người ta khai thác 
NaCl từ nước mặn ở trên. Cho 
nước mặn bay hơi từ từ, thu được 
muối kết tỉnh (hình 1.23). 


ta khai thác muối bằng cách đào 
hầm hoặc giếng sâu qua các lớp 
đất đá đến mỏ muối. Muối mỏ 
sau khi khai thác, được nghiền 
nhỏ và tỉnh chế để có muối sạch. Hình1.23. Ruộng muối 


3. Ứng dụng 
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Muối natri clorua có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Sơ đồ sau 
cho biết một số ứng dụng quan trọng của natri clorua. 


Gia vị và bảo qun thực phẩm 


+ Chố tạo hợp kim 
NaHGO, ị Điện phân + Chất trao đ) nhiệt 
Na,CO; THẾ 
5 6l 
s Sản xuất thuỷ tỉnh Hnh = 
s Chố tạo xà phòng dung 


5 Chất tẩy rửa tổng hợp 


NaCIO NaOH Hạ Cl; 
s Chất tẩy trắng se Ghế tạu xà phòng. s Nhiên liệu s Sẵn xuất chất dỗu PVG 
s Chất diệt trùng s Công nghiệp giấy » Bd nhân tạo s Chất diệt trùng, 

» Sản xuất trừ sâu, diệt cô 
axit clohiđric ø Sản xuất axit clohiđric 


lÏ - MUỐI KALI NITBAT NO) 
Muối kali nitrat còn có tên là diêm tiêu, là chất rắn màu trắng. Trong tự nhiên 
chỉ có một lượng nhỏ kali nitrat. 
1. Tính chết 
Muối kali nitrat tan nhiều trong nước (độ tan ở 20 °C là 32 g/100 g HạO). 
Muối kali nitrat bị phân huỷ ở nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit và giải 
phóng khí oxi, vì vậy nó có tính chất oxi hoá mạnh : 
2KNO;() ——› 2KNO¿;() + Os(#) 
2. Ứng dụng 
Muối kali nitrat được dùng để : 
- Chế tạo thuốc nổ đen. 
-Làm phân bón, cung cấp nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng. 
- Bảo quản thực phẩm trong công nghiệp. 


1. NaCI có nhiều lrong lự nhiên, dưới dạng hoè lan lrong nước biển và kết linh 
trong mỏ muối. NgCl có vai lrò quan lrọng trong đời sống vè lò nguyên liệu cơ 
bản của nhiều ngành công nghiệp hoá chốt. 

2. KNO; dùng chế tạo thuốc nổ đen, làm phân bón, chất bỏo quản thực phẩm 
rong công nghiệp. 
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Em có biết ? 
-Nếu như toàn lượng nước trong các đại dương và biển bốc hơi, ta sẽ thu được 
một lượng natri clorua khổng lô, đủ để trải trên toàn bộ bê mặt Trái Đất một 
lớp muối có chiêu dày tới 37 m. 
-Thành phần của thuốc nổ đen có : 75% KNO), 10% § và 15% C. Khi hẫn hợp 
thuốc nổ đen nổ xảy ra phản ứng hoá học sau : 
2KNO;(r) + S(r) + 3C) => K;$() + N›() + 3CÓ; (È) 
Thuốc nổ đen được dùng làm thuốc súng, màn phá đất đá trong quá trình xây dựng. 
BÀI TẬP 
1. Có những muối sau : CaCOa, CaSO¿, Pb(NOa)a, NaCI. Muối nào nói trên : 
a) không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó ? 
b) không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó ? 
c) không tan trong nước, nhưng bị phân huỷ ở nhiệt độ cao ? 
d) rất ít tan trong nước và khó bị phân huỷ ở nhiệt độ cao 2 
2. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCI. Hãy cho biết hai dung dịch 
chất ban đầu có thể là những chất nào. Minh hoạ bằng các phương trình hoá học. 
3. a) Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn). 
b) Những sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl ở trên có nhiều ứng dụng quan trọng : 
- Khí clo dùng để : 1)... , 2)...., 3).... 
-Khí hiđro dùng để : 1)..., 2)..., 3).... 
-Natri hiđroxit dùng để : 1) ..., 2)...., 3).... 
Điền những ứng dụng sau đây vào những chỗ để trống ở trên cho phù hợp : 
Tẩy trắng vải, giấy ; nấu xà phòng ; sản xuất axit clohiiic ; chế tạo hoá chất trừ sâu, diệt cỏ 
dại ; hàn cắt kim loại ; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn ; nhiên liệu cho động cơ tên lửa ; bơm 
khí cầu, bóng thám không ; sản xuất nhôm, sản xuất chất dẻo PVC ; chế biến dầu mỏ. 


4. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được 
không ? (Nếu được thì ghi dấu ( ›), nếu không thì ghi dấu (o) vào các ô vuông). 
a) Dung dịch K;SO, và dung dịch Fa;(SO,)a. n 
b) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch CuSO/. 
c) Dung dịch NaCI và dung dịch BaC|;. 
Viết các phương trình hoá học, nếu có. 

5. Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KCIOs hoặc KNOs để điều chế khí oxi 
bằng phản ứng phân huỷ. 
a) Viết các phương trình hoá học đối với mỗi chất. 
b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau không ? Hãy 
tính thể tích khí oxi thu được. 
c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng. 
Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
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Phân bón hoá học 


Những nguyên †ố hoó học nòo lò cền thiết cho sự phớt triển của †hục vột 2? 
Công dụng của cóc loợi phôn bón đối với cây trồng như †hế nòo ? 


Ì - NHỮNG NHU CẦU CỦA CÂY TRỒNG 


1. Thành phần của thục vột 
Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong thực vật, vào khoảng 90%. Các chất khô còn lại 
chừng 10%. Trong thành phần các chất khô có tới 99% là những nguyên tố C, 
H,O,N, K, Ca, P.Mg, §. Còn lại 1% là những nguyên tố vi lượng như B (bo), 
Cu, Zn, Fe, Mn (mangan). 


2. Voi trò của các nguyên †ố hoớ học đối với thục vột 
Các nguyên tố C, H, Ó là những nguyên tố cơ bản cấu tạo nên hợp chất gluxit 
(đường, tỉnh bột, xenlulozơ) của thực vật. Chúng ta đã biết, cây xanh tổng hợp 
gluxit từ khí CO; trong khí quyển và H;O. Phản ứng quang hợp này có thể viết : 


nCO; + mH;O =_. .= Ci(H¿O)m + nÓ¿ 
* ” Chất diệp lục = 
(GluxiU) 


Nguyên tố N : Phần lớn thực vật không có khả năng đồng hoá nguyên tố nitơ 
dưới dạng khí N; (chiếm 78% thể tích khí quyển), mà chủ yếu dưới dạng 
muối nitrat. Nguyên tố N kích thích cây trồng phát triển mạnh. 

Nguyên tố P : Thực vật hấp thụ photpho dưới dạng muối đihiđrophotphat tan. 
Nguyên tố P kích thích sự phát triển bộ rễ thực vật. 

Nguyên tố K : Thực vật cần kali để tổng hợp nên chất diệp lục và kích thích cây 
trồng ra hoa, làm hạt. Thực vật hấp thụ kali dưới dạng muối tan trong đất. 
Nguyên tố S : Thực vật cần lưu huỳnh để tổng hợp nên protein. Lưu huỳnh được 
hấp thụ bởi thực vật dưới dạng muối sunfät tan. 

Các nguyên tố Ca và Mẹ cần cho thực vật để sinh sản chất diệp lục cần thiết cho 
quá trình quang hợp. 

Những nguyên tố vỉ lượng cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Nếu dùng thừa 
hoặc thiếu những nguyên tố này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. 
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lÏ - NHỮNG PHÂN BÓN HOÁ HỌC THƯỜNG DÙNG 
Phân bón hoá học có thể dùng ở dựng đơn và dạng kép. 


1. Phêân bón đơn 
Phân bón đơn chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), 
lân (P), kali (K). 

@) Phân đạm. Một số phân đạm thường dùng là : 
Urê CO(NH;);, tan trong nước, chứa 46% nitơ. 
Amoni nitrat NHaNO¿, tan trong nước, chứa 35% nitơ. 
Amoni sunfat (NH¿)aSO¿, tan trong nước, chứa 21% nitơ. 

b) Phân lân. Một số phân lân thường dùng là : 
Photphat tự nhiên là phân lân chưa qua chế biến hoá học, thành phần chính có 
công thức hoá học là Caz(POa);, không tan trong nước, tan chậm trong đất chua. 
Supephotphat là phân lân đã qua chế biến hoá học, thành phần chính có công 
thức hoá học là Ca(HạPO,);, tan được trong nước. 

€) Phân kali : 
Những phân kali thường dùng là KCI và KzSO¿ đều dễ tan trong nước. 


2. Phôn bón kép 
Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K. Người ta 
tạo ra phân bón kép bằng các cách : 

- Hỗn hợp những phân bón đơn được trộn với nhau theo một tỉ lệ lựa chọn thích 
hợp với từng loại cây trồng. Thí dụ, phân NPK là hỗn hợp các muối : 
amoni nitrat NHạNO¿, điamoni hiđrophotphat (NH4);HPO¿ và kali clorua KCI. 
Phân bón NPK dễ tan, cung cấp cho cây trồng đồng thời đạm, lân và kali. 

- Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hoá học, như KNO; (kali và đạm), 
(NH¿);HPO¿ (đạm và lân) ... 


3. Phôn bón vi lượng 

Phân bón vi lượng có chứa một số nguyên tố hoá học (như bo, kẽm, mangan ... 

dưới dạng hợp chất) mà cây cần rất ít nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của 

cây trồng. 

1. Thực vột có thành phần chính là nước. Thành phần còn lại được gọi là chốt khô i 

do các nguyên lố C, H, O, N, K, Ca, P, Mg, S và một lượng rốt í! (vi lượng) các :! 

nguyên !ố B, Cu, Zn.... Ị 

3. Những phên bón hoớ học đơn thường dùng là phôn đạm, phân lôn, phôn kdli. b 

Phôn bón hoá học kép thường là phân NPK, KNOs, (NH,);HPO,,... † 
h 


s 


Em có biết ? 

1. Nếu dùng quá nhiều phân đạm, phân lân so với nhà cầu của cây trồng sẽ gây 
ô nhiễm nặng nề nguồn nước sông hồ, nguồn nước ngâm. 

2. Trén các bao bì phân bón NPK thường kí hiệu bằng những chữ số nÌụt 
20. 10. 10 hoặc 15. 11. 12, 9v... Kí hiệu này cho ta biết tỉ lệ khối lượng các 
thành phân của N. POs. K›O trong mẫu phân được đóng gói. Từ những kí hiệu 
này ta tính được tỉ lệ hàm lượng các nguyên tổ N, P, K. Thí dụ phân bón NPK 
có kí hiệu 20.10.!0 cho biết : 

Hàm lượng của nguyên tố N là 20%. 


Tỉ lệ của P trong PsO; là : Hi = 044. 


Hàm lượng của nguyên tốP trong phân bón này là : %mị, = 044 -10% = 4,4%. 


`. „. 39 +2 
Tỉ lệ của K trong K›O là : =083. 


Hàm lượng của nguyên tố K trong loại phân bón này là : %mj, = 0,83 -10% = 8,3%. 


BÀI TẬP 

1. Có những loại phân bón hoá học : KGI, NHẠNOa, NH„GI, (NHạ)¿SO¿, Caz(POa)s, 
Ca(H;PO¿);, (NH„);HPO„, KNO¿. 
a) Hãy cho biết tên hoá học của những phân bón nói trên. 
b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép. 
©) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK 2 

2*. Có 3 mẫu phân bón hoá học không ghỉ nhãn là : phân kali KCI, phân đạm NH„NO; 
và phân supephotphat (phân lân) Ca(H;PO,);. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên 
bằng phương pháp hoá học. 

3. Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH)¿SO¿ để bón rau. 
a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này ? 
b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón. 
c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau. 
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Môi quan hệ 
giữa các loại hợp chỗt vô cơ 


Giữo cóc loọi hợp chốt oxi†, oxit, bøzơ, muối có sự chuyển đổi hoớ học 
que lợi với nhau thế nòo, điều kiện cho sự chuyển diổi đó lò gì 2 


Ì - MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 
Tìm hiểu về tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ, các em đã nhận thấy 
loại hợp chất vô cơ này có thể chuyển đổi hoá học thành loại hợp chất 
vô cơ khác. 
Sơ đồ sau sẽ giúp các em hệ thống lại mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ : 


Oxit bazơ Oxit axit 
ớ v*” 
| |¿2 MUỐI (6) 
@ C 
@ 3 
Bazơ Axit 


Í - NHỮNG PHẢN ỨNG HOÁ HỌC MINH HOẠ 
Sự chuyển đổi qua lại giữa các hợp chất vô cơ là phức tạp và đa dạng. Những 
mỉnh hoạ sau đây cho các em biết một số chuyển đổi trực tiếp giữa 2 loại hợp 
chất vô cơ. 


(1) CuO (r) + _2HCI (đ¿) —> CuCl› (di) + HạO (¡) 

(2) CO; (#) + 2NaOH (¿dj) —> Na;CO¿(đ) + HạO (1) 

@) KạO 0) + HạO () —> 2KOH (di) 

(4) Cu(OH); 6) “Ủy CuOø +HạO0; 

(5) SOa () + HạO() —>_ H;§Q; (d4) 

(6) Mg(OH);(z) + HạSO¿(d42) —> MgSO¿¡(4) + 2H¿O (/) 
(Œ7) CuSO¿(d4) + 2NaOH (43) —> Cu(OH);) + Na;SO¿ (44) 
(8) AgNO; (4) + HCI (42) —>_ AgCl (r) + HNO; (44) 
(9) H2SO¿(44) + ZnO 0ø) —> ZnSO,(4j + H;O() 
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1. Mối quœn hệ về lính chốt hoá học giữa cóc loại hợp chốt vô cơ (oxii, axif, bœzơ' 
và muối). 


3. Những phản ứng hoá học minh hoạ cho mối quan hệ giữa các loại hợp chốt 
VÔ Cơ. 


BÀI TẬP 

1. Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat 
và dung dịch natri cacbonat 2 
a) Dung dịch bari clorua. d) Dung dịch bạc nitrat. 
b) Dung dịch axit clohiđric. e) Dung dịch natri hiđroxit. 
6) Dung dịch chì nitrat. 
Giải thích và viết các phương trình hoá học. 

2. a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (- nếu 
có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng. 


NaOH HCI H;SO¿ 


zE 
ö 


b) Viết các phương trình hoá học (nếu có). 
3. Viết phương trình hoá học cho những chuyển đổi hoá học sau : 


_. _` ) xT ¬ 


Fea(SO¿)a Fe(OH)a Cu 6 CuGl; 


` £ ZZ 


FazOz Cu(OH); 


4*.Có những chất : Na;O, Na, NaOH, Na;SO¿, Na;COa, NaCl. 
a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy 
chuyển đổi hoá học. 
b) Viết các phương trình hoá học cho dãy chuyển đổi hoá học ở câu a. 
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Luyện tập chương 1 
sa 3À Các loại hợp chỗt võ cơ 


Củng cố cóc kiến thức đö học về cóc loi hợp chốt võ cơ. Vận dụng 
để giỏi một số bòi tộp. 


| -KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


1. Phôn loại cóc hợp chết vô cơ 
Bảng dưới đây cho chúng ta biết về hệ thống phân loại các hợp chất vô cơ : 


OXIT AXIT BAZƠ MUỐI 
Oxit Oxit Axit. Axit không Bazơ  Bazơ Muối Muối 
bazơ AXit CÓ OXỈ CÓ 0XỈ tan không tan AXit _ trung hoà 
CaO Co; HNO; HCI NaOH Cu(OH); NaHSO, NazSO, 
FeUO; SƠ; H,SO,  HBr KOH Fe(OH);  NaHCO; NaaCO; 


2. Tính chốt hoó học của cóc loợi hợp chốt vô cơ 
Tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


OXIT BAZƠ OXIT AXIT 
+ Axít + Bazơ. 
+ OXÍI aXÍT + OMitbazơ, 
Nhiệt 
+ HạO | | phân +HạO 
nn MUỐI 
+ Axit + Kim loại 
+ Oil axit + Bazơ AXIT 
+ Muối +# Oxit bazơ' 
+ Muối 
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Chú thích : Ngoài những tính chất của muối đã được trình bày trong sơ đồ, muối 
còn có những tính chất sau : 

- Muối có thể tác dụng với muối sinh ra hai muối mới. 

~-Muối có thể tác dụng với kim loại sinh ra kim loại mới và muối mới. 

-Muối có thể bị nhiệt phân huỷ sinh ra nhiều chất mới. 


lÏ - BÀI TẬP 


1. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ, các em hãy 
chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hoá học cho mỗi loại hợp chất. 


1. Oxit 2. Bazơ 
a) Oxit bazơ +... —> baz0 ; a) Bazơ +... —> muối + nước ; 
b) Oxit bazơ +... —> muối + nước ; b) Bazơ +... —› muối + nước ; 
c) Oxitaxit +... — aXÍt; c) Bazơ +... —> muối + bazơ ; 
d) Oxitaxi +... —> muối + nước ; d) Bazơ_ Ê, oxit bazơ + nước. 
6) OXitaXit + oxitbazd —>.... 

3. Axit 4. Muối 
a)Axit +... —> muối + hiđro ; a) Muối +... —> axit + muối ; 
b)Axit +... => muối + nước ; b) Muối +... —> muối + bazơ ; 
€)Axit +... —> muối + nước ; e) Muối +... —> muối + muối ; 
d)Axit +... —> muối + axit; d) Muối +... —> muối + kim loại ; 


v: , 
ø)Muối  ——> ..*... 

2. Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn 
màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCI vào chất rắn trắng thấy có khí 
thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng 
của natri hiđroxit với chất nào sau đây 2? Giải thích và viết phương trình hoá học 
minh hoạ 
a) Oxi trong không khí. 

b) [ơi nước trong không khí. 

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí. 

d) Cacbon đioxit và hơi nước trong không khí. 
e) Cacbon đioxit trong không khí. 

3ˆ. Trộn một dung dịch có hoà tan 0,2 mol CuCl; với một dung dịch có hoà tan 20 gam NaOH. 
Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối 
lượng không đổi. 

a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung. 
c) Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc. 
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Thực hành : 
Tính chỗt hoú học của bazơ và muối 


Rèn luyện cóc ki năng †hgo Tóc †hí nghiệm, quơn sót hiện tượng, 
giỏi thích vò rút ra kết luận về tính chốt hoá học của bœzơ và muối. 


Í - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
1. Tính chốt hoó học của bozơ 
Thí nghiệm 1 : Natri hidroxit tác dụng với muối 
Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa I ml dung dịch FeC]a. 
Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và giải thích. 
Kết luận về tính chất hoá học của bazơ. Viết phương trình hoá học. 
Thí nghiệm 2 : Đông(H) hiđroxit tác dụng với axit 
Cho một ít Cu(OH); vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCI. Lắc nhẹ 
ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và giải thích. 
Kết luận về tính chất hoá học của bazơ. Viết phương trình hoá học. 
2. Tĩnh chốt hoứ học của muối 
Thí nghiệm 3 : Đông(II) sunfat tác dụng với kim loại 
Ngâm một đỉnh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm có chứa 1 m] dung dịch CuSO/,. 
Hiện tượng quan sát được sau 4 -5 phút là gì ? 
Giải thích hiện tượng. Kết luận về tính chất hoá học của muối. Viết phương trình 
hoá học. 
Thí nghiệm 4 : Bari clorua tác dụng với muối 
Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl› vào ống nghiệm có chứa I ml dung dịch Na;SO¿. 
Quan sát hiện tượng và giải thích. 
Kết luận về tính chất hoá học của muối. Viết phương trình hoá học. 
Thí nghiệm 5 : Bari clorua tác dụng với axit 
Nhỏ vài giọt dung dịch BaCls vào ống nghiệm có chứa I m] dung dịch HạSO¿ 
loãng. Quan sát hiện tượng và giải thích 


Kết luận về tính chất hoá học của muối. Viết phương trình hoá học. 


|Í - VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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KIM LOẠI 


Ê27 Kim loại có những tính chất vát lí 
và tính chất hoá học nào ? 
7 Nhôm, sắt có những tính cháf và 
ứng dụng gì ? Hựp kim là gì ? 
Sản xuất gang và thép như thế nào ? 
Z7 Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? 
Có những biện pháp nào để bảo vệ 
kim loại khỏi bị ăn mòn ? 


Cầu Long Biên - Hà Nội 


Tính chất vật lí của kim loại 


Xung quonh †q có nhiều đồ vột, móy móc làm bởng kim loại. Kim loi có 
những tính chết vột lí và ứng dụng gì trong đời sống, sỏn xuốt ? 


Ï ~ TÍNH DẺO 
Dùng búa đập đoạn dây nhôm, ta thấy dây nhôm 
không bị vỡ vụn mà chỉ bị dát mỏng hơn. 
Giấy gói kẹo được làm bằng nhôm mỏng như 
tờ giấy. Vỏ của các đồ hộp làm bằng lá sắt tây, 
mỏng và sáng. Đồ trang sức rất mảnh và tỉnh 
xảo được chế tạo bằng vàng, bạc, đồng, ... 
Quan sát những vật liệu sắt, thép xung 
quanh ta như : sắt tròn, sắt vuông, sắt lá, ... 
ta nhận thấy chúng có hình dáng, độ dày 
khác nhau. 
Nhận xét : Kim loại có tính deo. 
Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau. 
Do có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, 
đát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau. 


lÏ - TÍNH DẪN ĐIỆN 
^~ Thí nghiệm : Có mạch điện (hình 2.1). Cắm 
hích điện vào nguồn điện. 
Hiện tượng : Đền sáng. 5 

R LÊ hệ AI ¬ ẽ Dây dẫn 
Dây kim loại dân điện từ nguồn điện đến có lõi bằng đồng 
bóng đèn. 
Nhận xét : Kim loại có tính dân điện. 
Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện 
hác nhau. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, 
sau đó đến Cu, AI, Fe, ... 
Do có tính dẫn điện, một số kim loại được sử 
dụng làm dây dẫn điện. Thí dụ như 


đồng, nhôm, ... Bồng đèn 
Chú ý : Không nên sử dụng dây điện trần hoặc Hình 2.1. 
dây điện đã bị hỏng lớp bọc cách điện để tránh Thí nghiệm về tính 


bị điện giật, hay cháy do chập điện, ... G220/2001242 62) 
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lÍÏ ~ TÍNH DẪN NHIỆT 

^ Thí nghiệm : Đốt nóng một đoạn dây thép trên 
ngọn lửa đèn cồn (hình 2.2). 
Hiện tượng : Phần dây thép không tiếp xúc với 
ngọn lửa cũng bị nóng lên. 
Đó là do dây thép đã truyền nhiệt. Thép (sắt) 
có tính dẫn nhiệt. 
Làm thí nghiệm với dây đồng. dây nhôm, ... 
ta cũng thấy hiện tượng tương tự. 


Dây thép 


Nhận xét : Kim loại có tính dân nhiệt. 

Kim loại khác nhau có khả năng dân nhiệt 

khác nhau. Kim loại nào dẫn điện tốt 

thường cũng dẫn nhiệt tốt. 

Do có tính dẫn nhiệt và một số tính chất khác, : 
nhôm, thép không sỉ (inox) được dùng để làm Đặng im về P3 
dụng cụ nấu ăn. dẫn nhiệ† cúa kim loại 


IV ~ ẢNH KIM 


Quan sát đồ trang sức bằng bạc, vàng ..., ta thấy trên bề mặt có vẻ sáng lấp lánh 
rất đẹp. Các kim loại khác như nhôm, sắt, đồng, thiếc, ... cũng có vẻ sáng lấp lánh. 


Nhận vét : Kim loại có ánh kửm. 
Nhờ tính chất này, một số kim loại được dùng làm đồ trang sức và các vật dụng 
trang trí khác. 


1. Kim loại có lĩnh dẻo, dẫn diện, dỗn nhiệt tốt, có ónh kim. 
2. Căn cứ vào lính chất vột lí, người ta sử dụng kim loại trong đời sống và sản xuấi. 


Em có biết ? 

1. Bao nhiêu nguyên tố kim loại đã được biết ? 

Hiện nay đã có khoảng 90 nguyên tố kừn loại đã được tìm thấy. Đồng là kim loại 
được từm ra cách đây hơn 6000 năm, sắt được tìm ra cách đây hơn 4000 năm, 
còn nhôm mới được tìm ra và sử dụng cách đây vài trăm năm. 

2. Kim loại có tính chất vật lí nào khác ? 

Ngoài những tính chất trên, kim loại còn có những tính chất vật lí khác như khối 
lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy và độ cứng. 
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© Những kừn loại khác nhau có khởi lượng riêng khác nhau. Thí dụ khối lượng 
riêng của lii (Li) là 0,5 giem”, của sắt (Fe) là 7,86 glcm”. Những kim loại có khối 
lượng riêng dưới Š glcm” được gọi là kim loại nhẹ. Magie, nhôm (AI), than (Tỉ) là 
những kim loại nhẹ, chúng được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô, 
máy bay ... Những kim loại có khởi lượng riêng lớn hơn Š glcm” là kim loại nặng. 
® Nhiệt độ nóng chảy 


ủa các kim loại biển đổi trong phạm vỉ khá rộng : Thuỷ 
ngân (Hạ) nóng chảy ở — 39 °C, còn vonfam (W) ở 3410 %C. Thuỷ ngân được sử 
dụng trong các nhiệt kế, vonfen được dùng làm dây tóc bóng đèn điện. 

e Các kim loại khác nhau có độ cứng khác nhan. Có kim loại rất cứng, không 
thể dũa được như vonfam (W), crom (Cr). Có kim loại mêm như sáp, có thể dàng 
dao cắt dễ dàng như natri (Na), kali (K) ... 


BÀI TẬP 
1. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại. 
2. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây : 
a) Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có................ Cao. 
b) Bạc, vàng được dùng làm vì có ánh kim rất đẹp. 
c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do ........... Vay vo 
d) Đồng và nhôm được dùng làm .là do dẫn điện tốt. 
. được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt. 
2.bền ; 3. nhẹ ; 4. nhiệt độ nóng chảy ; 5. dây điện ; 6. đồ trang sức. 


©) 
1. nhôm 


3. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện 
tốt nhất. 

4. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết 
khối lượng riêng (g/cm°) tương ứng là : Dạ, = 2,7 ; D„ = 0,86 ; Do, = 8,94. 

5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để : 
a) làm vật dụng gia đình. 


b) sản xuất dụng cụ, máy móc. 


Tính chốt hoá học của kim loại 


Chúng †ơ đỡ biết hơn 80 kim loợi khóc nhou như nhôm, sốt, mogie, v.V .. 
Các kim loợi nòy có tính chốt hoé học nòo ? 


Í~ PHẢN ÚNG CỦA KIM LOẠI VỚI PHI KIM 
1. Tác dụng với oxi 
s Khi đốt nóng đỏ, sắt cháy trong oxi tạo thành oxit sắt từ (hình 2.3). 


3Fe@ + 20; —> FeOjf) 
(trắng xám) (không màu) (nâu đen) 

s Nhiều kim loại khác như AI, Zn, Cu ... phản ứng với oxi tạo 
thành các oxit Al2O, ZnO, CuO.... 


2. Tóc dụng với phi kim khóc 

m Thí nghiệm : Đưa muỗng sắt đựng natri nóng chảy vào 
lọ đựng khí clo (hình 2.4). 
Hiện tượng : Nati nóng chảy cháy trong khí clo tạo thành 
khói trắng. BS! 
Nhận vét : Đó là do natri tác dụng với khí clo tạo thành tinh Sốt chốy irong oxi 
thể muối natri clorua, có màu trắng. 


2Na(@) + Cb() — Ủy 2NaClø) 
(vàng lục) (trắng) 
s Ở nhiệt độ cao, đồng, magie, sắt ... phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là các 
muối sunfua CuS, MgS, EeS... 
Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, PL...) phẩn ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc 
nhiệt độ cao, tạo thành oxit (thường là oxit bazơ). ở nhiệt độ cao, kim loại phản 
ứng với nhiều phỉ kim khác tạo thành muối. 
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lÏ ~ PHÁN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH AXIT 
Một số kim loại phản ứng với dung dịch axit (HạSO¿ loãng, HC... 


muối và giải phóng khí hiđro. Thí dụ : 


Zn() + H;SO¿(44) —> ZnSO¿(44) + Hạ (8) 


lÍÍ - PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI. VỚI DUNG DỊCH MUỐI 


1. Phản ứng của đồng với dung dịch bọc niiro† 


Cu (r) + 2AgNO(4J) —> Cu(NO¿)2 (44) + 2Ag (r) 
Đồng đã đẩy bạc ra khỏi muối. Ta nói, đồng hoạt động hoá học mạnh hơn bạc. 


2. Phỏn ứng của kẽm với dung dịch đồng(I) sunfo† 


+ Thí nghiệm : Cho một dây kẽm vào ống nghiệm 
đựng dung dịch đồng(IT) sunfat (hình 2.5). 
Hiện tượng : Có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây 
kẽm, màu xanh lam của dung dịch đồng(II) sunfat 
nhạt dần (hình 2.5), kẽm tan dần. 
Nhận xé: : Kẽm đã đầy đồng ra khỏi dung dịch CuSO¿. 
Zn(z) + CuSO¿(4d) ——>> ZnSO¿ (4) + Cu (r) 
(lam nhạt) (xanh lam) (không màu) (đỏ) 
Ta nói : kẽm hoạt động hoá học mạnh hơn đồng. 


Phản ứng của kim loại Mpg, AI, Zn, ... với dung dịch 

CuSO¿ hay AgNO; tạo thành muối magie, muối 

nhôm, muối kẽm, ... và kim loại Cu hay Ag được 

giải phóng. 

Tà nói : AI, Zn, Mg hoạt động hoá học mạnh hơn 

Cu, Ag. 

Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (trừ Na, K, 
a ..) có thể đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu 

hơn ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và 

kim loại mới. 


s0 


Hình 25. 
nức dụng với 
dung dịch CuSO„ 


2 Một số kim loại tác dụng với dung dịch oxi! (HCI, H;SO„ Th .) fgo thành 
muối và giải phóng khí hidro. 


3. Kim loại hoạt động hoá học mợnh hơn (hừ No, K, Ca ..) có thể đổy kim loại 
Ea bai HÍEHjSUETHE-DLOUte Re K.ISHGiUSAIPOU-ELDIEIMHEI,BH.21U2) 
muối mới. 


) tạo thành 


BÀI TẬP. 
1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học 
minh hoạ với kim loại magie. 


2. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : 


Ä  - my + HCl -—> MgCls + Hạ; 
b) Cu(NO¿j; +  Ag; 
©) ZnO ; 
d) CuCl; 
e) KạS. 

3. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây : 
a) Kẽm + Axit sunfuric loãng ; b)Kẽm + Dung dịch bạc nitrat ; 
©) Natri + Lưu huỳnh ; d) Canxi + Clo. 


4. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các 


chuyển đổi sau đây : 
@ „2 


ñ 
Mạ —#>Mg(NO;); 
“@ 


SA 


MgCl; MgS 


MgSO, 


5. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi : 
a) Đốt dây sắt trong khí clo. 
b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl;. 
c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO/. 

6. Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm 
không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ 
phần trăm của dung dịch sau phản ứng. 

7*. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm 
được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng 
thêm 1,52 g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn 
bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng). 
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Dãy hoạt động 
hoã học của kim loại 


Mức độ hoọt động hoé học khóc nhu củo cóc kim loợi được †hể hiện 
như thế nòo 2 Có thể dự đoón được phỏn ứng củo kim loợi với chốt khúc 
hoy không 2 Dðy hoạt động hoó học của kim loại sẽ giúp em trẻ lời 
Côu hỏi đó. 


|~ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI 
ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO ? 

1.^ Thí nghiệm ] 
Cho đỉnh sắt vào dung dịch CuSOx và cho mẩu dây 
đồng vào dung dịch FeSO¿ (hình 2.6). 
Hiện tượng : Ö ống nghiệm (1), có chất rắn màu đỏ bám 
ngoài đỉnh sắt. Ở ống nghiệm (2) không có hiện tượng, 
gì xảy ra. : 
Nhận xét : Ở ống nghiệm (1) sắt đẩy đồng ra khỏi 
dung dịch muối đồng. 
Fe(z) + CuSO¿ (d4) ——> FeSOu (d4) + Cu(r) 


` ø) (2) 
(trắng xám) (lục nhạt) (đỏ) 
Ở ống nghiệm (2), đồng không đẩy được sắt ra khỏi — Hnh26 
dung dịch muối sắt. 1- Đỉnh A tiếc dụng 
Sắt họ động hoá học “mạnh hơn đồng. đk #8yeìmi lo# rối 
Ta xếp sắt đứng trước đồng : Fe, Cu. lóc dụng với dd FeSO/ 


2. m Thí nghiệm 2 
Cho mẩu dây đồng vào ống nghiệm (I) đựng dung 
dịch AgNO; và mẩu đây bạc vào ống nghiệm (2) 
đựng dung dịch CuSOạ. 
Hiện tượng (hình 2.7) : Có chất rắn màu xám bám vào 
đây đồng ở ống nghiệm (1). Ở ống nghiệm (2), không 
có hiện tượng gì. 
Nhận xét : Đồng đẩy được bạc ra khỏi dung dịch muối. 


Cu/¿) + 2AgNOs(dd) —> Cu(NO2)a (d4) + 2Ag(r) () (2) 

(đỏ) (không màu) (xanh lam) (xám) đ 

Bạc không đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối. ]- Đồng dị vẽ 

Đồng hoạt động hoá học mạnh hơn bạc. với dd AgNO; 
AM: ° * 2- Bạc không 

Tà xếp đồng đứng trước bạc : Cu, Ag. phỏn ứng với dd CuSO; 
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3.^ Thí nghiệm 3 


Cho đỉnh sắt và lá đồng nhỏ vào hai ống nghiệm (1) và 
(2) riêng biệt đựng dung dịch HCI. 
Hiện tượng (hình 2.8) : Ở ống nghiệm (1) có nhiều bọt 
khí thoát ra. Ở ống nghiệm (2) không có hiện tượng gì. 
Nhận vét : Sắt đẩy được hiđro ra khỏi dung dịch axit. 
Fe() + 2HCl(d# —> FeCl;(4j) + Hạ (4) 

(lục nhạp) 
Đồng không đẩy được hiđro ra khỏi dung dịch axit. 
Ta xếp sắt đứng trước hiđro, đồng đứng sau hiđro : 


Fe, H, Cu. Hình 28. 
1 - Sớt phỏn ứng với ddl HCI 


6) (2) 


4.m Thí nghiệm 4 2 - Đồng không phỏn ứng 


Cho mẩu natri và đỉnh sắt vào hai cốc (1) và (2) riêng với dd HCI 
biệt đựng nước cấ? có thêm vài giọt dung dịch 
phenolphtalein (hình 2.9). 


Hiữu hụ 
Na ủ, Ƒ|— Đinh sắt 
Nước È 
='~ 
đ) (2 
Hình 2.9 


1- No tức dụng với nước ; 2- St không tóc dụng với nước 


Hiện tượng : Ở cốc (1), mẩu natri nóng chảy thành giọt tròn chạy trên mặt nước 
và tan dần, dung dịch có màu đỏ. Ở cốc (2), không có hiện tượng gì. 
Nhận xét : Ở cốc (1), natri phản ứng ngay với nước sinh ra dung dịch bazơ nên 
làm dung dịch phenolphtalein không màu đổi sang màu đỏ. 

2Na() + 2H2O/) —> 2NaOH (22) 1 Hy (4) 
Natri hoạt động hoá học mạnh hơn sắt. Tà xếp natri đứng trước sắt : Na, Fe. 
Kết luận : Căn cứ vào kết quả của các thí nghiệm I, 2, 3, 4 ta có thể. sắp xếp các 
kim loại thành dãy theo chiều giảm dân mức độ hoạt động hoá học như sau : 
Na, Fe, H, Cu, Ag. 
Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta sắp xếp các kim loại thành dãy 
theo chiều giảm dân mức độ hoạt động hoá học. 
Sau đây là đấy hoạt động hoá học của một số kừm loại : 


K, Na, Mẹ, AI, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au 
s3 


lỈ~ DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ? 
Dãy hoạt động hoá học của kim loại cho biết : 

1. Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải. 

2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành 

kiểm và giải phóng khí Hạ. 

3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCI. H;SO, 
loãng, ...) giải phóng khí H¿. 

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K,...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. 
¡__ L Đãy hoại động hoá học của mộtsố kim bội: ị 
‡....... KÑ,Mg,AI,zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. h 
| __.2 Ý nghĩa dãy hoợt động hoá học của kim loại. h 


BÀI TẬP 

1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần 2 
a) K, Mg, Cu, AI, Zn, Fe ; d) Zn, K, Mg, Cu, AI, Fe ; 
b) Fe, Cu, K, Mụg, AI, Zn ; e) Mg, K, Cu, AI, Fe. 


c) Cu, Fe, Zn, AI, Mg, K ; 
2. Dung dịch ZnSO¿ có lẫn tạp chất là CuSOu. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch 
dung dịch ZnSO¿ ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học. 
a)Fe; b)Zn; e) Cu; d)Mg. 
3. Viết các phương trình hoá học : 
a) Điều chế CuSO¿ từ Cu. 
b) Điều chế MgGI; từ mỗi chất sau : Mg, MgSO„, MgO, MgCOa. 
(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ). 
4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho. 
a) kẽm vào dung dịch đồng clorua. 
b) đồng vào dung dịch bạc nitrat. 
c) kẽm vào dung dịch magie clorua. 
d) nhôm vào dung dịch đồng clorua. 
Viết các phương trình hoá học, nếu có. 
5*. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H;SO¿ loãng dư, người ta thu 
được 2,24 lít khí (đktc). 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng. 
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Nhõm 


Nhôm lò nguyên †ố phổ biến thứ bq trong vỏ Trới Đốt vờ có nhiều 
ứng dụng trong đời sống vò sỏn xuốt. Nhôm có. tính chết vột lí, hoó học 
nòo và có ứng dụng gì quơn trọng ? 

Kĩ hiệu hoớ học : AI. 

Nguyên tử khối : 27. 


[~ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ (khối lượng riêng là 
2,7 g/cm`), dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nóng chảy ở 660 °C. Độ dẫn điện của nhôm 
bằng 2/3 độ dẫn điện của đồng. Nhôm có tính dẻo nên có thể cán mỏng hoặc 
kéo thành sợi. 


lÍ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Nhôm có những tính chốt hoó học của kim loại không 2 
a) Phản ứng của nhôm với phỉ kùm 
® Phản ứng của nhôm với oxi. 
m Thí nghiệm : Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn 
(hình 2.10). 
Hiện tượng : 
Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng. 
Nhận xét : Nhôm cháy trong oxi tạo thành Al2Oa. 


° 
4Al(r) + 30; ——> 2AlsOs0) 
(trắng) (không màu) (uắng) 
Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo 
thành lớp AlaOa mỏng bên vững. Lớp oxit này bảo 
vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng với Hình 2.10. 
oxi trong không khí và nước. Đổ b6 nhôm đồng Không Kỹ 
s Phản ứng của nhôm với phỉ kừn khác 
Nhôm phản ứng được với nhiều phi kim khác như S, Cb, ... tạo thành muối AlbSa, AlCa... 
Thí dụ : lô) nhiệt độ thường, nhôm tác dụng với khí clo tạo thành muối nhôm clorua : 
2AI/) + 3Cl;( —> 2AIC; (;) 
(trắng) (vàng lục) (ưắng) 


Nhóm phản ứng với oxi tạo thành oxvit và phẩn ứng với nhiều phì kùm khác nhựt 
$, Clạ ... tạo thành muối. 


s 


b) Phản ứng của nhôm với dung dịch axit 
Nhôm phản ứng với một số dung địch axit như HCI, HaSO¿ 
loãng ... giải phóng khí Hạ. Thí dụ : 
2AI(r) + 6HCI(dd) —> 2AICH (d4) + 3H; (k) 
(trắng) (không màu) (không màu) (không màu) 
Chí ý : Nhôm không tác dụng với HạSO¿ đặc, nguội và 
HNO2 đặc, nguội. 

€) Phản ứng của nhôm với dung dịch muối tron 

^ Thí nghiệm : Nhôm phản ứng với dung dịch CuụC]; (hình 2. 12). Nhôm phẻn ứng 
Cho một dây nhôm vào dung dịch CuC]a. VỐYCHHGICHHỢI 
Hiện tượng : Có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây nhôm. 
Nhôm tan dần. Màu xanh lam của dung dịch CuC]; nhạt dần. 
Nhận xét : Nhôm đẩy đông ra khỏi dung dịch CuCla. 
2Al¿z) + 3CuC]; (4# —> 2AICH (44) + 3Cu/) 

(trắng) (xanh lam) (không màu) (đỏ) 

s Nhôm còn có phản ứng tương tự với dung dịch AgNO¿,... 
Nhôm phản ứng được với nhiều dung dịch muối của những 
kim loại hoạt động hoá học yếu hơn tạo ra muối nhôm và 
kim loại mới. 


Kết luận : Nhôm có những tính chất hoá học của kim loại. - khôm phản ứng với 
dung dịch CuCls 


2. Nhôm có †ính chốt ho học nòo khóc ? 

^ Thí nghiệm : Cho dây nhôm vào ống nghiệm đựng dung 
dịch NaOH (hình 2.13). 
Hiện tượng : Có khí không màu thoát ra, nhôm tan dần. 
Nhận xét : Nhôm có phản ứng với dung dịch kiểm. 


lÏÏ - ỨNG DỤNG 
Nhôm và hợp kim) nhôm được sử dụng rộng rãi trong đời 
sống như : đồ dùng gia đình, dây dẫn điện, vật liệu 
xây dựng... 
Đuyra (hợp kim của nhôm với đồng và một số nguyên tố 


Hình 2.13. 
: Nhôm phỏn ứng 
khác như mangan, sắt, silic) nhẹ và bền được dùng trong vớ dung díchNa@H 


công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô, tàu vũ trụ... 


® Xem bài 20 
56 


IV ~ SẢN XUẤT NHÔM 
Trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng oxit, muối. Nguyên liệu để sản xuất 
nhôm là quặng bôxit có thành phần chủ yếu là AlzOa. 

Sau khi đã làm sạch tạp chất, người ta điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit 
và criolitf) trong bể điện phân, thu được nhôm và oxi (hình 2.14). 

điện phân nóng chảy 

eriolit 


tôn Đanoi 


2AlzO¿ 4AI +30; 


Hình 2.14 
Sơ đồ bể điện phôn 
nhôm oxi† nóng chỏy 


1. Nhôm là kim loại nhẹ, dẻo, dẫn diện, dẫn nhiệt tối. 

2. Nhôm có những lính chốt hoú học của kim loại như : tức dụng với phi kim, 

dung dịch œxif (đừ HNO; đặc nguội, H;$O, đặc nguội, dung dịch muối 

của kim loại kém hoợt động hơn. Nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm. 

3. Nhôm và hợp kim nhôm có nhiều ứng dụng lrong công nghiệp và trong 

đời sống. 

4. Nhôm được sản xuất bằng cách điện phôn hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit 
ằ criolil: 


BÀI TẬP 
1. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm : 


TÍNH CHẤT CỦA NHÔM ỨNG DỤNG CỦA NHÔM 


| 1 | | Làm dây dẫn điện | 


2 Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa ... 


£ Criolit có tác dụng làm giảm nhiệt độ nóng chảy của AlaOa. 
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2. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau : 
a) MgSO, ; b) CuCl; ; c) AgNO, ; d) HCI. 
Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học. 

3. Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng 
không ? Hãy giải thích. 

4. Có dung dịch muối AICI; lẫn tạp chất là CuCl;. Có thể dùng chất nào sau đây để làm 
sạch muối nhôm 2 Giải thích và viết phương trình hoá học. 
a) AgNO;; b) HCl ; c) Mg ; đ) AI; e) Zn. 

5. Thành phần hoá học chính của đất sét là : Al2O„. 2SiO;. 2H;O. Hãy tính phần trăm khối 
lượng của nhôm trong hợp chất trên. 

6*. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và 
bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau : 
Thí nghiệm 1 : Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H;SO¿ loãng dư, thu 
được 1568 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Thí nghiệm 2 : Cho m gam hỗn hợp A. tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng 
thấy còn lại 0,6 gam chất rắn 
Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 
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Sắt 


Từ xơ xưa con người đỡ biết sử dụng nhiều vột dụng bỏng sốt hoặc 
hợp kim sắt. Ngòy noy, trong số tốt cả cóc kim loợi, sốt vỗn được sử dụng 
nhiều nhết. Hy †ìm hiểu những Tính chết vột lí và hoá học củo sốt. 

Kĩ hiệu hoớ học : Fe. 

Nguyên tủ khối : 56. 


| ~ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Sắt là kim loại mầu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém 
hơn nhôm. Sất đẻo nên đễ rèn. Sát có tính nhiễm từ”). Sát là kim loại nặng 
(khối lượng riêng 7,&6 ø/cmŠ ), nóng chảy ở 1539 °C. 


lÏ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Sát có những tính chất hoá học của kim loại không ? 

1. Tác dụng với phi kim 

s Tác dụng với oxi : Khi được đốt nóng đỏ, sắt cháy trong oxi tạo thành oxit 
sắt từ, trong đó sắt có hoá trị (II) và (II). 

3Feø) + 202/1) Sa. FesOx(z) 
(nâu đen) 

® Tác dụng với cÌo : 

m Thí nghiệm : Cho dây sắt quấn hình lò xo 
(đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo 
(hình 2.15). 

Hiện tượng : Sắt cháy sáng tạo thành khói 
mầu nâu đỏ. 
Nhận xét : Sắt đã phản ứng với khí clo tạo 
thành sắt(I) elorua. âu 

2Feø) + 3Clạ) ——y 2FeCl (z) 
(trắng xám) (vàng lục) (nâu đỏ) 

S«Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với nhiều phi 
kim khác như lưu huỳnh, brom, ... tạo thành 
muối FeS, FeBi.... 

Sắt tác dụng với nhiều phi kim tạo thành ovit hoặc muối. 


Hình 2.15. 
Sót chóy trong khí clo. 


2. Tác dụng với dung dịch oxi† 
Sắt phản ứng với dung dịch axit HCI, H;SO/¿ loãng ... tạo thành muối sắt) và 
giải phóng khí hiđro. 

Fe ø) + 2HCl(4) —> FeClz(d4j+ H; (#) 
Chú ý : Sắt không tác dụng với HNO¿ đặc, nguội và H;SO¿ đặc, nguội. 

() Sắt bị nam châm hút. 
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3. Tác dụng với dung dịch muối 
s Sắt tác dụng với dung dịch muối CuSO¿ tạo thành muối sắt(I]). 
Feø) + CuSOx;(dj —> FeSOx(đi) + ” 
(trắng xám) (xanh lam) (lục nhạt) 
« Sất cũng tác dụng với các dung dịch muối khác như AgNÓA, Pb(NO2); ... 
giải phóng kim loại Ag, Pb... 
Nhận xét : Sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo 
thành dung dịch muối sắt và giải phóng kim loại trong muối. 
Kết luận : Sắt có những tính chất hoá học của kim loại. 


Ì. SắHà kim loại, màu trắng xớm, có lính dẻo, dẫn diện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém 
nhôm. Sắt có tính nhiễm từ. 
3. Sắt có những lính chốt hoá học của kim loại như : lắc dụng với phi kim, dung 


dịch axit HCI, HaSO, loững ..., (lrừ HNO; dặc, nguội và H;SO„ đặc, nguội), dung 
địch muối của kim loại kém hoạt động hơn. 


Sắ† là kim loại có nhiều hoá ifị. 


Em có biết ? 
Loại bổ sắt khỏi nước ngầm như thế nào ? 
Nhà máy nước thường khai thác và xử lí nước ngắm để cung cấp nước sạch cho 
thành phố. Trong nước ngâm thường có chứa sắt dưới dạng muối sắt(H) tan 
trong nước có ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ con người. 
Để loại bỏ hợp chất sắt trong nước ngâm, các nhà máy nước sử dụng một trang 
các cách sau đây : 
— Bơm nước ngâm cho chảy qua các 
— Sục khí oxi vào bể chứa nước ngâm. 
Sắt trong nước ngâm dưới dạng muổi sắt) sẽ bị oxi hoá thành các hợp chất 
sắt(HH) không tan và được tách ra khỏi nước. Sau đó, nước được khử trùng và 
dân đến các nơi sử dụng. 
BÀI TẬP 
1. Sắt có những tính chất hoá học nào ? Viết các phương trình hoá học mỉnh hoạ. 
2. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit 
riêng biệt : FeaOu, FezOa và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có. 
3. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phường pháp làm sạch sắt. 
4. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây 2 
a) Dung dịch muối Cu(NO;); ; b) HạSO¿ đặc, nguội ; c) Khí Cl; ; d) Dung dịch ZnSO¿. 
Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có 
5. Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc 


được chất rắn A và dung dịch B. 
a) Cho A tác dụng với dung dịch HCI dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng. 
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B. 
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làn mưa. 


Hợp kim sốt : Gang, thép 


Trong đời sống vò trong Mĩ thuột, hợp kim của sót lò gơng, thép được 
sử dụng rốt rộng rõi. Thế nèo lò gang, thép 2 Gơng, thép được sỏn xuốt 
như thế nòo ? 


Ï~ HỢP KIM CỦA SẮT 
Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều 
kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim. 
Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là gang và thép. 


. Gong lò gì ? 
Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 
2 — 5%. Ngoài ra, trong gang còn có một số nguyên tố khác như Sỉ, Mn, S... Gang 
cứng và giòn hơn sắt. 
Có hai loại gang là : gang trắng và gang xám. Gang trắng dùng để luyện thép, gang 
xám dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước ... 


2. Thép lò gì ? 
Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm 
lượng cacbon chiếm dưới 2%. Thép có nhiều tính chất vật lí và tính chất hoá học 
rất quý mà sắt không có được, thí dụ như : đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn ... 
Thép dùng để chế tạo nhiều chỉ tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động .... Đặc biệt 
thép được dùng để làm vật liệu xây dựng, dùng để chế tạo ra phương tiện giao 
thông, vận tải (tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, xe gắn máy, xe đạp ...). 


lÍ ~ SẢN XUẤT GANG, THÉP 

1. Sản xuốt gang như thế nòo ? 

a) Nguyên liệu sản xuất gang 

— Quặng sắt trong tự nhiên (có thành phần chủ yếu là các oxit sắt) gồm quặng 

manhetit (chứa FeasO¿) và hematit (chứa FesOa). Ở Việt Nam có nhiều quặng sắt 
hematit ở Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh ... 

— Than cốc, không khí giàu oxi và một số chất phụ gia khác như đá vôi CaCO; ... 

b) Nguyên tắc sản xuất gang 
Dùng cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim (lò cao). 
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e©) Quá trình sản xuất gang trong lò cao 
(hình 2.16) 

— Quặng, than cốc, đá vôi có kích thước 
vừa phải được đưa vào lò cao qua miệng 
lò và xếp thành từng lớp xen kẽ nhau. 
Không khí nóng được thổi từ hai bên lò 
từ dưới lên. 

Phản ứng tạo thành khí CO : 


Cứ) +O2() —TCO; (4) 


Cứ) +CO;(—Ú y2CO @) 
— Khí CO khử oxit sắt trong quặng thành sắt : 


3CO/) + FesO¿/z) 89 3CO¿/4) + 2Fe (z) 


Một số oxit khác có trong quặng như 
MnO”, SiO; ... cũng bị khử tạo thành 
đơn chất Mn, Sỉ... 
Sát nóng chảy hoà tan một lượng nhỏ 
cacbon và một số nguyên tố khác tạo 
thành gang lỏng chảy xuống nổi lò và 
được đưa ra ngoài qua cửa tháo gang. 

— Đá vôi bị phân huỷ thành CaO. CaO kết 
hợp với các oxit SiÕa,... có trong quặng 
tạo thành xỉ. Thí dụ : 


CaO (z) + SiO; (z) —U—y CaSiO; ø) 
Xỉ nhẹ nổi lên trên và được đưa ra ngoài 
ở cửa tháo xỉ. 

—. Khí tao thành trong lò cao được thoát ra 
ở phía trên gần miệng lò. 


2. Sản xuết thép như thế nèo ? 

a) Nguyên liệu sản xuất thép 
Gang, sắt phế liệu và khí oxi là nguyên 
liệu chính để sản xuất thép. 


b) Nguyên tắc sản xuất thép 
Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại 
ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố 
cacbon, silic, mangan ... 
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sắt 
Thun sếp 
nà 
Miệng lô À xé Khi lò cao 
Thân lò 
Bụng là 
Phễu là 
Pu 
Kh 
nông Meoskô 
Của tháo xÏ «— nêng 
NIiồ 
—- Cửa tháo 
gang 


Hình 2.16. 
$ơ đồ lò luyện gơng 


e) Quá trình sản xuất thép 
Quá trình sản xuất thép được thực hiện trong 
các lò luyện thép, thí dụ lò Bet-xơ-me 
(hình 2.17). 


— Thổi khí oxi vào lò đựng gang nóng chảy ở xỉ 
nhiệt độ cao. Khí oxi oxi hoá các nguyên tố nóng, 
° F chảy Thép 
trong gang như €, Mn, Sĩ, S, P... nồng chấy 


Thí dụ : C+O; “.. CO; 
Hình 2.17 


Sản phẩm thu được là thép. $ơ đồ lò luyện thép 


. Gơng là một loại hợp kim của sốt với cacbon, trong 


chiếm từ 2 5%. Ngoài ra, trong gang còn có lượng nhỏ một số nguyên lố khác. 
như: Sỉ, Mn, S,. 


Gœang được /ườn trong lò cao bằng cách dùng khí CO khử oxi sốt. 

3. Thép là hợp kim của sốt với cqcbon và một số nguyên lố khớc, trong đó hàm 
lượng cqcbon chiếm dưới 2%. 

Thép được luyện trong lò luyện thép bằng cách oxi hoá một số nguyên lố có 
trong gang như C, Mn, Sỉ, S, P... 


BÀI TẬP. 

1. Thế nào là hợp kim 2 Thế nào là gang và thép 2 Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng 
của gang và thép. 

2. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học. 

3. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương trình hoá học. 

4. Những khí thải (CO;, SOa...) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng 
như thế nào đến môi trường xung quanh ? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. 
Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản 
xuất gang thép. 

5. Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây : 


a)O, + 2Mn —È-> 2MnO 
b)Fe;O; + CO -—-+y Fe + CO; 
9O, + Sĩ —Ủ> SiO; 


d0 + 8 — ¬y SO; 
Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong 
quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử ? 

6. Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% FezOa cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang 
chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%. 
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~ ¬ h h 
Sự ăn mồn kim loại 

~ 2 - ° H -~ .¬ ¬ 
vũ bảo vệ kim loại không bị ăn môn 
Hòng năm, thế giới mốt đi khoỏng 15% lượng gơng thép luyện được do 
kim loợi bị ăn mòn. Vộậy thế nào là sự ðn mòn kim loại 2? 


Tợi sao kim loợi bị ăn mòn vờ có những biện phớp nòo để bảo vệ kim loọi 
không bị ăn mòn ? 


Í~ THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? 


Quan sát đồ vật xung quanh, ta thấy có nhiều đồ vật bằng kim loại, đặc biệt bằng 
hợp kim sắt bị gỉ không dùng được nữa. Thí dụ : cầu, vỏ tàu thuỷ, cửa sổ sắt, Ô tô... 
Trong không khí có khí oxi, trong nước mưa thường có chứa axit đo khí CO› và 
một số khí khác bị hoà tan, trong nước biển có hoà tan một số muối như NaC], 
MạCl;,... Những chất này (oxi, axit...) đã tác dụng với kim loại hoặc hợp kim 
sắt tạo øÏ sắt có màu nâu, xốp, giòn và làm cho đồ vật bằng sắt bị ăn mòn. 
Kim loại bị ăn mòn do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong 
môi trường (nước, không khí, đất ...). 

Sự phá huỷ kim loại, hợp km do tác dụng hoá học trong môi trường được gọi là 
sự ăn mòn kim loại. 


Hình. 2.18. 
Vỏ †ờu thuý 
bị ðn mòn 


lÏ ~ NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? 

1. Ảnh hưởng của cóc chết trong môi †rường 

^ Thực hiện trước các thí nghiệm tại nhà hoặc trong phòng thí nghiệm 
(hình 2.19). 
Sau I tuần, lấy đinh sất ra, quan sát đỉnh sắt và nhận xét hiện tượng. 


Œ) (2) 3) (4) 
Đỉnh sắt trong. Đỉnh sắt trong nước Định sắt trong. Đỉnh sắt trong 
không khí khõ, cô hoà tan khí oxi dung dịch muối an, nước cất, 
không bị ăn mòn (không khi), bị ăn mòn nhanh không bị ăn mòn 


bị ăn mòn chậm 


Hình 2.19. 
Ảnh hưởng của thành phổn cóc chốt trong môi tường đến sự n mòn kim loại 


Nhận vét : Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ 
thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc. 


2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
Thực nghiệm cho thấy ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra 
nhanh hơn. Thí dụ : thanh thép trong bếp than bị ăn mòn nhanh hơn so với thanh 
thép để ở nơi khô ráo, thoáng mát. 


lÍÍ ~ LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ 
ĂN MÒN ? 
Từ việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại, chúng ta có 
một số biện pháp để bảo vệ kim loại như sau : 
65 


T 


66 


Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường 

Sơn, mạ, bôi dầu mỡ ... lên trên bề mặt kim loại. Các chất này bên, bám chắc 
vào bể mặt của kim loại, ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường 
(không khí, hơi nước 
Để đồ vật ở nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng 
như : lau bếp dầu, bếp ga.... rửa sạch sẽ dụng cụ lao động và tra dầu mỡ sẽ 
làm cho kim loại bị ăn mòn chậm hơn. 


. Chế †qo hợp kim ít bị ăn mòn 


Người ta sản xuất một số hợp kim ít bị ăn mòn. Thí dụ như cho thêm vào thép 
một số kim loại như crom, niken cũng làm táng độ bền của thép với 
môi trường. 


Ï_ Sự phú huỷ kim loại và hợp kim do lúc dụng hoá học rong môi irường 
được gọi là sự ăn mòn kim loi. 

3 Kim loại bị ăn mòn là do kim loại tức dụng với các chốt như nước, oxi (không 
khí) và một số chốt khóc ... rong môi trường. 

3. Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào 
các chất lrong môi trường, nhiệt độ của môi †rường ... 

4. Các biện phúp chống ăn mòn : ngăn không cho kim loại liếp xúc với 
môi lrường hoặc chế tạo những hợp kim ít bị ăn mòn. 


Em có biết ? 
Quy trình bảo vệ kim loại cho một số máy móc 
Một số dụng cụ, chỉ tiết máy không thể sơn hoặc tráng men để bảo vệ 
kim loại. Với những đồ vật này người ta thực hiện bảo vệ kim loại theo 
quy trình sau : 
Bước l : Phun nước nóng lên đồ vật để tẩy các vết bẩn có thể hoà tan 
trong nước. 
Bước 2 : Nhúng đồ vật vào dung dịch kiêm để tẩy rửa những chất bẩn 
có tính axit. 
Bước 3: Niưing đồ vật vào dung dịch axit để trung hoà kiêm, đông thời 
tẩy rửa những vết bẩn có tính bazơ như oxi, hiẩrovi kim loại. 


Trong dung dịch axit có chất hãm để axit chỉ tẩy rửa vết bẩn mà không 
làm hại kim loại. 

Bước 4: Cho đồ vật qua buông phun nước sôi để tẩy rửa hết axit, chất 
bẩn còn bám trên bề mặt kim loại. 

Bước 5: Nhúng đồ vật vào mỡ sôi để bảo vệ kùm loại. 


BÀI TẬP 
1. Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Lấy ba thí dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại xung 
quanh ta. 


2. Tại sao kim loại bị ăn mòn ? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại 2 
Lấy thí dụ minh hoạ. 


3. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 


Nêu hai thí dụ cụ thể mà bản thân em đã làm để bảo vệ đồ dùng bằng kim loại trong 
gia đình. 


4. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học 2 Lấy thí dụ chứng minh. 
5. Hãy chọn câu đúng : 

Con dao làm bằng thép không bị gỉ nếu : 

a) sau khi dùng, rửa sạch, lau khô. 

b) cắt chanh rồi không rửa. 

©) ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày. 


d) ngâm trong nước muối một thời gian. 
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Luyện †ập chương 2 : Kim loại 


Củng cố kiến thức đế học về kim loợi. Vận dụng để giỏi một số bời tộp. 


| ~ KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
1. Tính chốt hoó học của kim loợi 
s Dãy hoạt động hoá học của kim loại : 
K, Na, Mg, AI, 7n, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au 
Mức độ hoạt động hoá học của kim loại giảm ————————>- 
s Hãy lấy thí dụ cho mỗi trường hợp kim loại tác dụng với các chất sau và viết 
phương trình hoá học minh hoạ. 
— Tác dụng với phi kim. 
— Tác dụng với nước. 
— Tác dụng với dung dịch axit. 
— Tác dụng với dung dịch muối. 
2. Tính chết hoớ học củo kim loợi nhôm vò sốt có gì giống nhou vò khớc nhqu 2 
a) Tính chất hoá học giống nhau 
— Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của kim loại. 
— Nhôm, sắt đều không phản ứng với HNO3 đặc, nguội và HSO; đặc, nguội. 
b) Tính chất hoá học khác nhau 
— Nhôm có phản ứng với kiểm. 
— Khi tham gia phản ứng, nhôm tạo thành hợp chất trong đó nhôm chỉ có hoá trị 
(HH, còn sắt tạo thành hợp chất, trong đó sắt có hoá trị (H) hoặc (HH). 


3. Hợp kim của sét : thành phổn, tính chết về sản xuết gang, thép 


Gang : Hàm lượng cacbon 2-5% Thép : Hàm lượng cacbon < 2% 

Tỉnh chất Giòn, không rèn, không dát mỏng Đàn hồi, dẻo (rèn, dát mồng, kéo 
được. Sợi được), cứng. 

Sản xuất ~ Trong lò cao. ~ Trong lò luyện thép. 
= Nguyên tắc : CO khử các oxit sắt | - Nguyên tác : Oxi hoá các 
ở nhiệt độ cao. nguyên tố C, Mn, Si, S, P.... có 


trong gang 


ụ 
3CO + FeO; —Í› 3CO; + 2Fe DIÔN SEN TT. 


4. Sụ ăn mòn kim loại và bỏo vệ kim loại không bị ăn mòn 
~ Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? 
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— Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. 
— Những biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 
Hãy lấy thí dụ minh hoạ. 


lÏ - BÀI TẬP 

1. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây : 
- Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ. 
~ Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. 
~ Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro. 
- Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới. 


2. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ? 
a) AI và khí Cl; ; b) AI và HNO¿ đặc, nguội ; 
c) Fe và HaSO¿ đặc, nguội ; d) Fe và dung dịch Cu(NO;);. 
Viết các phương trình hoá học (nếu có). 
3. Có 4 kim loại : A, B, ©, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng : 
~A và B tác dụng với dung dịch HCL giải phóng khí hiđro. 
~ € và D không có phản ứng với dung dịch HCI. 
- B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A. 
~ D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C. 
Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiểu hoạt động hoá học giảm dần) : 
a)B,D,C,A; b) D,A,B,C; c)B,A,D,C; 
d) A,B,C,D; e) C,B,D,A. 
4. Viết phương trình hoá học biểu SIn xà chuyển đổi sau đây : 


a) AI —Ế) š Al,O; —) š AICls —Ê) š AI(OH); —Ế) y Al,O; —Ê) š AI —) š AlCI,, 


b) Fe —Ú) y FeSO, —2 › Fe(OH); —f) » FeCl. 


q) 2) 


c) FeCla ——› Fe(OH)a ——› Fe;O¿ —— Fe —› Fe;O¿. 

5. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác 
dịnh kim loại A, biết rằng A có hoá trị I. 

6*. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSOx 15% có khối 
lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung 
dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam. 

a) Hãy viết phương trình hoá học. 
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 

7*. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng, dư. 
Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc. 

a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 


@) 4) 
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Thực hành : P 
Tĩnh chất hoú học của nhôm võ sắt 


Cóc em sẽ thục hiện một số phỏn ứng hoớ học củo nhôm vò sốt với các 
chốt khác nhou. Từ đó khốc sôu †hêm kiến thức về †ính chốt hoó học của 
nhôm vò sốt, 


Ï~ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Thí nghiệm 1. Tác dụng của nhôm với oxi 
Lấy một ít bột nhôm vào một tờ bìa. 
Khum tờ bìa chứa bột nhôm, rắc nhẹ bột nhôm trên 
ngọn lửa đèn cồn (hình 2.10 trang 55). 
Quan sát hiện tượng xảy ra. Cho biết trạng thái, màu sắc 
của chất tạo thành, giải thích và viết phương trình hoá 
học. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng. 


2. Thí nghiệm 2. Tác dụng của sắt với lưu huỳnh 


Lấy I thìa nhỏ hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh theo 
tỉ lệ 7 : 4 về khối lượng vào ống nghiệm. ĐÐun ống 
nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn (hình 2.20). 

Quan sát hiện tượng. Cho biết màu sắc của sắt, lưu 
huỳnh, hỗn hợp bột (sắt + lưu huỳnh) và của chất tạo 
thành sau phản ứng. Giải thích và viết phương trình 
hoá học. 


3. Thí nghiệm 3. Nhận biết kim loại AI, Fe 
— Lấy một ít bột kim loại AI, Fe vào hai ống nghiệm 


(1) và (2). 
— Nhỏ 4-— Š giọt dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm 


() và Ó). : _ - n0 no 
— Quan sát hiện tượng xảy ra. Cho biết mỗi lọ đựng kim với lưu huỳnh 


loại nào ? Hãy giải thích. 


lÏ ~ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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Ôn tập học kì 1 


Ôn †ộp về đính chốt của các loợi hợp chốt vô cơ và kim loại. 
Vện dụng để giỏi một số bài tộp. 


Ï ~ KIẾN THỨC CẦN NHỠ 


1, Sự chuyển đổi kim loại thành céc loợi hợp chốt vô cơ 
a) Kim loại => muối. 
Thí dụ : Mg-—> MgCl; 
b) Kim loại => bazơ => muối (I) => muối (2). 
Thí dụ : Na => NaOH => NaCl => NaNOa 
e) Kim loại -> oxit bazơ —> bazơ —> muối (1) —> muối (2) 
Thí dụ : Ca => CaO —> Ca(OH); —> Ca(NOa); —> CaSOx 
đ) Kim loại —> oxit bazơ —> muối (1) —> bazơ -> muối (2)-> muối (3) 
Thí dụ : Cu => CuO —> CuCla => Cu(OH); —> CuSO¡ —> Cu(NOa). 


2. Sự chuyển đổi céc loại hợp chốt vô cơ thònh kim loi 
4) Muối —> kim loại 
Thí dụ : AgNOa —> Ag 
b) Muối —> baZơ —> oxit bazơ —> kim loại 
Thí dụ : FeCl: => Fe(OH) —> FezOa —> Fe 
e) Bazơ —> muối —> kim loại 
Thí dụ : Cu(OH)s —> CuSO¿ —> Cụ 
đ) Oxit bazơ —> kim loại 
Thí dụ : CuO —> Cụ 


lÏ - BÀI TẬP 
1. Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây : 


a) Fe —U) y FeCl; —2 > Fe(OH); —Œ) › Fez(SOa)s —) › FeCl; 


b) Fe(NO¿)s —› Fe(OH) —2› Fe;O; —2 > Fe —? y FeCl, —Ö › Fe(OH);. 
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2. Cho 4 chất sau : AI, AlCI;, Al(OH);, Al,O;. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai dãy 
chuyển đổi hoá học (mỗi dãy đều gồm 4 chất) và viết các phương trình hoá học 
tương ứng để thực hiện dãy chuyển đổi đó. 

3. Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại. 
Các dụng cụ hoá chất coi như có đủ. Viết các phương trình hoá học để nhận biết 

4. Axit HaSO¿ loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây ? 


A. FeCls, MgO, Cu, Ca(OH); ; B. NaOH, CuO, Ag, Zn ; 

€. Mg(OH);, CaO, KạSOa, NaCI ; D. AI, AlsOa, Fe(OH);, BaCla. 
5. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây ? 

A. FeCls, MgCla, CuO, HNO;; B. H;SO,, SO;, COs, FeCI; ; 

C. HNOa, HCI, CuSO¿, KNO; ; D. AI, MgO, HạPO¿, BaCl;. 


6*. Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau : HCI, Hạ8, CO;, SO;. Có thể dùng 
chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất 2 Giải thích và viết các phương trình hoá 
học (nếu có). 

A. Nước vôi trong ; B. Dung dịch HCl ; €. Dung dịch NaCl ; D. Nước. 

7. Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Bằng phương pháp hoá học, làm thế nào để 
thu được bạc tinh khiết? Các hoá chất coi như có đủ. 

8. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các 
bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô. 

Có các chất làm khô sau : HSO„ đặc, CaO. Dùng hoá chất nào nói trên để làm khô 
mỗi khí ẩm sau đây : khí SO, khí O›, khí COz? Hãy giải thích sự lựa chọn đó. 

9*. Cho 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32,5 % tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì 
tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hoá học của muối sắt đã dùng. 

10. Cho 1,96 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch CuSO„ 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. 
a) Viết phương trình hoá học. 

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng 
thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể 
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PHI KIM. - : 
SƠ LƯỢC VỀ BẰNG TUẦN HOÄN 
CÁC NGUYÊN TÔ HOÁ HỌC 


7 Phi kim có những tính chát vật lí 
và tính chất hoá học nào ? 

f5 Clo, cacbon, silic có những tính chất 
và ứng dụng gì ? 

S3 Bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hoá học được cấu tạo như thế nào 
và có ý nghĩa gì ? 


Bứt fích về sự sắp xếp. 
cóc nguyên !ố 


của Ð.I. Men-đê-lê-ép 


Tính chỗt của phi kim 


Phi kim có tính chốt vột lí và hoö học nöo ? 


Ï ~ PHI KIM CÓ NHŨNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO ? 
Ở điểu kiện thường, phi kim tồn tại ở cả ba trạng thái : trạng thái rắn như 
lưu huỳnh, cacbon, photpho ... ; trạng thái lỏng như brom ; trạng thái khí như 
oxi, nitơ, hiđro, clo.... 
Phần lớn các nguyên tố phi kim không dân điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng 
chảy thấp. Một số phi kim độc như clo, brom, iot. 


lÍ ~ PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HOÁ HỌC NÀO ? 
1. Tác dụng với kim loại 
s Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối : 


2Na(r) + Clạ() ——> 2NaCl 0) 
(vàng lục) (trắng) 
Fe(@) + Sứ) -Ẻ ÿ FeS @ø) 
(trắng xám) _ (vàng) (đen) 
s Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit : 
2Cu() + O;@) —Ủy 2CuO0;) 


(đỏ) (den) 
Nhận xét : Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. 


2. Tác dụng với hiđro 
s Oxi tác dụng với hiđro 
Khí oxi tác dụng với khí hiđro tạo thành hơi nước : 


O;(#) + 2H;(1) Tuấn 2H;O(1) 
® Clo tác dụng với hiẳđro 
m Thí nghiệm (hình 3.1). 
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Hình 3. I. 
khí hiđro chóy trong khí clo 


Đưa hiđro đang cháy vào lọ đựng khí clo. Sau phản ứng, cho một ít nước vào lọ, 
lắc nhẹ rồi dùng giấy quỳ tím để thử. 
Hiện tượng : Hiđro cháy trong khí clo tạo thành khí không màu. Màu vàng lục 
của khí clo biến mất. Giấy quỳ tím hoá đỏ. 
Nhận xét : Khí clo đã phản ứng mạnh với hiđro tạo thành khí hiđro clorua không 
màu. Khí này tan trong nước tạo thành dung dịch axit elohidrie và làm quỳ tím 
hoá đỏ. 
Hạ) + Clạ(k) KẾ 2 2HCI (4) 

s Ngoài ra, nhiều phi kim khác như C, S, Br¿, ... tác dụng với hiđro cũng tạo thành 
hợp chất khí. 
Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí. 


3. Tác dụng với oxi 


Thí dụ : S (r) + Ö2 (k) ca SO¿ /) 
(vàng) (không màu) 


4P¿) + 5O; (4) ly 2P;Os (z) 
(đỏ) (trắng) 
Nhận xét : Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit. 


4. Múc độ hot động hoóớ học củø phi kim 
Mức độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả 
năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro. 
Flo, oxi, clo là những phi kim hoạt động mạnh, flo là phi kim mạnh nhất. Lưu 
huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn. 


7§ 


¡_ ÏL Phi kim lồn Tại ở bơ trạng thói : rắn, lỏng, khí ; phần lớn cúc phi kim không dẫn 
¡__ điện, dẫn nhiệt. 
h 
Ị 
h 


Â. Phi kim tác dụng được với kim loại, hidro và oxi. 


BÀI TẬP 
1. Hãy chọn câu đúng : 
a) Phi kim dẫn điện tốt. 
b) Phi kim dẫn nhiệt tốt. 
c) Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí. 
d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém. 
2. Viết các phương trình hoá học của 8, ©, Cu, Zn với khí Oa. Cho biết các oxit tạo thành 
thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó. 
3. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với : 
a) clo ;  b) lưu huỳnh ; c) brom. 
Cho biết trạng thái của các chất tạo thành. 
4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có) : 
a) khí flo và hiđro ; 
b) lưu huỳnh và oxi ; 
c) bột sắt và bột lưu huỳnh ; 
d) cacbon và oxi ; 
e) khí hiđro và lưu huỳnh. 
5. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau : 


Phi kim “ng oxit axit (1) -ỗ ¿ oxit axit (2) “. axit — muối sunfat tan —> 


_8 muối sunfat không tan 
a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ. 
b) Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi trên. 

6*. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có 
không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCI 1M phản ứng 
vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B. 

a) Hãy viết các phương trình hoá học. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 1M đã tham gia phản ứng. 
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s26)  C|O 


Hẽy Tìm hiểu †ính chốt, ứng dụng vò điều chế củo một phi kim hoạt động 
hoó học mọnh, có nhiều ứng dụng trong thực †ế lò clo. 


Kĩ hiệu hoó học : CI. 
Nguyên tử khối : 35,5. 
Công thúc phôn tử : Clạ. 
Í— TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc. Clo nặng gấp 2,5 lần không khí và tan 
được trong nước. Ở 20 ĐC, một thể tích nước hoà tan 2,5 thể tích khí lo. Clo là 
khí độc. 
lÏ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Clo có những tính chốt hoé học của phi kim không ? 
đ) Tác dụng với kim loại 


Thí dụ : 

3Cly(1) + 2Fe (ø) — y 2FeCls () = 

(vàng lục) (trăng xám) (nâu đó) Cụ 
Clạ(¿) + Cu () 4 CuC]; (z) 

(vàng lục) (đỏ) (trắng) _ CuCl; 
Nhận xét : Clo phản ứng với hầu hết kim loại Gia 


tạo thành muối clorua. 

b) Tác dụng với hiẳno Hình 3.2. 
Clo phản ứng dễ dàng với hiđro tạo khí Đồng tác dụng với clo. 
hiđro clorua : 


Cly/ + Hạ) —Ủ y 2HCH/ 
Khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành 
dung dịch axit clohiđric. 


Kết luận : Clo có những tính chất hoá học 
của phi kim như : tác dụng với hầu hết kim 
loại tạo thành muối clorua, tác dụng với 
hiđro tạo thành khí hiđro clorua... Clo là 
một phi kim hoạt động hoá học mạnh. 
Chú ý : Clo không phản ứng trực tiếp với oxi. 
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2. Clo còn có Tính chết hoó học nào khóc 2 

4) Tác dụng với nước 

m Thí nghiệm : Dẫn khí clo vào cốc đựng nước, nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung 
dịch thu được (hình 3.3). 


Hình 3.3. 
g) Guỹ lim chuyển màu đỏ ; b) Quỳ fín mốt màu 


Hiện tượng : Dung dịch nước clo có màu vàng lục, mùi hác của khí clo. 
Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu ngay. 
Nhận xét : Phản ứng của clo với nước xảy ra theo hai chiều ngược nhau : 
Clạ( + HạO() €* HCI/4) + HCIO (44) 
Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất : Cla, HCI, HCIO nên có màu vàng lục, 
mùi hắc của khí clo. Lúc đâu dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ, nhưng nhanh 
chóng bị mất màu do tác dụng oxi hoá mạnh của axit hipoelorơ HCIO. 
b) Tác dụng với dung dịch NaOH 
m Thí nghiệm : Dẫn khí clo vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH. Nhỏ 1 — 2 giọt 
dung dịch vừa tạo thành vào mẩu giấy quỳ tím. 
Hiện tượng : Dung dịch tạo thành không màu. Giấy quỳ tím mất màu. 
Nhận vét : Clo đã phản ứng với dung dịch NaOH theo phản ứng : 
Clạ(&) + 2NaOH (dd) —> NaCl (dd) + NaClO (dd) + HạO () 
(vàng lục) (không màu) (không màu) (không màu) 
Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là nước 
Gia-ven. Dung dịch này có tính tẩy màu vì tương tự như HCIO, NaCIO là chất 


oxi hoá mạnh. 
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lÍÍ - ỨNG DỤNG CỦA CLO 


Tẩy trắng vài sợi, 
bội giấy... 
Điều chốc Điều chế li 
6i Hình 3.4. 
nữ man = Hưng ng với ˆ Sơ đồ về một số 


ứng dụng cúa clo 


IV - ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO 
Trong tự nhiên, clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, vì vậy người ta điều chế clo từ 
những hợp chất của nó. 

1. Điều chế clo †rong phông thí nghiệm 
ĐÐun nóng nhẹ dung dịch HCI đậm đặc với chất oxi hoá mạnh như MnO; 
(hoặc KMnO,) (hình 3.5). Có khí màu vàng lục, mùi hắc xuất hiện. Khí clo được 
làm khô bằng H;SO¿ đặc và thu vào bình bằng cách đẩy không khí 


Bông tẩm xút 


Q1,khô 

Hình 3.5. 
Điều chế clo rong 
phòng thí nghiệm 
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ĐÐun nhẹ 


4HCI (dd đạc) + MnO¿(r) ————> MInC]; (d4j) + Cl; () + 2H2O (0) 


(đen) (Không màu) — (vàng lục) 


2. Điều chế clo trong công nghiệp 
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Khí clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hoà có 
màng ngăn xốp (hình 3.6). 


Hình 3ó. 
Sơ đồ thùng điện phên 
dung dịch NœCI để diều chế khí clo 


Khí clo thu được ở cực dương, khí hiđro thu được ở cực âm, dung dịch là NaOH. 


điện phân có màng ngãi 

2NaCI (4) +2H,OI) CC TT Vy Cl; (6) + Hạ(É) + 2NaOH (40) 

Ở nước ta, khí clo được sản xuất ở nhà máy hoá chất Việt Trì, nhà máy giấy 
Bãi Bằng và nhiều nhà máy khác. 


Ï. Clo là khí màu vàng lục, mùi hắc và độc. Ị 
3. Clo có tính chốt hoú học của phi kim như : tức dụng với hầu hết kim loại, tác : 
dụng mạnh vói hidro. ' 
Cio còn tóc dụng dược với nước, dung dịch NaOH. ! 
Clo là một phi kim hoạt động hoú học mợnh. Ị 
3. Clo có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. i 
4. Trong phòng thí nghiệm, clo được điều chế bằng cách dùng chốt oxi hoứ 1 
mạnh lác dụng với dung dịch HCI đặc. Trong công nghiệp, clo được diều chế Ị 
bằng cách diện phân dung dịch NgClI bão hoà có màng ngỡn xốp. Ị 


BÀI TẬP. 

1. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? 
Hãy giải thích. 

2. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ. 

3. Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ở nhiệt độ cao. 
Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành. 

4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào : 

a) Dung dịch HCI ; b) Dung dịch NaOH ; 
c) Dung dịch NaCI ; d) Nước. 
Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích. 

5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối. 
Hãy viết các nhưidng trình hoá học. 

6. Có 3 khí được đựng riêng biệt trong 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp 
hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. 

7. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học 
minh hoạ. 

8. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào 2? Viết phương trình 
hoá học. 

9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ? Hãy giải thích. 

Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không ? Hãy giải thích và mô tả bằng 
hình vẽ. Cho biết vai trò của H;SO¿ đặc. 

10. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). 
Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch 
thay đổi không đáng kể. 

11*, Cho 10,8 gam kim luại M hoá tị II tác dụng với clo dư thì tu được 53,4 gam muối. 
Hãy xác định kim loại M đã dùng 
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Cacbon 


Cocbon lò một phi kim có nhiều ứng dụng trong đời sống, sẻn xuốt. 
Höy nghiên cứu tính chốt và ứng dụng của nó. 


Kĩ hiệu hoó học : €. 
Nguyên tử khối : 12. 


Í—~ CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON 


1. Dạng thù hình lò gì ? 
Các dạng thù hình của một nguyên tố hoá học là những đơn chất khác nhau do nguyên 
tố đó tạo nên. Thí dụ, nguyên tố oxi có hai đạng thù hình là oxi O› và ozon Öa. 


2. Cacbon có những dạng 


†hù hình nòo 2? 
Trong các dạng thù hình của 


cacbon, cacbon vô định hình 


nã : Kim cương Than chì €acbon vô định hình 
hoạt động hoá học nhất. Sau ng (than gỗ, than đá, 
ủ CN lun: tiện g cứng, trong. t than ,, mồ hóng ... 
đây chỉ xết tính chất của .. gháng dân đện mắm, dẫn đện X60; không vn) 


cacbon vô định hình. 


lÍ - TÍNH CHẤT CỦA CACBON 

1. Tính chết hốp phụ 

^ Thí nghiệm : Tính hấp phụ của than gỗ. 

Cho mực chảy qua lớp bột than gỗ. Phía dưới có 
đặt một chiếc cốc thuỷ tỉnh (hình 3.7). 

Hiện tượng : Dung dịch thu được trong cốc thuỷ 
tỉnh không màu. 

Nhận xét : Than gỗ có tính hấp phụ chất màu tan 
trong dung dịch. 

s Bàng nhiều thí nghiệm khác, người ta nhận thấy : 
Than gỗ có khả năng giữ trên bề mặt của nó các 
chất khí, chất hơi, chất tan trong dung dịch. Than 
gỗ có tính hấp phụ. 

s Than gỗ, than xương... mới điều chế có tính hấp phụ 


cao được gọi là (han hoạt tính. Than hoạt tính được "... - 

Ơn in có _ Ẵ: s: ssA Thí nghiệm về =- 
dùng để làm trắng đường, chế tạo mặt nạ phòng sự hñp phụ —ôôÔÔ——- 
độc, ... màu của thœn gỗ ` Ð 
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2. Tính chốt hoó học 
Cacbon có những tính chất hoá học 
của phi kim như tác dụng được với 
kim loại, hiđro. Tuy nhiên, điều kiện 
xảy ra phản ứng hoá học với kim loại 
và hiđro là rất khó khăn. Cacbon là phi 
kim hoạt động hoá học yếu. 
Sau đây là một số tính chất hoá học có 
nhiều ứng dụng trong thực tế của 
cacbon. 

4) Cacbon tác dụng với oxi 
Cacbon cháy trong oxi (hình 3.8), 
cacbon bị oxi hoá tạo thành cacbon 
đioxit CO2, cacbon là chất khử, phản 
ứng toả nhiều nhiệt. 


C+ 0 —y CÓ; 

Do đó, cacbon được dùng làm nhiên 
liệu trong đời sống và sản xuất. 

b) Cacbon tác dụng với oxit kim loại 

m Thí nghiệm : 
Trộn một ít bột đồng(I) oxit và 
bột than rồi cho vào đấy ống nghiệm 
khô, đốt nóng (hình 3.9). 
Hiện tượng : Màu đen của hỗn hợp 
trong ống nghiệm chuyển dần sang 
đỏ. Nước vôi trong vấn đục. 
Nhận xét : Cacbon đã khử CuO màu 
đen thành kim loại đồng màu đỏ. 


2CuO 0) + Cứ) Nu 2Cu () + CO¿ (k) 
(đen) (đen) (đỏ) (không màu) 
s Ngoài ra, ở nhiệt độ cao cacbon còn 
khử được một số oxit kim loại như 
PbO, ZnO ... thành Pb, Zn.... Trong 
luyện kim, người ta sử dụng tính chất 


này của cacbon để điều chế kim loại. 


Hinh 3.8. 
Cacbon chúy 
Trong oxi 


Hình 3.9. 
Phởn ứng của cacbon và 
đồng) oxif ở nhiệt độ cao 
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lÏÍ — ỨNG DỤNG CỦA CACBON 


Tuỳ thuộc vào tính chất của mỗi dạng thù hình, người ta sử dụng cacbon trong 
đời sống, sản xuất và trong kĩ thuật. Thí dụ như than chì được dùng làm điện cực, 
chất bôi trơn, ruột bút chì ; kim cương được dùng làm đồ trang sức quý hiếm, mũi 
khoan, dao cắt kính ..., cacbon vô định hình cũng có nhiều ứng dụng : than hoạt 
tính được dùng làm mặt nạ phòng hơi độc, làm chất khử màu, khử mùi ... ; than 
đá, than gỗ được dùng làm nhiên liệu (chất đốt) trong công nghiệp, làm chất khử 


để điều chế một số kim loại. 
định hình. 


cqcbon là tính khử. 


đời sống và sản xuối. 


BÀI TẬP 

1. Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai 
thí dụ. 

2. Viết phương trình hoá học của cacbon với các 
Oxit sau : 

a) CuO ; b) PbO ; e) CO; ; d) FeO. 

Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C 
trong các phản ứng ; ứng dụng của các phản 
ứng đó trong sản xuất. 

3. Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của 
A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. 
Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương 
trình hoá học. 

4. Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch 
ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. 
Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường 
và giải thích. 

5. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để 
làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt 
cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol 
cacbon cháy toả ra 394 k.. 
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2. Than gỗ, than xương ... mới điều chế có lính hếp phụ coo. 
3. Cacbon là phi kim hoạt dộng hoá học yếu. Tính chốt ho học quan trọng của 


4. Tuỳ thuộc vào tính chốt của mỗi dạng thù hình, người !q sử dụng cacbon trong 


1. Bq dạng thù hình chính của cacbon là : kim cương, than chỉ và cacbon vô 


Các oxi† của cacbon 


Hơi oxit của cacbon là CO và CO2 có gì giống, khúc nhou về thònh phồn 
phôn tủ, tính chốt vột lí, tính chốt hoó học vờ ứng dụng ? 


Ï - CACBON OXIT 
Công thức phân tử : CO. 
Phân tử khối : 28. 
1. Tĩnh chốt vột Ií 
CO là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, hơi nhẹ hơn 


không khí (đeo = 5): rất độc. 


2. Tính chốt hoó học 


4) CO là ðoxit trung tính 
Ở điều kiện thường, CO 
không phản ứng với nước, 
kiểm và axit. 

b) CO là chất khử 
Ở nhiệt độ cao, CO khử được 
nhiều oxit kim loại. Thí dụ : 
CO khử CuO (hình 3. L). 


CO/) +  CuO() Khu CO¿ (4) + Cu(z) 
(đen) (đỏ) 
CO khử oxit sắt trong lò cao : 
ACO (1) + FesO¿(z) —Ủ—y 4COz(6) + 3Fe(/) 
CO cháy trong oxi hoặc trong không khí với ngọn lửa màu xanh, toả 
nhiều nhiệt. 
2CO() + Oa(k) ý 2CO; (1) 

3. Ứng dụng 

Khí CO có nhiều ứng dụng trong công nghiệp : CO được dùng làm nhiên liệu, 


chất khử ... Ngoài ra, CO còn được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp 
hoá học. 
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lÏ~ CACBON ĐIOXIT 
Công thức phân tử : COs. Phân tử khối : 44. 
1. Tĩnh chết vệt lí 
CO; là khí không màu, không mùi, nặng hơn 


không khí (đco „¡, = sả, 


Người ta có thể rót khí CO; từ cốc này sang cốc khác. 
CO; không duy trì sự sống và sự cháy (hình 3.12). 


Hình 3.12. 


CO; bị nén và làm lạnh thì hoá rắn, được gọi là @) Ngọn nến đang chóy. 
nước đá khô (tuyết cacbonie). Người ta dùng b CÔN gỗ Tho onl 
nước đá khô để bảo quản thực phẩm. sơng cốc A, ngọn nến tắt 


2. Tính chết hoó học 
đ) Tác dụng với nước 
m Thí nghiệm : Cho một mẩu giấy quỳ tím vào ống co, 
nghiệm đựng nước, rồi sục khí CO; vào (hình 3. 13). 
Đun nóng dung dịch thu được. 
Hiện tượng : Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ, 
sau khi đun lại chuyển thành màu tím. 
Nhận xét : CO› phản ứng với nước tạo thành dung 
dịch axit, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 
H;CO¿a không bên, dễ phân huỷ thành CO; và H,O m 
HạO, khi đun nóng dung dịch thu được sẽ lại làm ụ 
quỳ màu đỏ chuyển sang màu tím. 
CO;(1) + HạO() 2 H;CO;(4i) 
b) Tác dụng với dung dịch bazơ 
Khí CO› tác dụng với NaOH tạo thành muối và nước : : ;iDNS DI TC 
„ Khí CO› phỏn ứng với nước: 
CO;(k) + 2NaOH (4) —> Na;CO; (44) + HạO (I) 
Tmol 2mol 
CO; (4) + NaOH (4) —> NaHCO: (4) 
1mol 1mol 
Tuỳ thuộc vào tỉ lệ số mol giữa CO; và NaOH mà 
có thể tạo ra muối trung hoà, hay muối axit, hoặc 
hôn hợp hai muối. 


€) Tác dụng với oxit Ddz0 : 
CO; + CaO —> CaCO; 
Kết luận : CO; có những tính chất của oxit axit. 
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3. Ứng dụng 
Người ta sử dụng CO; để chữa cháy, bảo quản thực phẩm. CO; còn được dùng 
đa, phân đạm, 


trong sản xuất nước giải khát có gaz, sản xuất 


h CO - là chất khí không mèu, không mùi, rốt độc. 

h tho: trung tính, có lĩnh khử mẹnh : tác dụng với oxi và một số oxiF 
ị ~ dược dùng lèm nhiên liệu, nguyên liệu, chốt khử rong công nghiệp hoó học. 
|_.2 CO; ~làkhíkhông mèu không mùi, nặng hơn không khí không duy lì sự sống, sựchéy. 
f ~ là oxif axil : lúc dụng với nước, kiềm và oxi† bœzơ. 

Ỉ ~ CO¿ được dùng irong sản xuốt nước giải khát có gaz, bảo quản thực 

Ị phẩm, dộp tắt đám cháy ... 


Khí CO có thể gây chết người không 2? 
CÓ được sinh ra trong lò khí than, đặc biệt là khi ủ bếp than (do bếp không được 
cung cấp đây đủ khí ovi cho than cháy). Đã có một số trường hợp tử vong do ú 
than trong nhà đóng kín cửa. Đó là do nồng độ khí CO sinh ra từ bếp than ủ 
trong phòng kín quá mức cho phép. Khí CO kết hợp với hemoglobin trong máu 
ngăn không cho máu nhận oxi và cung cấp oxi cho các tế bào và do đó gây tử 
vong cho con người. 
Cần đun than ở nơi thoáng, có gió. Tuyệt đối không dùng bế) than để sưởi và ủ 
bếp trong phòng kín. 
Tại sao CO; được dùng để dập tắt đám cháy ? 
Khí CÓ› nặng hơn không khí và không tác dụng với oxi nên nó có tác dụng ngăn 
không cho vật cháy tiếp xúc với không khí. Do đó, khí CO được dàng để dập 
tắt các đắm cháy 

BÀI TẬP. 

1. Hãy viết phương trình hoá học của CO với : a) khí Oa ; b) CuO. 
Cho biết : loại phản ứng ; điều kiện phản ứng ; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi 
phân ứng đó. 

2. Hãy viết phương trình hoá học của CO; với : dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH); trong 
trường hợp : 
a) Tỉ lệ số mol nco, : ngaon = 1 : 1; b) TỈ lệ số mol ncọ, : noa(owp, = 2 : † 

3. Có hỗn hợp hai khí CO và CO;. Nêu phương pháp hoá học để chứng minh sự có mặt của 
hai khí đó. Viết các phương trình hoá học. 

4. Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện 
tượng này và viết phương trình hoá học. 

5. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO›, biết các số 
liệu thực nghiệm sau : 
~ Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO; qua nước vôi trong dư thu được khí A. 
~ Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi. 
Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
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si») Axi† cacbonic và muối cacbondt 


Axit cacbonic vò muối cacbond† có những tính chốt vò ứng dụng gì ? 


[~ AXIT CACBONIC (H;CO;) 

1. Trạng †hới †u nhiên vờ tính chết vột lí 
Nước tự nhiên và nước mưa có hoà tan khí cacbonic : 1000 cmẺ nước hoà tan 
được 90 cm khí CO¿. Một phần khí CO› tác dụng với nước tạo thành dung dịch 
axit cacbonic, phần lớn vẫn tồn tại ở dạng phân tử CO; trong khí quyển. Khi đun 
nóng, khí CO bay ra khỏi dung địch. Trong nước mưa cũng có axit cacbonic đo 
nước hoà tan khí COs có trong khí quyển. 

2. Tính chốt hoớ học 
HạCO¿ là một ax yếu : Dung dịch HyCO; làm quỳ màu tím chuyển thành màu 
đỏ nhạt, 
H;CO; là một zx không bền : HyCO; tạo thành trong các phản ứng hoá học bị 
phân huỷ ngay thành CO; và HạO. 


lÏ~ MUỐI CACBONAT 

1. Phôn loại 
Có hai loại muối : cacbonat trung hoà và cacbonat axit. 
Muối cacbonat trung hoà được gọi là muối cacbonat, không còn nguyên tố H 
trong thành phần gốc axit, thí dụ canxi cacbonat CaCO-, natri cacbonat NaaCO-, 
magie cacbonat MgCOa, ... 
Muối cacbonat axit được gọi là muối hiđrocacbonat, có nguyên tố H trong 
thành phần gốc axit, thí dụ như canxi hiđrocacbonat Ca(HCOa);, natri 
hiđrocacbonat NaHCO¿, kali hiđrocacbonat KHCOa ... 


2. Tính chốt 


a) Tính tan 
Đa số muối cacbonat không tan trong nước, trừ một số muối cacbonat của kim 
loại kiểm như NazCOa, KạCO¿... Hầu hết muối hiđrocacbonat tan trong nước, 
như Ca(HCO:);, Mg(HCO;);... 

b) Tính chất hoá học 

ø Tác dụng với avi 

^ Thí nghiệm : Cho dung dịch NaẴHCO: và Na;CO; lần lượt tác dụng với dung dịch 
axit HCI. 
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Hiện tượng : Có bọt khí thoát ra ở cả hai ống nghiệm (hình 3.14). 
Nhận xét : Đó là do có phản ứng hoá học sau : 
NaHCQ¿ (4) + HCI (44) —> NaCl (4) + HạO (/) + CO: (k) 
Na;COa (24) + 2HCI (d4) —> 2NaCl (24) + HạO (7) + CO; (k) 
Muối cacbonat tác dụng với dung dịch avit mạnh hơn 
axit cacbonic tạo thành muối mới và giải phóng khí CO;. 
se Tác dụng với dung dịch bazơ 
^ Thí nghiệm : Cho dung dịch KzCO: tác dụng với dung dịch 
Ca(OH)s. 
Hiện tượng : Có vẫn đục hoặc kết tủa trắng xuất hiện (hình 3.15). 
Nhận xét : Đó là do đã có phản ứng hoá học sau : 
K¿COk (44) + Ca(OH); (dj) ——> CaCO¿ (;) + 2KOH (41) 
(trắng) 
Một số dung dịch muối cacbonat phản ứng với dung dịch 
bazơ tạo thành muối cacbonat không tan và bazơ mới. 
Chú ý : Muối hiđrocacbonat tác dụng với kiểm tạo thành 
muối trung hoà và nước. Thí dụ : 
NaẴHCO; (44) + NaOH (dd) —> Na;CO; (4¿)+ HạO () 
s Tác dụng với dung dịch muối : 
^ Thí nghiệm : Cho dung dịch Na;CO; tác dụng với dung dịch CaCl;. 
Hiện tượng : Có vấn đục hoặc kết tủa trắng xuất hiện. 
Nhận xét : Đó là do có phản ứng hoá học : 
NaaCO2 (44) + CaCla (44) —> CaCO¿ () + 2NaC| (44) 
(trắng) 


Hình 3.14. 
dd NgHCO; 


Tóc dụng với dd HCI 


: qy ä na .. Hình 3.15. 
Dụng dịch muối cacbonat có thể tác dụng với một số dung ddK,CO; tác dụng 
dịch muối khác tạo thành hai muối mới. với dd Ca(OH)z 
da Ca(OH)„ 
bị vẩn đục 
Hình 3.1ó. 
Nhiệt phôn muối NgHCO; 
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s Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ : 
Nhiều muối cacbonat (trừ muối cacbonat trung hoà của kim loại kiểm) dễ bị nhiệt 
phân huỷ, giải phóng khí cacbonic. Thí dụ : 
CaCO;(@) Ủy CaO@) + COs@) 
NaHCO; bị nhiệt phân huỷ (hình 3. I6). 


2NaHCO¿ 0) —Ủ y„ Na;CO¿()+ HạO(0) + CO; (1) 
3. Ứng dụng 
CaCO; là thành phần chính của đá vôi, đá phấn, được dùng làm nguyên liệu sản 
xuất vôi, xi măng ; NazCO; được dùng để nấu xà phòng, thuỷ tính ; NaHCO; 
được dùng làm được phẩm, hoá chất trong bình cứu hoả.... 


I[Í ~ CHU TRÌNH CACBON TRONG TỰ NHIÊN 
Trong tự nhiên luôn có sự chuyển hoá cacbon từ dạng này sang dạng khác. Sự 
chuyển hoá này điễn ra thường xuyên, liên tục và tạo thành chu trình khép kín 
được thể hiện trong hình 3.17. 


® ¬>- xa 
Cacbon đioxit 
trong không khí 


Hình 3.17. 
Chu trnh cacbon' 
Trong tụ nhiên 


Ì. HạCO; là xi! yếu, không bền, dễ bị phên huý thành CO¿ và H;O. 


3. Muối cacbondt có những tính chết hoá học squ : tác dụng với dung dịch œxiF 
mạnh, với dung dịch bazơ, dung dịch muối ; dễ bị nhiệt phân huỷ giỏi phông khí 
CO; (hừ Ng,CO¿, K„CO;...). 


3. Một số muối cacbond† được dùng làm nguyên liệu sản xuết vôi, xi măng, xà 
phòng, thuốc chữa bệnh, bình cứu hoả, v.v... 
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Em có biết ? 

Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động 

Trong các hang động nh động Hương Tích 
(Chùa Hương), động Thiên Cung, hang Đâu Gỗ 
(Vịnh Hạ Long), động Phong Nha (Quảng Bình) 
và các hang động ở nhiều địa phương khác có 
nhiều thạch nhữ hình đáng khác nhau, trông lạ 
mắt và rất đẹp (hình 3.18). 

Đó chính là kết quả lâu dài của sự chuyển hoá 
lần nhau giữa hai muối Ca(HCO)); và CaCO;. 
Thành phân chính của núi đá vôi là CaCO¿. Khi 
gặp nước mưa và khí CO; trong không khí, 
CaCO; chuyển hoá thành Ca(HCO)); tan trong 
nước, chảy qua khe đá vào trong hang động. 
Dân dân Ca(HCO;); lại chuyển hoá thành 
CaCO) rắn, không tan. Quá trình này xảy ra 


liên tục, lâu dài tạo nên thạch nhữ với những 


hình thù khác nhau. Hình 3.18. 

S3 bàn v : n Thạch nhù trong 

CaCOÿs(r) + HạO +COÓ; £——> Ca(HCO))2 (4l) cóc hang động 
BÀI TẬP 


1. 


Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng HạCO; là axit yếu hơn HCI và là axit không bền. Viết 
phương trình hoá học. 


. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO; và 


viết các phương trình hoá học minh hoạ. 


. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau : 


1 2) 3) 
C ' š co; ' š CaCO¿  š co; 


.. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau. 


a) HạSO¿ và KHCO; ; d) CaCl; và NazCO; ; 
b) KCO; và NaCl ; e) Ba(OH); và KạCO;. 
c) MgCO; và HCI ; 

Giải thích và viết các phương trình hoá học. 


. Hãy tính thể tích khí COz (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa 


cháy có dung dịch chứa 980 g H;SO¿ tác dụng hết với dung dịch NaHCOa. 
9 


sà30) — Silic. Công nghiệp silicat 


(1 iiết 


Silic và hợp chốt củo silic có tính chốt vò ứng dụng gì ? 
Kĩ hiệu hoớ học : Si. 
Nguyên tử khối : 28. 


[— SILIC 
1, Trạng thói thiên nhiên 
Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi. Silic chiếm 1/4 khối 
lượng vỏ Trái Đất. Trong thiên nhiên, silic không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ ở 
dạng hợp chất. Các hợp chất của silic tồn tại nhiều là cát trắng, đất sét (cao lanh). 
2. Tính chết 
Silie là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện 
kém. Tỉnh thể silic tỉnh khiết là chất bán dẫn. 
Silic là phi kim hoạt động hoá học yếu hơn cacbon, clo. 
Ỏ nhiệt độ cao, silic phản ứng với oxi tạo thành silic đioxit : 
Siø)+Os( — Ủy SiO;) 
Silic được đùng làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật điện tử và được dùng để chế 
tạo pin mặt trời ... 
lÏ ~ SILIC ĐIOXIT (SiO;) 
Silie đioxit là oxit axit, tác dụng với kiểm và oxit bazơ tạo thành muối silicat ở 
nhiệt độ cao : 
SiO; @) + 2NaOH ø) ~» Na;SiO; ø) + H;ạO /) 
Naưri silicat 


SO;@œ) + CaO() _ Ủy CaSiO; ứ) 
Canx ï silicat 
Silic đioxit không phản ứng với nước. 
lÍÍ - sØ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT 
Công nghiệp silicat gồm sản xuất đồ gốm, thuỷ tỉnh, xi măng từ những hợp chất 
thiên nhiên của silic và các hoá chất khác. 
1. Sản xuốt đồ gốm 
Đồ gốm gồm : gạch ngói, gạch chịu lửa và sành, sứ. 
a) Nguyên liệu chính : 
Đất sét, thạch anh, fenpat°. 
(*) Fenpat là khoáng vật, thành phần gồm các oxit của silic, nhôm, kali, natri, canxi... 
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Gốm 


Hình 3.19. 
Một số đồ gốm 

b) Các công đoạn chính : 

— Nhào đất sét, thạch anh và fenpat với nước để tạo thành khối dẻo rồi tạo hình, 
sấy khô thành các đồ vật. 

— Nung các đồ vật trong lò ở nhiệt độ cao thích hợp. 

©) Cơ sở sản xuát : 
Nước ta có nhiều cơ sở sản xuất gốm, sứ như Bát Tràng (Hà Nội), công tỉ sứ ở 
Hải Dương, Đồng Nai, Sông Bé ... 

2. Sản xuết xi mồng 
Xi măng là nguyên liệu kết dính trong xây dựng. Thành phần chính của xi măng 
là canxi silicat và canxi aluminat. 

a) Nguyên liệu chính : Đất sét, đá vôi, cát... 

b) Các công đoạn chính : 

s Nghiễn nhỏ hỗn hợp đá vôi và đất sét rồi trộn với cát và nước thành dạng bùn. 

— Nung hồn hợp trên trong lò quay (hình 3.20) hoặc lò đứng ở nhiệt độ khoảng 
14001500 °C thu được clanhke rắn. 

— Nghiền clanhke nguội và phụ gia thành bột mịn, đó là xi măng. 


Nguyên liệu 


Chất đốt 


Hình 3.20. 
$ơ đồ lò quay 
són xuốt clanhke' 
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e©) Cơ sở sản xuất xi măng ở nước ta : 
Nước ta có các nhà máy sản xuất xi măng ở Hải Dương, Thanh Hoá, Hải Phòng, 
Hà Nam, Nghệ An, Hà Tiên ... 
3. Sản xuốt thuỷ †inh 
Thành phân chính của thuỷ tỉnh thường gồm hôn hợp của natri silicat (NaaSiOa) và 
canxi silicat (CaSiO2). 
a4) Nguyên liệu chính : 
Cát thạch anh (cát trắng), đá vôi và sôđa (NazCO2). 
b) Các công đoạn chính : 
— Trộn hỗn hợp cát, đá vôi, sôđa theo một tỉ lệ thích hợp. 
— Nung hỗn hợp trong lò nung ở khoảng 900 °C thành thuỷ tỉnh ở dạng nhão. 
— Lầm nguội từ từ được thuỷ tỉnh dẻo, ép thổi thuỷ tỉnh dẻo thành các đồ vật. 
Các phương trình hoá học : 
CaCOšy — Ty CaO,y + COay) 


D 
CaO(p + SiOs„ — —> CaSiOj„ 


Na;COx„ + SiOz„y —Ứ—y NazSiOx¿ + CO, 
c) Các cơ sở sản xuất chính : 
Nước ta có các nhà máy sản xuất thuỷ tỉnh ở Hải Phòng. Hà Nội, Bắc Ninh, 
Đà Năng, Thành phố Hồ Chí Minh ... 


Hình 3.21 
Một số dụng cụ thí nghiệm 
lòm bởng thuỷ tinh 
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1. Silic là nguyên lố có nhiều Irong vỏ Trói Đối. 

2. Silic là phi kim hoạt động hoá học yếu. Các hợp chết của silic như SiO; 
(cớt trắng), muối silicdt ... là những nguyên liệu để sản xuốt đồ gốm, thuỷ tính, 
xi măng ... 


Em có biết ? 
1. Tỉnh thể của linh kiện điện tử 
Silie là một chất bán dân Ỏỏ nhiệt độ thường, độ dẫn điện của silic tỉnh thể kém 
thuỷ ngân 1000 lân nhưng khi nhiệt độ tăng, độ dẫn điện tăng lên theo nhiệt độ. 
Linh kiện điện tử được chế tạo bởi tỉnh thể silic cực kì tỉnh khiết. Để thu được 
tỉnh thể silic tỉnh khiết cần nung silie tới nhiệt độ nóng chảy 1410 °C. Silie lỏng 
được làm lạnh chậm, khi đó. những tỉnh thể silic được tách ra từ silic lỏng. 
Những tỉnh thể silic đâu tiên xuất hiện rất tỉnh khiết và được lọc ra để làm linh 
kiện điện tử. Kĩ thuật này được gọi là sự kết tỉnh hoá. 
2. Chất nào dùng để khắc chữ và hình trên vật liệu thuỷ tinh 2 
Axit ffohidric (HF) hoà tan dễ dàng silic đioxit theo phẩn ứng sau : 

4HF (dd) + SiO; (r) => SiF¿(k) + 2HO (l) 
Nhờ tính chất này nên HE được dùng để khắc chữ hoặc các hoạ tiết trên 
thuỷ tỉnh. Do đó, chúng ta có thể trang trí trên thuỷ tỉnh nhụ ý muốn. 


BÀI TẬP 

1. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái thiên nhiên, tính chất và 
ứng dụng. 

2. Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm. 

3. Thành phần chính của xi măng là gì ? Cho biết nguyên liệu chính và mô tả sơ lược các 
công đoạn sản xuất xi măng. 

4. Sản xuất thuỷ tỉnh như thế nào ? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra 
trong quá trình nấu thuỷ tỉnh. 


95 


Sơ lược về bảng tuần hoàn cũc 
nguyên †õ hoú học 


Bỏng †uổn hoờn của cóc nguyên †ố ho học được cốu †ạo như 
thế nào vò có ý nghĩa gì 2 


Ì~ NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 
Năm 1869, nhà bác học Nga Ð. I. Men-đê-lê-ép (I834—1907) đã sáp xếp khoảng. 
60 nguyên tố trong bảng tuần hoàn theo chiều tăng dân của nguyên tử khối. 
Tuy nhiên, cách sắp xếp này có một số trường hợp ngoại lệ. 

Cho đến nay, bảng tuần hoàn có hơn một trăm nguyên tố và được sếp xếp (heo 
chiêu tăng dân của điện tích hạt nhân nguyên rử (xem phụ lục 1). 


lÍ ~ CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN 
1, Ô nguyên †ố 


Ô nguyên tố cho biết : số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, 
nguyên tử khối của nguyên tố đó (hình 3.22). 


Hình 3.22, 
Ô nguyên tố Mg 
Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số eleciron 
trong nguyên tử. 
Số hiệu nguyên tử cũng là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuân hoàn. 
Thí dụ : Số hiệu nguyên tử của magie là 12 cho biết : Magie ở ô số 12, điện tích 
hạt nhân nguyên tử magie là 12+ (hay số đơn vị điện tích hạt nhân là 12), có 12 
electron trong nguyên tử magie. 
2. Chu kì 
Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và 
được xếp theo chiêu điện tích hạt nhân tăng dân. 
Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron. 
Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì, trong đó các chu kì I, 2, 3 được gọi là chu kì nhỏ, 
các chu kì 4, 5, 6, 7 được gọi là chu kì lớn. 
Thí dụ : Quan sát bảng tuần hoàn, ta thấy : 


9% 


Chu kì l : Gồm 2 nguyên tố H và He, có 
1 lớp electron trong nguyên tử. Điện tích 
hạt nhân tăng từ H là 1+ đến He là 2+. 


Chụ kì 2 : Gồm 8 nguyên tố từ Li đến Ne, 
có 2 lớp electron trong nguyên tử. Điện 
tích hạt nhân tăng đần từ Lï là 3+, ... đến 
Ne là I0+. 


Chu kì 3 : Gồm 8 nguyên tố từ Na đến Ar, 
có 3 lớp electron trong nguyên tử. Điện 
tích hạt nhân tăng dần từ Na là II+, ... đến 
Ar là l§+. 


3. Nhóm 
Nhóm gôm các nguyên tố mà nguyên tử của 
chứng có số electron lớp ngoài cùng bằng 
nhan và do đó có tính chất tương tự nhan 
được xếp thành cột theo chiêu tăng của điện 
tích hạt nhân nguyên tử. 

Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp 
ngoài cùng của nguyên tử. 

Thí dụ : Quan sát bảng tuần hoàn, ta thấy : 
Nhóm I : 

— Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động 
mạnh. Nguyên tử của chúng đều có 1 
electron ở lớp ngoài cùng. 

— Điện tích hạt nhân tăng từ Lï (3+), ... đến 
Er (87+). 


Nhám VI : 

— Gồm các nguyên tố phi kim hoạt động 
mạnh. Nguyên tử của chúng đều có 7 
electron ở lớp ngoài cùng. 

— Điện tích hạt nhân tăng từ E (9+), ... đến 
At (85+). 


Nguyên tủ H 
(chu kỉ ]) có 
1 lớp electron 


Nguyên tử O 
(Chu kì 2) có 
2 lốp electron 


Nguyên tử No 
(Chu ki 3) có 3 lớp 
electron 


@-©'® 


Nguyên tử Li 
(nhóm) có I 
eleciron 

löp ngoôi cùng 


Nguyên tử CI 
(nhóm VI) có 
7 electron lớp 

ngoỏi cùng 


(@'© 
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lÍÍ - SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG 
BẢNG TUẦN HOÀN 

1. Trong một chu kì 
Trong chu kì, khi đi từ đầu tới cuối chu kì theo chiều tăng dân của điện tích 
hạt nhân : 

— Šố eleciron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dân từ L đến 8 eleciron. 

—Tính kim loại của các nguyên tố giảm dân, đông thời tính phủ kừm của các nguyên 
tố tăng dân. 
Đầu chu kì là một kim loại kiểm, cuối chu kì là halogen, kết thúc chu kì là 
khí hiếm. 
Thí dụ : Quan sát chu kì 2, 3 ta thấy : 

— Chu kì 2 : gồm § nguyên tố. 


+ Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 2 
tang đần từ 1 (L¡ ở nhóm I) đến 8 (NÑe ở nhóm VIII). 
+ Tính kim loại giảm dân, đồng thời tính phi kim tăng dần. 
Đầu chu kì là một kim loại mạnh (Lï), cuối chu kì là một phi kim mạnh 
(F), kết thúc chu kì là một khí hiếm (Ne). 

— Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố. 


+ Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 3 
tăng dần từ 1 (Na ở nhóm I) đến 8 (Ar ở nhóm VI). 

+ Tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần. 

Đầu chu kì là một kim loại mạnh (Na), cuối chu kì là một phi kim mạnh 
(Cl), kết thúc chu kì là một khí hiếm (Ar). 
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2. Trong một nhóm 
“Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo 
chiều tăng của điện tích hạt nhân : Số lớp 
electron của nguyên tử tăng dân, tính kim loại 
của các nguyên tố tăng dân đông thời tính phỉ 
kửm của các nguyên tố giảm dân. 

Thí dụ : Quan sát nhóm I và nhóm VÌ, ta thấy : 
Nhóm I : Gồm 6 nguyên tố từ Li đến Fr. 

— Số lớp electron táng dân từ 2 đến 7. Số electron 
lớp ngoài cùng của nguyên tử đều bằng 1. 

— Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần. 
Đầu nhóm, L¡ là kim loại hoạt động hoá học 
mạnh, đến cuối nhóm Er là kim loại hoạt động 
hoá học rất mạnh. 

Nhóm VII : gồm 5 nguyên tố từ E đến At 

— Số lớp electron tăng dân từ 2 đến 6. Số electron 
lớp ngoài cùng của nguyên tử đều bàng 7. 

~ Tính phi kim giảm dân. Đâu nhóm, F là phi kim 
hoạt động hoá học rất mạnh, đến cuối nhóm, I là 
phi kim hoạt động hoá học yếu hơn. At là nguyên 
tố không có trong tự nhiên nên ít được nghiên cứu. 


IV _ ý NGHĨA CỦA BẰNG TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


1. Biết vị tí của nguyên †ố †q có †hể suy đoón 
cếu †qạo nguyên †ử và tính chốt của 
nguyên †ố 
Thí dụ : Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 
là 17, chu kì 3, nhóm VII. Hãy cho biết cấu tạo 
nguyên tử, tính chất của nguyên tố A và so sánh 
với các nguyên tố lân cận. 
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Trả lời : 

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, nên điện tích hạt nhân của nguyên tử A 
bằng 17+, có 17 electron. 

Nguyên tố A ở chu kì 3, nhóm VII nên nguyên tử A có 3 lớp electron, lớp ngoài 
cùng có 7 electron. 

Nguyên tố A ở cuối chu kì 3, nên A là phi kim hoạt động mạnh, tính phi kim của 
A (clo) mạnh hơn nguyên tố đứng trước, có số hiệu nguyên tử 16, là lưu huỳnh. 
Nguyên tố A ở gần đầu nhóm VII, tính phi kim của A yếu hơn nguyên tố đứng 
trên, số hiệu nguyên tử 9, là flo, nhưng mạnh hơn nguyên tố đứng dưới, số hiệu 
nguyên tử 35, là brom. 

Nhận xét : Biết vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn ta có thể suy đoán cấu 
tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố, so sánh tính kim loại hay phi 
kim của nguyên tố này với những nguyên tố lân cân. 


2. Biết cấu tạo nguyên †ử của nguyên †ố †d có thể suy đoớn vị trí và 
†ính chết nguyên †ế đó 

Thí dụ : Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân 16+, 3 lớp electron, 
lớp electron ngoài cùng có 6 electron. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần 
hoàn và tính chất cơ bản của nó. 

Trả lời : 

Nguyên tử của nguyên tố có điện tích hạt nhân là 16+, 3 lớp electron và lớp 
ngoài cùng có 6 electron nên X ở ô 16, chu kì 3 và nhóm VI, là một nguyên tố 
phi kim vì đứng gần cuối chu kì 3 và gần đầu nhóm VI. 

Nhận xét : Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán vị trí của 
nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó. 


L 
¡_} Các nguyên lố hoá học trong bỏng luồn hoàn được sắp xếp theo chiều điện 
¡__ Tích hợ† nhân lăng dần. 

Ị 2 Cấu lạo bảng luần hoàn gồm cõ ô nguyên lố, chu kỉ, nhóm. 

1 3. Sự biến đổi tính chết của các nguyên lố trong chu kÌ (2, 3) và nhóm (I, VII). 

' 

h 

h 

h 

h 

h 


4. Ý nghĩa của bảng luần hoàn. 
— Biết vị trí suy ra cấu fạo nguyên tử và lính chết của nguyên tố. 
- Biết cấu tạo nguyên tử, suy ra vị trí và lính chất của nguyên lố. 


Em có biết ? 
Dựa vào bảng tuần hoàn, Men-đê-lê-ép đã dự đoán tính chất của một số 
nguyên tố chưa biết. Thí dụ như đối với nguyên tố gemani (Ge). 


Nguyên tử khối 72 726 
Khối lượng riêng. 3,5 g/em” 5,3 giem” 
Tính chất, màu sắc Kim loại, màu tối Kim loại, màu xám 
Điểm nóng chảy Điểm nóng chảy cao 937°C 
BÀI TẬP 


1. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim 
của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16. 

2. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài 
cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học 
cơ bản của nó. 

3. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri : tác dụng với 
nước tạo thành dung dịch kiểm và giải phóng hiđro, tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác 
dụng với phi kim khác tạo thành muối ... Viết các phương trình hoá học minh hoạ 
với kalli. 

4. Các nguyên tố nhóm VỊI đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At) : tác dụng với 
hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá 
học minh hoạ với brom. 

5. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần : 

a) Na, Mg,AI,K;  b) K, Na, Mg, AI ; 6) AI, K, Na, Mg ; d) Mg, K, AI, Na. 
Giải thích sự lựa chọn. 
6. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As. 
Giải thích. 
7*. a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng : 
—A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi. 
~ † gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. 
b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy cho biết 
muối nào thu được sau phản ứng. Tính nồng độ mol của muối (giả thiết thể tích dung 
dịch thay đổi không đáng kể). 
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Luyện tập chương 3 : 
Phi kim — Sơ lược về 
54132)... bảng tuần hoàn cúc nguyên tố hoá học 


Củng cố kiến thức đỡ học về phi kim, cốu tạo vò ý nghĩa bảng tuồn hoồn 
các nguyên †ế ho học. Vộn dụng để giỏi một số bòi tộp. 


Ï ~ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Tính chốt hoó học củg phi kim 


Sơ đồ ] 
hất khí + hiđro + OXỈ Oxitaxit 
Hợp cl Í Tơ) T9 Íta: 
(2) |+ wmioại 
Muối 
2. Tính chốt hoó học của một số phi kim cụ thể 
a) Tính chất hoá học của clo 
Sơ đồ 2 
Nước clo 
4 L nước 
+ hiđrO + dd NaOH 
Hiđroclotua_ ®———————— Clo —————— Nước Gia-ven 
đ) (3) 
2) Ƒ kim loại 
Muối clorua 
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b) Tính chất hoá học của cacbon và hợp chất của cacbon 


Sơ đồ 3 


3. Bảng tuần hoàn cóc nguyên †ố ho học 

a) Cấu tạo bảng tuần hoàn 

~— Ô nguyên tố. 

— Chu kì. 

— Nhóm. 

b) Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuân hoàn. 


c) Ý nghĩa của bảng tuần hoàn. 


lÍ - BÀI TẬP 

1. Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh. 

2. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2. 

3. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số 
hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của caobon trong các phản ứng đó. 

4. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học. Hãy cho biết : 

— Cấu tạo nguyên tử của A. 
~ Tính chất hoá học đặc trưng của A. 
— So sánh tính chất hoá học của A với các nguyên tố lân cận. 

5. a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này 
tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam chất rắn. Biết khối lượng 
mol phân tử của oxit sắt là 160 gam/mol. 

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết 
tủa thu được. 

6. Cho 69,6 gam MnO; tác dụng với dung dịch HCI đặc dư thu được một lượng khí X. Dẫn 
khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các 
chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không 
đáng kể. 
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Thực hành : 
Tính chất hoá học của phi kim 
vũ hợp chất của chúng 


Từ những trí nghiệm, chứng minh tính chốt hoó học vò rút ra kết luộn về 
Tính chốt ho học của cacbon, muối cocbonoi. 
Giải được bời tệp thực nghiệm nhộn biết muối cloruo vờ muối cocborot. 
Khóc sõu tính chốt hoớ học củo cóc chốt đö học. 
Ï ~ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
1. Thí nghiêm 1 : Cacbon khử đồng(II) oxit ở nhiệt độ cao 
4) Tiến hành thí nghiệm : 
— Lấy một ít (bằng hạt ngô) hỗn hợp đồng(II) oxit và cacbon (bột than gỗ) vào 
ống nghiệm. 
— Lắp đặt dụng cụ như hình 3.9, trang 83. 
— Ðun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn. 
b) Quan sát hiện tượng : quan sát sự thay đổi màu của hỗn hợp phản ứng và hiện 
tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH);. 
Mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học. 
e©) Rút ra kết luận về tính chất của cacbon. 
2. Thí nghiệm 2 : Nhiệt phân muối NaHCO; 
a) Tiến hành thí nghiệm : 
— Lấy một thìa nhỏ muối NaHCOa vào ống nghiệm. 
— Lắp dụng cụ như hình 3.16, trang 89. 
— Ðun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn. 
b) Quan sát hiện tượng xây ra trên thành ống nghiệm và sự thay đổi ở ống nghiệm 
đựng dung địch Ca(OH)a. 
Mô tả hiện tượng, giải thích và viết phương trình hoá học. 
e) Rút ra kết luận về tính chất của NaHCO;. 
3, Thí nghiêm 3 : Nhận biết muối cacbonat và muối clorua 
Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, NaaCOa và CaCOa. Hãy làm thí 
nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên. 
Hướng dân thực hiện : 
Tìm sự khác nhau của 3 chất trên về : 
— Tính tan trong nước. 
— Phản ứng với dung dịch axit HCI. 
Suy ra các thuốc thử nào dùng để nhận biết từng chất trên. 
Rút ra cách tiến hành nhận biết bằng thực nghiệm như thế nào. 


lÏ ~ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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HIĐROCACBON. 
NHIÊN LIỆU 


ƒ>/ Hợp chất hữu cơ là gì ? 

Ê Metan, ctilen, axetilen, benzen có cấu tạo 
phán tử và tính chất như thế nào ? 

f5 Dầu mỏ, khí thiên nhiên có thành phần 
và ứng dụng như thế nào ? 

É> Nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên liệu 
như thế nào cho hiệu quả ? 


Giờn khoan dầu trên biển 


Tp 
s 
© 


Khói niệm về hợp chỗt 
su34)  hỮU cơ vũ hođ học hữu cơ 


Từ thời Cổ đợi, con người đö biết sử dụng vò chế biến cóc hợp chốt 
hữu cơ có †rong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. 
Vộy hợp chốt hữu cơ lờ gì ? Hoé học hữu cơ lò gì 2 


Í - KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Hợp chốt hữu cơ cô ở đâu ? 

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại 
lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, cá, rau, quả, ...), trong các loại đồ dùng 
(quần, áo, giấy, mực, ...) (hình 4.1) và ngay trong cơ thể chúng ta. 


Hình 4.1 
Một số loại lương thực, thực phẩm và đồ dùng chứa hợp chốt hữu cơ 


2. Hợp chết hữu cơ lò gì 2 
8 Thí nghiệm : Đốt cháy bông, úp ống nghiệm phía trên ngọn lửa, khi ống nghiệm 
mờ đi, xoay lại, rót nước vôi trong vào, lắc đều (hình 4.2). 


= Thờ 


——=. ê Hình 4.2. 
Thí nghiệm chứng †ỏ 
—— Bông bông chúa cacbon 
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Hiện tượng : Nước vôi trong vấn đục. 

Nhận xét : Khi bông cháy tạo ra khí COa. 

Tương tự khi đốt cháy các chất hữu cơ khác như : cồn, nến ... đều thấy tạo ra CO›. 
Vậy : Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. 

Đa số các hợp chất của cacbon là hợp chất hữu cơ. Chỉ có một số ít không là hợp 
chất hữu cơ (như CO, CO;, H;COa, các muối cacbonat kim loại ...). 


. Các hợp chốt hữu cơ được phôn loại như thế nòo ? 


Dựa vào thành phần phân tử, các hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại chính 
theo sơ đồ sau : 


“_... 


HIĐROCACBON DÂN XUẤT CỦA HIĐROCACBON 
Nà ma Ngoài cacbon và hiđro, trong 
Phân tử BI E9 i2lidg001 1 phân tử còn có các nguyên tố 
cacbon và hiđro. ly Gnủ nệm ca 
Thí dụ : CH„, C,H„, CgH,, n  n 


Thí dụ : CaH;O, C;H;O¿N, CH;GI 


- KHÁI NIỆM VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và 
những chuyển đổi của chúng. 

Đầu thế kỉ XIX, hoá học hữu cơ được tách ra từ hoá học nói chung. Thời kì đầu, 
hoá học hữu cơ phát triển chậm do chưa có một cơ sở lí thuyết vững chắc. Sau 
khi thuyết cấu tạo hoá học ra đời, nhất là khi xây dựng được cơ sở lí thuyết hoá 
hữu cơ hiện đại, hoá học hữu cơ đã phát triển một cách nhanh chóng. 

Ngày nay, hoá học hữu cơ đã có nhiều phân ngành khác nhau (hoá học dầu mỏ, 
hoá học polime, hoá học các hợp chất thiên nhiên ...) và đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển kinh tế, xã hội. 


Ì. Hợp chết hữu cơ là hợp chết của cacbon (từ CO, CO;, HạCO;, các muối 
cacbondi kim loại ...). 

2. Hợp chốt hữu cơ gồm hơi loại chính : hidrocacbon và dẫn xuốt của 
hiđrocacbon. 


j. Hoá học hữu cơ là ngành hoứ học chuyên nghiên cứu về các hợp chốt 
hữu cơ. 


Em có biết ? 

Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ ? 

Từ thời Cổ đại, can người đã biết làm rượn, giấm, thuốc nhuậm, đường ăn, ... Tuy 
nhiên, trước thế kỉ XIX vẫn tồn tại thuyết duy tâm cho rằng hợp chất hữu cơ chỉ 
được sinh ra trong các cơ thể sống và con người không thể tổng hợp được hợp 
chất hiu cơ. 

Đến năm 1828, nhà hoá học Phrê-đê-ric Vô-lơ (Frierich Wöhler) là người đâu 
tiên đã tổng hợp thành công một hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Hợp chất 
hữu cơ đó là urê (CO(NHg);). Sự thành công này không chỉ giáng một đòn mạnh 
vào thuyết duy tâm mà còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của hoá học 
hữu cơ. 


BÀI TẬP. 
4. Dựa vào dữ kiện nào trong số cáo dữ kiện sau đây để có thể nói một ohất là vô cơ hay. 
hữu cơ ? 
a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí) ; ©) Độ tan trong nước ; 
b) Màu sắc ; d) Thành phần nguyên tố. 
2. Chọn câu đúng trong các câu sau : 
a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên. 
b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon. 
c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. 
d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống. 
3. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH¿, CHaCI, 
CH;CI;, CHCI;. 


4. Axit axetic có công thức C;HạO;. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các 
nguyên tố trong axit axetic. 

5. Hãy sắp xếp các chất : CgH;, CaCO;, C„H¡o, C2H¿O, NaNO;, CH:NO;, NaHCO;, 
C;HạO¿Na vào các cột thích hợp trong bảng sau : 
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s3») Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 


Cóc em đã biết hợp chốt hữu cơ lò những hợp chốt của cqcbon. 
Vộy hoó trị vò liên kết giữa các nguyên tử trong phôn tử cóc hợp. 
chết hữu cơ như †hế nào ? Công thức cốu †ạo của cóc hợp chốt 
hữu cơ cho biết điều gì 2 


Ì - ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Hoớ trị vò liên kết giữa các nguyên †ủ 
Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị IV, hiẩro có hoá trị l, 
oxi có hoá trị HH. 
Nếu đùng mỗi nét gạch để biểu diễn một đơn vị hoá trị của nguyên tố, ta có : 


| 
Cacbon Bi ¡ Hiđưo H- ; Oxi -O- 


Nối liền từng cặp các nét gạch hoá trị của hai nguyên tử liên kết với nhau để 
biểu diễn liên kết giữa chúng. 
Thí dụ với phân tử CH¡ : 


Bằng cách tương tự, ta biểu điễn được liên kết giữa các nguyên tử trong những 
phân tử khác : 


n ĩ 
CH;CI. H~c-d : — CH:OH, H-C-0-H. 
H H 


Như vậy : Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng. Mỗi liên 
kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. 

2. Mạch cacbon 
Những nguyên tử cacbon có liên kết được với nhau không ? 
Ta hãy biểu diễn các liên kết trong phân tử C;H¿. Mỗi nguyên tử cacbon trong 
phân tử CạH, liên kết với 3 nguyên tử hiđro và còn lại 1 hoá trị. Với hoá trị còn 


lại, hai nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo ra phân tử C2H, : 
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H H 


[ 1 
Lí Biả: 
HH 


Như vậy, trong phân tử C;Hạ„ nguyên tố cacbon vẫn có hoá trị IV. 
Bằng cách tương tự, các liên kết trong phân tử CạHg được biểu diễn như sau : 

In: 

H-C-C =Ế -H 

J4 

HHH 
Qua các thí dụ trên ta thấy : Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất 
hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. 
Ta phân biệt ba loại mạch cacbon : Mạch thẳng (còn gọi là mạch không phân 
nhánh), mạch nhánh, mạch vòng. 


lãi nụ 

HHHH li 
P.5 7 H-€-C-C-H H-€-€-H 
PT" Qui Rrireo 

HHHH H- ĐH I” 

H H H 

Mạch thẳng Mạch nhánh Mạch vòng 


3. Trột tự liên kết giữa các nguyên tử trong phôn †ử 
Tại sao cùng công thức phân tử C;HO lại có hai chất khác nhau là 
rượu etylic (chất lỏng) và đimetyl ete (chất khí) ? 
Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử rượu etylic và đimetyl ete được 
biểu điễn như sau : 


Ni ÊC 
Gà 100 )8u8867 H~C-O-C~H 
HH HH 
a) Trật tự liên kết trong b) Trật tự liên kết trong 
phân tử rượu etylie phân tử đimetyl ete 


Ta thấy : Hai chất trên có sự khác nhau về trật tự liên kết giữa các nguyên tử 
trong phân tử. Đây là nguyên nhân làm cho rượu etylic có tính chất khác với 
đimetyÌ ete. 

Như vậy : Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên 
tử trong phân tử. 
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lÏ - CÔNG THỨC CẤU TẠO 
Công thức biểu diên đây đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công 
thức cấu tạo. Thí dụ : 
Công thức cấu tạo của 


H 
-Metan : H-È-H Ệ viết gọn : CHạ. 
H 
HH 
- Rượu etylic : H<Ét:D-öcg : viết gọn : CHạ CH; -OH. 
hủ 


Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết 
giữa các nguyên tử trong phân tử. 


Ï. Trong phên lử hợp chốt hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng 
hoá tị : cacbon hoá trị IV, hidro hoá trị I, oxi hoứ tị I. 

Ê. Mỗi hợp chết hữu cơ có một trột tự liên kết xức định giữa các nguyên tử trong 
phên tử. 

3. Trong hợp chết hữu cơ, những nguyên †ử cqcbon có thể liên kết trực tiếp 
với nhau †ạo thành mạch cacbon. 

Á. Công thức cấu lạo cho biết lhành phồn phân tử và hột tự liên kết giữa các 
nguyên tử trong phôn tử. 


Em có biết ? 

Trong hoá học hữu cơ, ứng với một công thức phân tử có thể có rất nhiều chất 
với cấu tạo khác nhau. Thí dụ, với công thức CHịa có hai chất, còn với công 
thức CụgHạ¿ có tới 75 chất có cấu tạo khác nhau. Hiện tượng trên đã làm cho 
số lượng các hợp chất hữu cơ tăng lên rất nhiều. 
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BÀI TẬP. 
1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng : 


HÀ © MÔ Ị By 
a HC ; BỊ C-C-GI-H ; ø H-QC-C-H. 
INX 1 l xX\ 
HH HH 


2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : 
CH;Br, CHạO, CHạ, C;Hạ, C;HgBr. 
Biết rằng brom có hoá trị I. 

3. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : CzHạ, 
C¿Hạ, CzH¡o. 

4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ? 


lên II. Bê: 
a) H-O-O-O-H ÿ¡ b) H-Ọ-O-O-H ¡ c) H-O-O-H 
HH H H H-O H 
h 
lấn HoỆn B, 
d H-0-G-O-H ÿ ©) H H-O-H 
HH H 


5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 
5,4 gam HO. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 
30 gam. 
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Bồi 36 MWMeton 


(1 tiết), 


Metœn lờ một trong những nguồn nhiên liệu quơn trọng cho đời sống 
vò cho công nghiệp. Vộy meton có cốu †ọo, tính chết và ứng dụng 


như thế nòo ? 


Công thúc phôn tử : CHạ. 
1ó. 


Phân tử khối : 


Ï - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, 

TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

Trong tự nhiên, metan có nhiều 
trong các mỏ khí (khí thiên 
nhiên), trong mỏ dầu (khí mỏ 
dầu hay khí đồng hành), trong 
các mỏ than (khí mỏ than), trong 
bùn ao (khí bùn ao), trong 
khí biogaz. 

Metan là chất khí, không màu, 
không mùi, nhẹ hơn không khí 


( = 1), rất ít tan trong nước. 
29 


- CẤU TẠO PHÂN TỬ 


Công thức cấu tạo của metan : 


Giữa nguyên tử cacbon và nguyên 
tử hiđro chỉ có một liên kết. 
Những liên kết như vậy gọi là liên 
kết đơn. 

Tà thấy : rong phân tử metan có 
bốn liên kết đơn. 


Hình 4.3. 
Khí meten có trong bùn œo 


œ 


4) Đ) 
Nguyên tÈH _ Q) Nguyên tửC 
Hình 4.4. 
Mô hình phân tử metan' 


@) Dọng rỗng 
b) Dợng đặc 
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lÍ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Tác dụng với oxi 
Đốt cháy khí metan, dùng ống nghiệm úp phía trên ngọn lửa, sau một thời gian, 
thấy có các giọt nước nhỏ bám vào thành ống nghiệm. Rót nước vôi trong vào 
ống nghiệm, lắc nhẹ, thấy nước vôi trong bị vẩn đục, chứng tỏ trong ống nghiệm 
có khí CO; (hình 4.5). 


vôi trong 


Khi matan 
_—- 
Hình 4.5. 


Phỏn ứng chóy của melan 
Như vậy : Metan cháy tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước. 


° 
CH¡() + 2O¿ (4) —_—> CO;(&) + 2H;O (Ú) 
Phản ứng trên toä ra nhiều nhiệt. Hỗn hợp gồm một thể tích metan và hai thể 
tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh. 
2. Tác dụng với clo 


m Thí nghiệm : Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và clo ra ánh sáng. Sau một thời 
gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm vào một mẩu giấy quỳ tím (hình 4.6). 


Ảnh sáng 


Š Nx Nưỡc 
Hỗn hợp ` , 
CH, Cl, — § mmp- số 


Hình 4.ó. 
Phỏn ứng thế của metan với clo 
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Hiện tượng : Khi đưa ra ánh sáng, màu vàng nhạt của clo mất đi, giấy quỳ tím 
chuyển sang màu đỏ. 
Nhận xét : Metan đã tác dụng với clo khi có ánh sáng. 


H H 

Ánh sáng | 
H-C-H + CI-CI " Ẻ ý H-C—C1+ HCI 

| | 

H H 

Aw Ánh sáng 
Viết gọn : CH¿¿@y + Clụạ¿y ———> CH:CI¿) + HCI¿, 
Metan Metyl clorua 


Trong phản ứng trên, nguyên tử hiđro của metan được thay thế bởi nguyên tử 
clo, vì vậy phản ứng trên được gọi là phẩn ứng thế: 


IV -ÚNG DỤNG 
-Metan cháy toả nhiều nhiệt, vì vậy nó được dùng làm nhiên liệu trong đời sống 
và trong sản xuất. 
-Metan là nguyên liệu để điều chế hiđro theo sơ đồ : 
nhiệt 
Metan + nước “Ni” cacbon đioxit + hiđro 


-Metan còn được dùng để điều chế bột than và nhiều chất khác. 


Ì. Melan là chết khí, không màu, không mùi, í† tan Irong nước. 
1 
2 Công thức cấu lạo của melen là : H -€@-H. 


3. Melan có các lính chết hoá học squ : tham gia phản ứng cháy, phản ứng thế 
với clo. 


4. Melen là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và rong công nghiệp. 


ị 
ì 
: 
: 
" 
: 
ị 
: 
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Em có biết ? 

1. Chất phá huỷ tầng ozon 

Từ CH¡ người ta điều chế được các chất CF2Clạ, CFCH:... gọi chung là freon, 
viết tắt là CFC. Trong các chất trên, CF;Cl; là chất làm lạnh trong các máy 
lạnh, tủ lạnh. Tuy là chất làm lạnh rất tốt. không độc, khóng mùi nhưng CFC 
lại phá huỷ tầng ozon. Vì vậy, ngày nay người ta đã hạn chế sản xuất và sử 
dụng CFC. 

2. Thủ phạm các vụ nổ mỏ than 

Sáng ngày 19/12/2002 vảy ra vụ nổ tại mở than Suối Lại, Quảng Ninh làm 
5 người chết và Š người bị thương. Trên thế giới cũng đã vảy ra nhiều vụ nổ mổ 
than. Thí dụ : Đêm ngày 6/8/2001 tại mở than Vun-can (Ñu-ma-Hì), xảy ra một 
vụ nổ lớn làm 14 thợ mỏ chết và hai người bị thương. Nguyên nhân của các vụ 
nổ trên là do sự chảy khí metan có trong các mở than. Để tránh các tai nạn này, 
người ta dã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như thông gió để giảm lượng 
khí metan, cấm các hành động gây ra tia lửa như bật diêm, hút thuốc v.v... trong 
các hâm lò khai thắc than. 


BÀI TẬP. 
1. Trong các khí sau : CHụ, Hạ, Cl;, O›. 
a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một ? 
b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ? 
2. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình 
hoá học nào viết sai ? 
a) CH+O, #9 cho +H;; 


Á 
b) CHạ+C, — 596 cH +2HQI; 


Á 
cị 20H¿+Ob — “#96, 2CHCI+Hs; 


d)  CHạ+C, —'2*2%, CHCI+HCI. 


3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí 
cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

4. Có một hỗn hợp khí gồm CO¿ và CH¡. Hãy trình bày phương pháp hoá học để : 
a) Thu được khí CHạ. 
b) Thu được khí CO; 
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Etilen 


Eiilen là nguyên liệu để điều chế poleilen, dùng trong công nghiệp 
chốt dẻo. Ta höy †ìm hiểu công †húc cếu †ọo, tính chết và ứng dụng 
của efilen. 

Công thúc phôn tử : C;Hạ. 

Phên tử khối : 28. 


Í - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Etilen là chất khí, không màu, không mùi, í tan trong nước, nhẹ hơn 


28 
không khí (d = Su) 


lÏ - CẤU TẠO PHÂN TỬ 
Trong phân tử etilen, mỗi nguyên tử cacbon liên kết với hai nguyên tử hiđro, hai 
hoá trị còn lại dùng để liên kết hai nguyên tử cacbon với nhau. 
H H 


Công thức cấu tạo của etilen : * = & 8 viết gọn : CHạ = CHa. 
H H 


Giữa hai nguyên tử cacbon có hai liên kết. Những liên kết như vậy gọi là 
liên kết đôi. 

Trong liên kết đôi có một liên kết kém bên. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các 
phản ứng hoá học. 


Hình 4.7. Mô hình phôn tử efilen 
q) Dạng rỗng ; b) Dạng độc. 


lÍÏ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Eillen có chóy không ? 
Tương tự metan, khi đốt etilen cháy tạo ra khí cacbonic, hơi nước và toả nhiệt. 
ẹ 
CHạy + 3Ó, ——+ 2CO¿q) + 2H2Oạ, 
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2. Elilen có làm mốt màu dung dịch brom không 2 


Thí nghiệm : Dẫn khí etilen qua dung dịch brom 
màu đa cam (hình 4.8). 
Hiện tượng : Dung dịch brom bị mất màu. 
Nhận xét : Etilen đã phản ứng với brom trong 
dung dịch. — 
` ta Br - Bị B : Ẳ B lu 
VN... r~(-C-Br 
H H H 


H Hinh 4.8. 
Thí nghiệm etilen tớc dụng 
Viết gọn : với dung dịch brom 

CH;ạ =CH; (1) + Br; (#1) —> Br - CHạ - CHạ- Br (1) 

Etilen Brom Đibrometan 

Như vậy, liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và mỗi phân tử etilen đã 
kết hợp thêm một phân tử brom. Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng. 
Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với 
một số chất khác. Thí dụ hiđro, clo. 
Nhìn chung, các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng. 


3. Các phôn tủ etilen có kết hợp được với nhqu không ? 
Ở điều kiện thích hợp (nhiệt độ, áp suất, xúc tác), liên kết kém bền trong phân 
tử etilen bị đứt ra. Khi đó, các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo thành phân tử 
có kích thước và khối lượng rất lớn, gọi là polietilen (viết tắt là PE). 
...+CH; = CH, + CH; = CH; + CH; =CH; +... —Ế Có 
Áp suất, t 
—>... - CH; - CH; - CH; - CH; - CH; - CH; - .... 
Phản ứng trên được gọi là phẩn ứng trùng hợp. 
Polietilen là chất rắn, không tan trong nước, không độc. Nó là nguyên liệu quan 
trọng trong công nghiệp chất dẻo. 


-Ú Polietilen (PE) 
IV xc Big Poli(vinyl clorua) 
Những ứng dụng quan trọng (PVC) 
của etilen được trình bày trong  ñượueie Axit axetic 
sơ đồ bên : 
Kích thích quả : 
mau chín Đicloelan 
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Ị 1. Elilen là chết khí, không màu, không mùi, í† tan trong nước. 
ị 2 Công thức cốu lạo của elilen là CH; = CH„ 

¡3 Elilen có các tính chốt hođ học squ : tham gia phản ứng chóy, phản ứng cộng 
¡__ và phản ứng trùng hợp. 

ị 4. Elilen là nguyên liệu để điều chế nhựa poliefilen, rượu elylic, xi! axelic.... 


Em có biết ? 


Cách làm quả mau chín 

Từ lâu, người ta đã biết khi xếp một số quả chín vào giữa sọt quả xanh thì toàn 
bộ sọt quả xanh sẽ nhanh chóng chín đêu. Tại sao vậy ? 

Bí mật của hiện tượng trên đã được các nhà khoa học phát hiện khi nghiên cứu 
quá trình chín của trái cây. Trong quá trình chín, trái cây đã thoát ra một lượng 
nhỏ khí ctilen. Khí etilen sinh ra lại có tác dụng vúc tiến quá trình hô hấp của 
tế bào trái cây và làm cho quả xanh mau chín. 

Nắm được bí mật đó, người ta có thể làm chậm quá trình chín của trái cây bằng 
cách làm giảm nồng độ ctilen do trái cây sinh ra. Điều này đã được sử dụng để 
bảo quản trái cây không bị chín nẫu khi vận chuyển đi xa. Ngược lại, khi cần 
cho quả mau chín, người ta thêm etilen vào để kích thích quá trình hô hấp của 
tế bào trái cây. 


BÀI TẬP 

1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các 
chất sau : 
a)CHạ -CHy ; b)CHạ=CH; ; c)CHạ=CH -CH=CHạ. 

2. Điền từ thích hợp “có” hoặc "không" vào các cột sau : 


Z ran rấy xa; | Làm mất màu Phần ứng Tác dụng 
OIINH OHOBI dung dịch brom| _ trùng hợp với oxi 


Metan 


Etilen 


3. Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được metan 
tỉnh khiết. 
4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng : 
a) Bao nhiêu lít oxi 2 
b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ? 
Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
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Axetilen 


Axetilen lò một hiđrocqcbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, vộy oxetilen 
có công thức cốu †ợo, tính chết vò ứng dụng như †hế nòo 2 


Công thúc phôn tử : C;Ha. 
Phân tử khối : 2. 


Ï - TÍNH CHẤT VẬT LÍ ` 
Axetilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan Nw 


trong nước, nhẹ hơn không khí ( = .) 


lÏ - CẤU TẠO PHÂN TỬ 
Axetilen có công thức cấu tạo : ïhueiefititofrgcáen ánh ki 
H -C”C -H, viết gọn HC ”CH 
Từ công thức cấu tạo của axetilen ta thấy : giữa hai nguyên tử cacbon có ba liên 
kết, người ta gọi đó là liên kết ba. 
Trong liên kết ba, có hai liên kết kém bên, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng 
hoá học. 


Hình 4.10. MÔ hình phân Tử oxelller: 
a) Dạng rỗng : b) Dạng đặc. 


lÏÏ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Axetilen có chóy không ? 
Axetilen là hiđrocacbon, vì vậy khi đốt, axetilen sẽ cháy tạo ra cacbon đioxit và 
nước, tương tự metan và etilen. 

m Thí nghiệm : Dẫn axetilen qua ống thuỷ tỉnh đầu vuốt nhọn rồi đốt cháy khí 
axetilen thoát ra. 
Hiện tượng : Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, toả nhiều nhiệt. 


h 
2C¿H;q) + 5Osjy¿ ——> 4CO¿¿j + 2H2Oạ; 
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2. Axefilen có làm mết màu dung dịch brom không ? 
Trong liên kết ba của phân tử axetilen có hai liên kết kém bền. Vì vậy, ta dự đoán 
axetilen sẽ làm mất màu dung dịch brom tương tự etilen. Để chúng mình dự 
đoán trên, ta làm thí nghiệm sau : 

m Thí nghiệm : Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu đa cam (hình 4.11). 


Axeflent 
VÌ DỤ, 


Sà) Hình 4.11. 


Thí nghiệm œxefilen tác dụng 
với dung dịch brom 


Hiện tượng : Dung địch brom bị mất màu. 
Nhận xéi : Axetilen có phản ứng cộng với brom trong dung dịch. 
CH “CH () + Br - Br (4 —> Br - CH =CH - Br (1) 
màu đa cam không màu 
Sản phẩm mới sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể cộng tiếp với một 
phân tử brom nữa : 
Br - CH=CH -Br(J) + Br- Br(¿) —> BrạCH - CHB¡; (/) 
Trong điều kiện thích hợp, axetilen cũng có phản ứng cộng với hiđro và một số 
chất khác. 


IV - ÚNG DỤNG 


Khi axetilen cháy trong oxi, nhiệt độ ngọn lửa có thể lên tới 3000 °C. Vì vậy, axetilen 
được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi -axetilen để hàn cất kim loại. 

Trong công nghiệp, axetilen là nguyên liệu để sản xuất poli(vinyl clorua) 
(dùng để sản xuất nhựa PVC), cao su, axit axetic và nhiều hoá chất khác. 


 -ĐIỀU CHẾ 
Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, axetilen được điều chế bằng cách 
cho canxi cacbua (thành phần chính của đất đèn) phản ứng với nước : 
CaC› + 2HạO —> C;H; + Ca(OH); 
Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt 
độ cao. 
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Hình 4.12 
Điều chế và †hu khí oxelilen trong phòng thí nghiệm 


_ Axetilen là chết khí, không mèu, không mùi, í† lan lrong nước. 

3. Công thức cấu lạo của oxelilen : HC ” CH. 

3. Axelilen có các tính chốt hoá học squ : tham gia phản ứng cháy, phản ứng cộng. 
4. Axelilen là nhiên liệu và nguyên liệu rong công nghiệp. 


BÀI TẬP 
1. Hãy cho biết trong các chất sau : 
CHạ -CH; ; CH “CH; CHạ= CH¿ ; CHạ ; CH zC -CH; 
a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử. 
b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom. 
2. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với : 
a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn? 
b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn? 
3. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 
0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên? 
4. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi. 
a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
b) Tính thể tích khí CO; sinh ra. 
(Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). 
5. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C;Hạ, C;H; tác dụng hết với dung dịch brom dư, 
khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. 
a) Hãy viết phương trình hoá học. 
b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
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Benzen lò hidrococbon có cốu †qo khóc với me†ơn, etilen vờ œxetilen, 
vộy benzen có cốu †qo vò Tính chết như thế nòo ? 


Công thúc phôn tử : CạHạ. 
Phôn tử khối : 78. 
Í -TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ 
hơn nước, hoà tan nhiều chất như : dầu ăn, nến, cao su, iot.... 
Benzen độc. 


m Thí nghiệm ! : Nhỏ vài giọt benzen vào ống nghiệm đựng 
nước, lắc nhẹ, sau đó để yên (hình 4.13). thưym 


m Thí nghiệm 2 : Cho L -2 giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng 
benzen, lắc nhẹ. 


q1 
D 


Quan sát tính tan trong nước, khả năng hoà tan dầu ăn của benzen. 


Hình 4.13. 
zx 3cuyế 8 không † 
ÌÍ - CẤU TẠO PHÂN TỬ “TT yengnước 
Công thức cấu tạo của benzen : 
C. H CH 
` Sề” HCZ `H 
hoặc hoặc 
Zfso⁄CS HC, „CH é) 
lí VY h vũ 


Từ công thức cấu tạo của benzen ta thấy : 


Sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng sáu cạnh đều. có ba liên 
kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn. 
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lÍÏ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Benzen có cháy không ? 
Cũng như nhiều hiđrocacbon khác, benzen 
để cháy tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. 
Tuy nhiên, khi benzen chấy trong không 
khí, ngoài cacbon đioxit và hơi nước còn 
sinh ra muội than. 


2. Benzen có phỏn ứng thế với brom không 2 
Khi đun nóng hỗn hợp benzen và brom, có 
mặt bột sắt, thấy màu đỏ nâu của brom bị mất 
đi và có khí hiđro bromua bay ra (hình 4.15). 
Như vậy benzen đã phản ứng với brom. 


Ống dẫn khí HBr 


H H 
L 
H „H HC o„Rr 
"y + Rụ —C ï X + HBr 
H HN“ ^n 
H H 
: dd NEOH 
Viết gọn : 


€ẹH, (1) + Br; (1) THàệ: CạH;Br () + HBr (*) 
` Brombenzen 
(chất lỏng không màu) 
Hình 4.18. 
“Trong phản ứng trên, nguyên tử hiđro trong phân — “nghiêm benzen fdc HE Ân SG: 
tử benzen được thay thế bởi nguyên tử brom. l 


3. Benzen có phỏn ứng cộng không ? 
Benzen không tác dụng với brom trong dung dịch, chứng tỏ benzen khó tham 
gia phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. Tuy nhiên, trong điều kiện thích hợp, 
benzen có phản ứng cộng với một số chất, thí dụ H; : 


Ni 
CọHạ, + 3H; .. CgH¡; 
Benzen Xiclohexan 


Kết luận : Do phân tử có cấu tạo đặc biệt nên benzen vừa có phản ứng thế, vừa 
có phản ứng cộng. Tuy nhiên, phản ứng cộng của benzen xảy ra khó hơn so với 


etilen và axetilen. 
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IV - ÚNG DỤNG 
Benzen là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp để sản xuất chất dẻo, phẩm 
nhuộm, thuốc trừ sâu, được phẩm v.v... 
Benzen được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp và trong phòng 
thí nghiệm. 


Ì. Benzen là chết lỏng, không tan trong nước nhưng hoà tan được nhiều chết 
hữu cơ và vô cơ. Benzen độc. 


' 1 
h h 
ị h 
' h 
h H, Ì 
‡ nc£ Sen — ị 
ị 2 Công thức cếu lạo của benzen : HỆ xu hoặc : 
: CH h 
' h 
h h 
' h 
: h 
: h 
h h 
Í Ũ 


3. Benzen Iham gia phản ứng cháy, phản ứng thế và khó iham gia phản ứng cộng. 
4. Benzen là nguyên liệu quen trọng lrong công nghiệp. 


BÀI TẬP 
1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là : 
a) Phân tử có vòng 6 cạnh. 
b) Phân tử có ba liên kết đôi. 
c) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn. 
d) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn. 
Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên. 


2. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau : 


 œ@@( 


(a) (Đ) () (d) (e) 
Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ? 
3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen : 
a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng). 
b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất 
phản ứng đạt 80%. 
4. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch 
brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có). 


®) CH; = CH -CH = CH; CHạ -C “CH CHạ - CHạ 


(a) (b) (c) (d) 
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sáo) — Dầu mỏ và khí thiên nhiên 


Dồu mỏ vò khí thiên nhiên lò những tời nguyên quý giớ của 
Việt Nam vò nhiều quốc gio khóc. Vộy, từ dầu mỏ vò khí thiên nhiên 
người †o tóch ra được những sỏn phổm nào vờ chúng có những 
ứng dụng ơì ? 


[ - pẦU MỎ 

1. Tính chết vột lí 
Hãy quan sát mẫu dầu mỏ : trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước. 
Nhận xét : Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ 
hơn nước. 


2. Trạng thói †ự nhiên, †hònh phổn của 
dầu mỏ 
Dâu mỏ có ở đâu ? 
Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những. 
vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các 
mỏ đầu. Mỏ dầu thường có ba lớp : 

-Lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay 
khí đồng hành. Thành phần chính của khí 
mỏ đầu là metan. 

- Lớp đầu lỏng có hoà tan khí ở giữa, đó là 
một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại 
hiđrocacbon và những lượng nhỏ các hợp 
chất khác. 

- Dưới đáy mỏ dầu là một lớp nước mặn. Hình 4.16, 
Dầu mỏ được khai thác như thế nào ? Mỏ dầu và cách khơi thức 
Muốn khai thác đầu, người ta khoan những 
lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng (còn gọi là giếng dầu). Đầu tiên dầu tự phun lên, 
sau đó, người ta phải bơm nước hoặc khí xuống để đẩy dầu lên (hình 4.16). 


3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ 
Khi chưng cất dầu mỏ, các sản phẩm được tách ra ở những khoảng nhiệt độ khác 
nhau. Quá trình này diễn ra trong tháp chưng cất (hình 4.17). 
Lượng xăng thu được khi chưng cất đầu mỏ chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ. Để tăng 
lượng xăng. người ta sử dụng phương pháp cräckinh (nghĩa là bể gấy phân tử) 
để chế biến dầu nặng (đầu điezen ...) thành xăng và các sản phẩm khí có giá trị 
trong công nghiệp như : metan, etilen, v.v... 
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Hình 4.17. 


Sơ đồ chưng cốt dầu mỏ và ứng dụng của cóc sản phẩm 


Crackinh 


Dầu nặng —————> Xăng + Hỗn hợp khí. 


Nhờ phương pháp crackinh, lượng 
xăng thu được chiếm khoảng 40% 
khối lượng đầu mỏ. 


- KHÍ THIÊN NHIÊN 

Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí 
nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ 
yếu của khí thiên nhiên là metan 
(hình 4.18). 

Muốn khai thác khí thiên nhiên người 
ta khoan xuống mỏ khí. Khí sẽ tự 
phun lên do áp suất ở các mỏ khí lớn 
hơn áp suất khí quyển. 

Khí thiên nhiên là nhiên liệu, 

nguyên liệu trong đời sống và trong 

công nghiệp. 


Hình 4.18. 


Hàm lượng meldn irong khí thiên nhiên (q) 
vẻ trong khí mỏ đều (b) 
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lÍÍ - DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở 
VIỆT NAM 
Dầu mỏ và khí thiên thiên của nước ta 
tập trung chủ yếu ở thêm lục địa phía 
Nam (hình 4.19). 
Trữ lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên ở 
nước ta dự đoán vào khoảng 3 - 4 tỉ 
tấn đã quy đổi ra dầu. 
Ưu điểm nổi bật của đầu mỏ nước ta 
là hàm lượng các hợp chất chứa 
lưu huỳnh thấp (< 0,5%). Tuy nhiên, 
do chứa nhiều parafin (hiđrocacbon 
có phan tử khối lớn) nên đầu mỏ nước 
ta dễ bị đông đặc. 
Việt Nam bắt đầu khai thác dầu ở 
mỏ Bạch Hổ vào năm 1986. Từ đó 
đến nay, việc khai thác dầu và khí 
thiên nhiên không ngừng được mở 
rộng. Hiện nay, nước ta đã khai thác 
dầu và khí ở các mỏ : Bạch Hồ, Đại 
Hùng, Rồng, Rạng Đông, Lan Tây ... 
Năm 2002, chúng ta đã khai thác 
được 19,362 triệu tấn đầu quy đổi, 
trong đó có 17,102 triệu tấn dầu thô 
và 2,26 tỉ mỔ khí. Sản lượng dầu và 
khí tăng lên liên tục, góp phần quan 
trọng vào việc phát triển kinh tế 
đất nước (hình 4.20). 
Khai thác, vận chuyển và chế biến đầu 
mỏ, khí thiên nhiên rất dễ gây ra 
ô nhiễm môi trường và các tai nạn 
cháy, nổ. Vì vậy, trong quá trình sản 
xuất và vận chuyển dâu, khí phải tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định về an 
toàn đã đặt ra. 
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¡ Môd§U 
¡ MỗkhF 


Hình 4.19. 
Vị trí một số mỏ dầu và khí ở Việt Nam 


Triệu tấn 


1986 1991 1993 1995 1997 2000 NÑm 


Hình 4.20. 
Biểu đồ sản lượng 
khơï thúc dầu ở Việt Nam 


1. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon. 

z Bỏng cách chưng cốt dầu mỏ, người Iœ thu được xăng, dầu hoả và nhiều sản 
phẩm khóc. 

. Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xờng. 

4. Melen là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên và khí mỏ dầu. 

Š. Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý lrong đời 
sống và irong công nghiệp. 


BÀI TẬP. 


3 


Chọn những câu đúng trong các câu sau : 

a) Dầu mỏ là một đơn chất. 

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. 

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. 
d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. 

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. 


2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau : 


a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...... 
b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành 
c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là 
d) Khí mỏ dầu có ...... gần như khí thiên nhiên. 


.... dầu năng. 


3. Để dập tắt xăng dầu cháy người †a làm như sau : 


a) Phun nước vào ngọn lửa. 

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa. 

c) Phủ cát vào ngọn lửa. 

Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích. 

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CHạ, 2% Nạ và 2% CO; về thể tích. Toàn bộ sản 
phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH); dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa. 

a) Viết các phương trình hoá học (biết Na, CO; không cháy). 

b) Tính V (đktc). 
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s41) Nhiên liệu 


Nhiên liệu lò vốn để được mọi quốc gio trên thế giới quan tôm. 
'Vộy nhiên liệu lò gì ? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quỏ 2 


Ï - NHIÊN LIỆU LÀ GÌ ? 
Chúng ta đều biết : than, củi, dầu hoả, khí gaz.... khi cháy đêu toả nhiệt và phát 
sáng. Người ta gọi đó là chất đốt hay nhiên liệu. 
Vậy : Nhiên liệu là những chất chấy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng. 
Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Các nhiên liệu 
thông thường là các vật liệu có sẵn trong tự nhiên (than, củi, đầu mỏ ...) hoặc 
điểu chế từ các nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên (cồn đốt, 
khí than, v.v...). 


- NHIÊN LIỆU ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO ? 

Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại : rắn, lỏng, khí. 
1. Nhiên liệu rốn 

Gồm than mỏ, gỗ, v.v... 

Than mở được tạo thành do thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân huỷ đần trong 
hàng triệu năm. Thời gian phân huỷ càng dài, than càng già và hàm lượng 
cacbon trong than càng cao. 

Than mỏ gồm các loại : than gầy, than mỡ, than non và than bùn. 

Than gây là loại than già nhất, chứa trên 90% cacbon, khi cháy toả ra rất nhiều 
nhiệt, nên được dùng làm nhiên liệu trong nhiều ngành công nghiệp. 

Than mỡ và than non chứa ít cacbon hơn than gầy. Than mỡ được dùng để luyện 
than cốc. 

Than bàn là loại than trẻ nhất được tạo 
thành ở đáy các đầm lầy. Than bùn được  gọ 
dùng làm chất đốt tại chỗ và dùng làm 
phân bón. 

Gở là loại nhiên liệu được sử dụng từ thời 4ø 
cổ xưa. Song việc sử dụng gõ làm nhiên 

liệu gây lãng phí rất lớn nên ngày càng bị 


1004%C 


90 


hạn chế. Hiện nay, gỗ chủ yếu được sử Than gầy Than mỡ Than non Than bùn 
dụng làm vật liệu trong xây dựng và H"h “21 
nguyên liệu cho công nghiệp giấy. Hồm lượng cacbon trong cóc loại than 
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2. Nhiên liệu lỏng 
Gồm các sản phẩm chế biến từ dầu 
mỏ (xăng, đầu hoả ...) và rượu. 
Nhiên liệu lỏng được dùng chủ yếu 
cho các động cơ đốt trong, một phần 
nhỏ dùng để đun nấu và thấp sáng. 


3. Nhiên liệu khí 
Gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ 
đầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than. 
Nhiên liệu khí có năng suất toả nhiệt 
cao, dễ cháy hoàn toàn, vì vậy ít gây 


s tan Tà Hình 4.22. 
độc hại cho môi trường Nỡng suốt toẻ nhiệt của 
Nhiên liệu khí được sử dụng trong một số nhiên liệu thông thường 


đời sống và trong công nghiệp. 


[[Í - SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU 
NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ ? 
Khi nhiên I cháy không hoàn 
toàn, sẽ vừa gây lãng phí, vừa làm ô 
nhiễm môi trường. Vì vậy, sử dụng 
hiệu quả nhiên liệu là phải làm thế 
nào để nhiên liệu cháy hoàn toàn, 
đồng thời tận dụng được nhiệt lượng 
đo quá trình cháy tạo ra. Muốn vậy 
cần phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho 
quá trình cháy như : thổi không khí t 
vào lò, xây ống khói cao để hút gió. 


ppt 0 aa 
\ 


Ạ 
2. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu 4 


với không khí hoặc oxi bằng cách : TT NI l4 \ 

trộn đều nhiên liệu khí, lỏng với 

không khí, chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than 

khi đốt cháy (hình 4.23). 
3. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì 


Hình 4.23. 
sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp Tng diện tích tiếp xúc giữa 
khí gœz với không khí khi chóy 


với nhu cầu sử dụng nhằm tận dụng 
nhiệt lượng do sự cháy tạo ra. 
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1. Nhiên liệu là nhũng chết cháy được, khi cháy loả nhiệt và phút sóng. 
2. Nhiên liệu được chia làm 3 loại : rắn, lỏng, khí. 


.. Cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả lờ : cung cốp đủ không khí (oxi) cho quớ 
trình chúy, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi. Duy trï 
sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng. 


Em có biết 

Than đá, dâu mở, khí tự nhiên là những nguôn nhiên liệu thiết yếu. Tuy nhiên, 
các nhiên liệu trên luôn có lần hợp chất chứa lưu huỳnh hoặc nơ, vì vậy khi 
cháy ngoài sự tạo ra khí CO; thường có lẫn các khí khác như SO›, NÓO;, CO... 
ô nhiễm môi trường. Mặt khác các nguồn nhiên liệu trên đang dân cạn kiệt, 
ù, người ta đang nghiên cứu tìm nguồn nhiên liệu thay thế. 

Một trong các hướng nghiên cứu đó là dùng khí hiẩro làm nhiên liệu. Ưu điểm 
của khí hiẩro là khi cháy tạo ra nước nên không gây ô nhiễm môi trường. Tuy 
nhiên việc điều chế và bảo quản hiđro hiện nay còn gặp nhiễu khó khăn. 


BÀI TẬP. 


1. 


Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải 
cung cấp không khí hoặc oxi : 

a) vừa đủ; b)thiếu; c) dư. 

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích. 

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn 
toàn hơn các chất rắn và chất lỏng. 

Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau : 
a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong. 
b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa. 


c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp. 2) Đ) 
Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường tÍEh/403 
hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn. Đên cổu 
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Luyện tập chương 4 : 
Bài 42 Hiđrocgcbon. Nhiên liệu 


Cóc em đö học về mefon, efilen, oxefilen vờ benzen. Chúng †a höy 
†ìm hiểu về mối quen hệ giữo cếu tạo phôn tử với tính chết của cóc 
hiđrococbon trên vò những ứng dụng củo chúng. 


Ì - KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
Nhớ lại cấu tạo, tính chất và ứng dụng của metan, etilen, axetilen, benzen 
rồi hoàn thành bảng tổng kết theo mẫu sau : 


Phản ứng minh hoạ : .... 


lÏ - BÀI TẬP 

1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử 
Sau : CaHạ ; CaHa ; CaHạ. 

2. Có hai bình đựng hai chất khí là CH¿, C;Hạ. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt 
được hai chất khí trên không ? Nêu cách tiến hành. 

3. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. 
Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ? 
A.CHạ; B. C;H; ; 6.2; D. CgHạ. 

4. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO; và 5,4 gam H;O. 
a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ? 
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A. 
c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không ? 
d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng. 
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Thực hành : 


Bài 43 


am / Tĩnh chất của hiđrocacbon 


Củng cố kiến thức về hiđrocacbon, 


Rèn luyện cóc kĩ năng thí nghiệm : lốp dụng cụ, quen sót, so sónh, 


ghi chép. 


Í - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

], Thí nghiệm 1. Điều chế axetilen 
Cho vào ống nghiệm có nhánh (khô) 
(ống A) hai hoặc ba mẩu CaC;. Sau đó lắp 
dụng cụ như hình vẽ 4.25a. Nhỏ từng giọt 
nước từ ống nhỏ giọt vào ống nghiệm. Thu 
khí axetilen thoát ra vào ống nghiệm (B) 
bằng cách đẩy nước. 
Quan sát khí axetilen thu được và nhận xét. 


2. Thí nghiệm 2 
Tính chất của axetilen 


* Tác dụng với dung dịch brom : 
Dãn khí axetilen thoát ra ở ống nghiệm (A) 
vào ống nghiệm (C) đựng 2 ml dung dịch 
brom. Quan sát và ghi chép các hiện tượng 
xây ra (hình 4.25b). 

+ Tác dụng với oxi (phản ứng cháy) : 
Dẫn axetilen qua ống thuỷ tỉnh vuốt nhọn 
rồi châm lửa đốt khí axetilen thoát ra 
(hình 4.25c). Quan sát màu ngọn lửa. 

3. Thí nghiệm 3 

Tính chất vật lí của benzen 
Cho I ml benzen vào ống nghiệm đựng 2 ml 
nước cất, lắc kĩ. Sau đó để yên, quan sát chất 
lỏng trong ống nghiệm. Cho tiếp 2 ml dung 
dịch brom loãng vào ống nghiệm, lắc kĩ. Sau 
đó để yên, quan sát màu của dung dịch. 


lÏ - VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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3) 
Đ) 
°) 
Hình 4.25. 
Thí nghiệm ciều chế và 
Thử tính chốt của axefilen 


DẪN XUẤT CỦA 
HIĐROCACBON. POLIME 


Ê7 Rượu etylic, axit axeftic có cấu tạo, tính chất 
và ứng dụng như thế nào ? Chất béo có tính chất 
và ứng dụng gì ? 
7 Giueozơ, saccarozơ, tỉnh bột, xenlulosơ có 
cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào ? 
ỨS Protein có cấu tạo, tính chất và ứng dụng 
như thế nào ? 


ƒ*ˆ7 Chất dẻo, tơ, cao su có cấu tạo, tính chất và 
ứng dụng như thế nào ? 


Một số loại f, lụa 


CHƯƠNG 5 


Si Rượu etylic 


Khi lên men gọo, sốn, ngô (đö nếu chín) hoặc quỏ nho, quỏ tóo, .. 
người †a †hu được rượu elylic. Vệy rượu elylic có công thức cốu †ọo 
như thế nào ? Nó có †ính chết vò ứng dụng gì ? 

Công thức phên tử ; CạH¿O. 

Phân tử khối : 4ó. 


Í— TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Rượu ctylic (ancol ctylic hoặc ctano]) là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3 ĐC, nhẹ 
hơn nước, tan vô hạn trong nước, hoà tan được nhiều chất như iot, benzen, ... 
Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước gọi là độ rượu. 
Thí dụ, 100 ml rượu 459 chứa 45 ml rượu etylic nguyên chất (hình 5.1). 


HO G;H,DH lưng š Rượu 48" 
Hình 5.1 
Cóch phd ruợu 45” 
lÍ ~ CẤU TẠO PHÂN TỬ 
liệt ¡ 
Rượu etylic có công thức cấu tạo: H—C—C—O-—H hay CH;— CH; —- OH. 
[ .J 
HH 


Ta thấy, trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử H không liên kết với nguyên 
tử C mà liên kết với nguyên tử O, tạo ra nhóm — OH. Chính nhóm — OH này 
làm cho rượu có tính chất đặc trưng. 
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Hình 8.2. Mô hình phôn tủ rượu etyiíc 
@) Dạng rỗng ; b) Dạng đặc. 


lÏÏ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Rượu e†ylic có chóy không ? 
m Thí mghiệm : Nhỏ vài giọt rượu etylic vào chén sứ 


rồi đốt. 

Hiện tượng : Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, 

toả nhiều nhiệt. 

Nhận xét : Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi 

đốt nóng. 

C;H,O (0 +3O;() —t y 2CO;s(+3H¿O(0) 
2. Rượu etylic có phỏn ứng với notri không 2 n 
m Thí nghiệm : Cho mẩu natri vào cốc (ống nghiệm) ⁄ 

Na 


đựng rượu etylic (hình 5.3). 
Hiện tượng : Có bọt khí thoát ra, mẩu natri tan dân. Rượu eiyic 
Nhận xét : Tương tự nước, rượu etylic tác dụng được 
với nairi, giải phóng khí, đó là khí hiđro. 
Hình 543. 


Thí nghiệm rượu etylic 
Tóc dụng với nơTrri 


2CH:- CH; - OH () + 2Na () —> 2CH:- CHạ - ONa (d4) + Hạ (4) 
Nati etylat 


3. Phỏn ứng với oxi† axe†ic 
(Xem Bài 45 : Axit axetic) 
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IV - ÚNG DỤNG 
Những ứng dụng quan trọng của rượu etylic được trình bày trong sơ đồ sau : 


.- 


y8 — GÌ 


L Dược phẩm 
c= z1ˆâ 
Cao au tổng hợp 
` 
L] í ` ì ở ỡ 
"Pha vecni 
'Pha nước hoa Axft axetlc 
Uống nhiều rượu rất có hại cho sức khoẻ. 
V ~ ĐIỀU CHẾ 
Rượu etylic thường được điều chế theo hai cách sau : 
Le 
Tinh bột hoặc đường — ” ”š_ Rượu etylic 
Axit 
hoặc : C;Hqjy + HạOy ———+ CGH;OH, 


1. Rượu elylic là chất lỏng, không màu, lan vô hạn trong nước. Độ rượu là số ml 
rượu elylic có lrong 100 mi hôn hợp rượu với nước. 

3. Công thức cấu tạo của rượu etylic là CH;- CH;- OH. Nhóm - OH làm cho rượu 
elylic có những lính chết hoá học đặc trưng. 

3. Rượu etylic có những tính chết hoá học squ : tham gia phản ứng cháy, phản 
ứng với nghĩ. 

4 Rượu elylie là nguyên liệu, nhiên liệu, dung môi. 

Š. Rượu elylic được điều chế từ linh bội, đường hoặc từ elilen. 
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Em có biết ? 

Vì sao cồn (rượu etylic) diệt được vi khuẩn ? 

Trước khi tiêm, thây thuốc thường dùng bông tẩm côn xoa lên da bệnh nhân để 
sát trùng chỗ tiêm. Tại sao vậy ¡ 
Vì cốn có khả năng thẩm thấu cao nên có thể thấm sâu vào trong tế bào vi 
khuẩn, gây đông tụ protein làm cho vi khuẩn chết. Tuy nhiên, ở nông độ cao sẽ 
làm protein trên bề mặt của vi khuẩn đông tụ nhanh tạo ra lớp màng ngăn không 
cho côn thấm sâu vào bên trong, làm giảm tác dụng diệt khuẩn. ở nồng độ thấp, 
khả năng làm đông tụ protein giảm, vì vậy hiệu quả sát tràng kém. TIufc nghiệm 


cho thấy côn 75° có tác dụng sát trùng mạnh nhất. 


BÀI TẬP 
1. Rượu etylic phản ứng được với natri vì 
A. trong phân tử có nguyên tử oxi. 
B. trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi. 
€. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi. 
D. trong phân tử có nhóm - OH 
2. Trong số các chất sau : CHạ- CHạ ; CHạ - CHạ - OH ; CạHạ ; CHạ - O - CHạ, 
chất nào tác dụng được với Na ? Viết phương trình hoá học. 
3. Có ba ống nghiệm : 
Ống 1 đựng rượu etylic ; 
Ống 2 đựng rượu 969; 
Ống 3 đựng nước. 
Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hoá học. 
4. Trên nhãn của các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 459, 189, 129, 
a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên. 
b) Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 459. 
c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25° từ 500 ml rượu 459 ? 
5. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic. 
a) Tính thể tích khí CO; tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn. 
b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phần ứng trên, biết oxi 
chiếm 20% thể tích của không khí. 
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Axi† axetic 


Khi lên men dung dịch rượu etyic loðng, người †o †hu được giốm ởn, 
đó chính là dung dịch oxit oxelic. Vộy, oxi† oxelic có công †hức cếu tạo. 
như thế nòo 2? Nó có tính chốt vờ ứng dụng ơì ? 


Công Thúc phân tử : C;H„O;. 
Phên tử khối : 60. 


Ï - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Cho axit axetic vào ống nghiệm. Quan sát trạng thái, màu sắc của axit. 
Nhỏ từ từ axit axetic vào ống nghiệm đựng nước. Quan sát sự hoà tan của 
axit axetic trong nước. 
Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. 
lÏ ~ CẤU TẠO PHÂN TỬ 
Axit axetic có công thức cấu tạo : 


H 
| # 
H-C-C „ viết gọn : CH; — COOH. 
l 
H O-H 


Ta thấy trong phân tử axit, nhóm — OH liên kết với nhóm bề =O tạo thành 


O 
tả 

nhóm 1... (- COOH). Chính nhóm — COOH này làm cho phân tử có 
OH 


tính axit 
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lÍÍ ~ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Axi† axelic có tính chốt của oxi† không 2 
^ Thí nghiệm : Cho dung địch axit axetic lần lượt vào các ống nghiệm đựng các chất 
sau : quỳ tím, dung dịch NaOH có phenolphtalein, CuO, Zn, NazCOa. 
Quan sát các hiện tượng xảy ra, nêu nhận xét. 
Nhận xét : Axit axetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit. Tuy nhiên, 
axit axetie là một axit yếu. 
Phương trình hoá học : 
CH;COOH (4) + NaOH(¿j) ——> CHaCOONa (4) + HO (I) 
AxiL axetic Natri axetaL 


2CH;COOH (4) + NaạCO;(#J) —> 2CHạCOONa (4) + HạO () + CO; (1) 


2. Axi† axeic có tác dụng với rượu eiylic không ? 

m Thí nghiệm : Cho rượu etylic, axit axetlc vào ống nghiệm A. Thêm tiếp một ít 
axit sunfuric đặc vào làm xúc tác. Láp dụng cụ như hình 5.5. 
Đun sôi hỗn hợp trong ống nghiệm A một thời gian, sau đó ngừng đun. Thêm 
một ít nước vào chất lỏng ngưng tụ trong ống nghiệm B, lắc nhẹ rồi quan sát. 
Hiện tượng : Trong ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không 
tan trong nước, nổi trên mặt nước. 
Nhận xét : Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat. 


CH¡-È-OH ()+HO-CH;-CH; (/) ca. CH+--O-CH,~CH; (D+H¿O () 
Etyl axetat 
Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong 
công nghiệp. 
Sản phẩm của phản ứng giữa axit và rượu gọi là esre. 
Thí dụ : etyl axetat là este. 


Nước lạnh Hình 5.5. 
Thí nghiệm rượu etylic 
Tóc dụng với Gxi† axefic: 
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IV - ÚNG DỤNG 
Từ axit axetic, người ta điều chế được các sản phẩm sau : 


và ®®© 


Tơ nhân tạo 


Phẩm nhuộm 


e 


_———=== Thuổc diệt 
Pha giấm ăn côn trùng 


Giấm ăn là dung địch axit axetic có nồng độ từ 2 — 5%. 


V ~ ĐIỀU CHẾ 


Trong công nghiệp, một lượng lớn axit axetic được điều chế theo phản ứng sau : 


2C,Hịo +50; —XÉ€°!€  4CH,COOH + 2H¿O 
4210 Si Nhiệt độ 3 Si 
Butan AXIL axetC 


Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch 
rượu etylic loãng : 


Men giấm 
CH;-CH+~OH + O0; ——”“> CHạ-COOH + HạO 


1. Axif axelic là chết lỏng, không mèu, vị chug, tan vô hạn irong nước. 
2 Công thức cấu lạo của axi† axetic : CHạ - COOH. 


3. Axif axelic là một axit hữu cơ, có tính chết của œxif. Axi† axelic tác dụng với 
rượu elylic tạo ra elyl axelol. 

4. Axil oxelic là nguyên liệu trong công nghiệp. Axil axelic còn dùng để pha 
giấm ăn. 

5. Điều chế axi† axelic bằng cách lên men dung dịch loãng rượu elylic hoặc 
oxi hoú bufan. 


BÀI TẬP. 

1. Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống. 
a) Axit axetic là chất ....., không màu, vị ..., tan ....... trong nước. 
b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế 
e) Giấm ăn là dung dịch .... „.. từ 2 — B%, 
d) Bằng cách ......... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic. 


2. Trong các chất sau đây : 

a) QHạOH ; b)CHạCOOH ; o)CHạCHạCHạ—- OH ; d)CHạ- CHạ-ˆ 

©H 

Chất nào tác dụng được với Na ? NaOH ? Mg ? CaO ? Viết các phương trình hoá học. 
3. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử 

A, có hai nguyên tử oxi. 

B. có nhóm - OH. 

C. có nhóm — OH và nhóm >C=O. 


D. có nhóm — OH kết hợp với nhóm >czo tạo thành nhóm - © 


4. Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích. 


⁄ # # 
a) CHạ-C. : b) CHạT CC ĩ gì GHa-G 
OH H OH —H 
5. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây : ZnO, 
Naz;SO¿, KOH, NazCO, Cu, Fe ? 
Viết các phương trình hoá học (nếu có). 
6. Hãy viết phương trình hoá học điều chế axit axetic từ : 
a) natri axetat và axit sunfuri. 
b) rượu etylic. 
7. Cho 60 gam CH;-COOH tác dụng với 100 gam CH;-CH;-OH thu được 55 gam 
CH;-COO-CH;~CH;, 
a) Viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm của phản ứng. 
b) Tính hiệu suất của phản ứng trên. 
8*. Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 
10%, thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a. 
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Mối liên hệ giữa etilen, 
tàn rượu etylic và axit axetic 


Các em đö học hiđrocdcbon, rượu, oxit. VỘy cóc hợp chốt trên có 
mối liên hệ với nhau như thế nòo ? Chúng có †hể chuyển đổi cho nhau 
được không 2 


Í~ SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC 


+ Nước RƯỢU + OXi AXIT + Rượu elylic ETYL 


SMDE” Am ETIC ` Mengấm °  AXETIG  /5O,đc“ AXETAT 


Phương trình hoá học minh hoa :... 


lÏ ~ BÀI TẬP 


1. Chọn các chất thích hợp thay vào các chữ cái rồi viết các phương trình hoá học theo 
những sơ đồ chuyển đổi hoá học sau : 


đ P. Dung dịch Bi 
a)A — `2 šCH;y CHạOH——*2 — yB; b)CHạ=CH — + D 
Xúc tác Men giấm 
2> 
Đề 
E 


2. Nêu hai phương pháp hoá học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C;H;OH và 
CHaCOOH. 

3. Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C;H„, C;H„O;, C;HạO được kí hiệu ngẫu 
nhiên là A, B, C. Biết rằng : 
— Chất A và € tác dụng được với natri. 
~ Chất B ít tan trong nước. 
~ Chất C tác dụng được với NazCOa. 
Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C. 

4. Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO; và 27 gam HzO. 
a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào 2 
b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23. 

5. Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước có axit sunfuric làm 
xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước 
của etilen. 
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thổ Chất béo 


Chốt béo lò một thònh phồn quơn trọng trong bữa ởn hòng ngòy của 
chúng †o. Vộy chết béo là gì ? Thònh phồn vò tính chốt của nó 


như thế nào 2 


|~ CHẤT BÉO CÓ Ở ĐÂU ? 
Các em đã biết mỡ ăn được lấy ra từ động vật, 
còn đầu ăn được lấy ra từ thực vật. Dầu và mỡ 
ăn là các chất béo. 
Trong cơ thể động vật, chất béo tập trung 
nhiều ở mô mỡ, còn trong thực vật, chât béo 
tập trung nhiều ở quả và hạt (hình 5.6). 


lÍ~ CHẤT BÉO CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT 
VẬT LÍ QUAN TRỌNG NÀO 2 

m Thí nghiệm : Cho vài giọt đầu ăn lần lượt vào 
hai ống nghiệm đựng nước và benzen, lắc nhẹ 
và quan sát (hình 5.7). 
Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, 
tan được trong benzen, xăng, dầu hoả ... 


lÍÏ ~ CHẤT BÉO CÓ THÀNH PHẦN VÀ 
CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 
Ðun chất béo với nước ở nhiệt độ và áp suất 
cao, người ta thu được glixerol (glixerin) và 
các axit béo. 
Phân tử glixerol có 3 nhóm -OH, 


CH;—CH—CH,. 
công thức cấu tạo là ï ? ï lo 
OH OH 


viết gọn : CạH;(OH);. 
Các axit bếo là axit hữu cơ có công thức 


chung là R-COOH, trong đó R- 
có thể là C¡yHạs— ; CịyHạa— ; C¡sHạ¡— v.V.... 


Hình 56 
Thục phẩm chúa chốt béo 


2) b) 


Hình 57. 

Thử tính tan của chốt béo 
trong cóc dung môi : 

Ø) nuóc ; b) benzen 
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Từ kết quả trên, kết hợp với những phương pháp khác người ta xác định được : 
Chất béo là hôn hợp nhiều este của gliverol với các avit béo và có công thức 
chung là (R— COO);C;H›. 


IV - CHẤT BÉO CÔ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC QUAN TRỌNG NÀO ? 
Ðun nóng chất béo với nước, có axit làm xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo 
ra glixerol và các axit béo : 


(RCOO);C;H; + 3H;O — C;H;(OH); + 3RCOOH 
Chất béo. m 'Glixerol Axit béo 


Phản ứng trên được gọi là phản ứng thuỷ phân. 
Khi đun chất béo với dung dịch kiềm, chất béo cũng bị thuỷ phân nhưng tạo ra 
glixerol và muối của các axit béo Hà 

(RCOO);C¿;H; + 3NaOH — y C¿Hz(OH); + 3RCOONa 
Hỗn hợp muối natri của các axit béo là thành phần chính của xà phòng, vì vậy, 
phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiểm còn gọi là phản ứng xà 
phòng hoá. 


V ~ CHẤT BÉO CÓ ỨNG DỤNG GÌ ? 
Chất béo là một thành phần cơ bản 
trong thức ăn của người và động vật. 
Khi bị oxi hoá, chất béo cung cấp 
năng lượng cho cơ thể nhiều hơn so 
với chất đạm và chất bột (hình 5.8). 
Trong công nghiệp, chất béo chủ h2 0 cái 
yếu được dùng để điều chế glixerol 
và xã phòng. 
Khi để lâu trong không khí, chất 
béo có mùi ôi. Đó là do tác dụng 
của hơi nước, oxi và vi khuẩn lên 
chất béo. Để hạn chế điều này cần 
bảo quản chất béo ở nhiệt độ thấp 
hoặc cho vào chất béo một ít chất 
chống oxi hoá, hay đun chất béo 


Hình 8.8. 
(mỡ) với một ít muối ăn. $o sớnh nỡng lượng Toỏ ra khi oxi hoớ thức ăn 
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h 1. Chết béo là hỗn hợp nhiều esie của glixerol với các axil béo và có công thúc 
¡__ chung là (RCOO);C;H;. 

h 2. Chết béo có nhiều trong mô mỡ của động vội, trong một số loại hợt và quả. 
+3. Chất béo bị lhuỷ phân lrong dung dịch oxi† hoặc dung dịch kiềm. 

4. Chất béo là thành phần cơ bản trong thức ăn của người và động vội. 


BÀI TẬP 

1. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau : 
A. Dầu ăn là este. 
B. Dầu ăn là este của glixerol. 
€. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. 
D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. 

2. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống. 
a) Chất béo ..... tan trong nước nhưng 
b) Phản ứng xà phòng hoá là phản ứng ..... este trong môi trường ..... tạo ra ...... 


trong benzen, dầu hoả. 


c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng ..... nhưng không 
phải là phần ứng ..... 

3. Hãy chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo. 
a) Gi 
b) Giặt bằng xà phòng ; 
c) Tẩy bằng cồn 96° ; 
d) Tẩy băng giấm ; 


bằng nước ; 


e) Tẩy bằng xăng. 
Giải thích sự lựa chọn đó. 

4. Để thuỷ phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 
0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của các axit béo. 
a) Tính m 
b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết 
muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng của xà phòng. 
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Luyện tập : 
ng Rượu etylic, axit axetic và chốt béo 


Cóc em đö học rượu etylic, oxit axelic và chốt béo. Trong bời nòy, 
cóc em sẽ ôn lợi những †ính chết của cóc hợp chết trên và vộn 
dụng để giỏi một số bỏi tộp. 


Í ~ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


Nhớ lại công thức, tính chất của rượu etylic, axit axetic và chất béo rồi hoàn 
thành bảng tổng kết theo mẫu sau : 


Công thức | Tịnh chất vật lí Tính chất hoá học 
cấu tạo ° 


Chất béo 


lÏ ~ BÀI TẬP 


1. Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetio, chất béo. Hỏi : 
a) Phân tử chất nào có nhóm —OH ? Nhóm —COOH ? 
b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; KạCOa 2 
Viết các phương trình hoá học. 
2. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thuỷ phân trong dung dịch axit và dung 


dịch kiểm. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung 
dịch HCI, dung dịch NaOH. 
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3. Hãy chọn các chất thích hợp điển vào các dấu hỏi rồi viết các phương trình hoá học 
của các sơ đồ phản ứng sau : 


a) CạH;OH +? —— Ñ + Hà 

b) CHzOH `... co; + 

c) CHạCOOH +? — CHạCOOK + 

H,SO, đặc, ¡2 

d) CHạCOOH +? #6@—=—==®* CHCOOCHg+ 2 

se) CHCOOH + 2? ——> ? + CO, + 2? 
0Ð CHCOOH + ? ——^ ? + Hạ 

h) _ Chất béo +? _—— ? + Muối của các 

axit béo 


4. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu 
etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên. 

5. Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của 
A là C2HạO, còn công thức phân tử của B là C„H„O;. Để chứng minh A là rượu etylic, B là 
axitaxetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào ? Viết phương trình hoá học minh hoạ 
(nếu có). 

6. Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn. 

a) Từ 10 lít rượu 8° có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic ? Biết hiệu suất quá 
trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm?. 

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung 
dịch giấm thu được là bao nhiêu ? 

7“. Cho 100 gam dung dịch CHạCOOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch 
NaHCO; 8,4%. 

a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO; đã dùng. 
b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. 


149 


Thực hành : 
từ Tính chỗt của rượu võ gxi† 


Củng cố những kiến thức đỡ học về rượu etylic và oxi† axetic. 
Rèn luyện cóc kĩ năng thí nghiệm như quen sớt, nhộn xét†, ghi chép. 


Ï ~ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
1. Thí nghiệm 1 
Tính axit của axit axetie 
Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm : mẩu giấy quỳ tím, mảnh kẽm, mẩu đá vôi nhỏ 
và một ít bột đồng(I) oxit. 
Cho tiếp 2 mÌ axit axetic vào từng ống nghiệm. Quan sát và ghi chép những hiện 


tượng xảy ra trong từng ống nghiệm. 


2. Thí nghiệm 2 
Phản ứng của rượu etylic với axit axetic 
Cho vào ống nghiệm A 2 ml rượu etylic khan (hoặc rượu 96°), 2 mÌ axit axetic, 
nhỏ thêm từ từ khoảng I mI axit sunfuric đạc, lắc đều. 
Lắp dụng cụ như hình 5.5, trang 141. Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay hơi từ 
từ sang ống B, đến khi chất lỏng trong ống A chỉ còn khoảng 1/3 thể tích ban 
đầu thì ngừng đun. 
Lấy ống B ra, cho thêm 2 ml dung dịch muối ăn bão hoà, lắc rồi để yên. Nhận 


xét mùi của lớp chất lỏng nổi trên mặt nước. 


lÏ ~ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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ch Glucozơ 


Gluxit thay cacbohidrdt) lò tên gọi chung của một nhóm cóc hợp chốt 


hữu cơ thiên nhiên có công thức chung Ca(H;©)„. 


Gluxit tiêu biểu vò quơn trọng nhốt lò glucozơ. Vộy glucozơ có tính chốt 


và ứng dụng gì 2 
Công Thúc phên tử : C¿Ht;O,,. 
Phân tử khối : 180. 
Ï ~ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 
Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, nhiều nhất 
trong quả chín (đặc biệt trong quả nho chín). Glucozơ 
cũng có trong cơ thể người và động vật. 


lÍ ~ TÍNH CHẤT VẬT tÍ 

^ Lấy glucozơ vào ống nghiệm, quan sát trạng thái, màu 
sắc của glucozơ. Sau đó, cho vào ống nghiệm một ít 
nước, lắc nhẹ. Nhận xét về khả năng hoà tan của ølucozơ 
trong nước. 
Glucozơ là chất kết tỉnh không màu, vị ngọt, dễ tan 
trong nước. 

lÏÍ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Phỏn ứng oxi hoớ glucozơ 

m Thí nghiệm : Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống 
nghiệm đựng dung dịch amoniac, lắc nhẹ. Thêm tiếp 
dung dịch glucozơ vào, sau đó đặt ống nghiệm vào 
trong cốc nước nóng (hình 5.10). 
Hiện tượng : Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống 
nghiệm (hình 5.10). 
Nhận xét : Có phản ứng hoá học xảy ra. 
CgH¡2Og (48) + Ag;O*#(44) — 3, C,H¡2O; (44) + 2Ág 0) 

AXiL gluconie 

Phản ứng trên được dùng để tráng gương nên gọi là 
phần ứng tráng gương. Trong phản ứng này glucozơ bị 
oxi hoá thành axit gluconic. 


* Thực ra là một hợp chất phức tạp của bạc. 


Hình 5.9. 
Glucozơ có nhiều rong 
quỏ nho chín 


Hình 5.10 
Phẻn ứng trứng gương 
của glucozơ 
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2. Phỏn ứng lên men rượu 
Khi cho men rượu vào dung dịch glucozơ ở nhiệt độ thích hợp (30 — 35 °C), 
glucozơ sẽ chuyển dần thành rượu etylic theo phương trình hoá học : 


M: 
CgH¡zO (4) xỉ 2C;H;OH (4) + 2COs (k) 


IV - GLUCOZO CỔ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ ? 
Glucozơ có những ứng dụng chủ yếu sau : 


Pha huyết thanh Tráng gương 


Tráng ruột phích 


vitamin C_ X2 


: Ï. Glucozơ có công thức phôn tử C,H;;Os, là chốt kết linh không mèu, vị ngọi, 
h dễ tan trong nước. 

¡3 Các phỏn ứng quan trọng của glueozơ là : phỏn ứng trứng gương (oxi hoớ 
' glucozo) ; phản úng lên men rượu. 

: Ÿ. Glucozơ là chốt dinh dưỡng quan trọng của người và động vội. 


BÀI TẬP. 

1. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ. 

2. Chọn một thuốc thữ dể phản biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học. (Nêu rõ 
cách tiến hành.) 
a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic. 
b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic. 

3. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có 
D>z1,0 g/cm3. 

4. Khi lên men gluoozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO ở điều kiện tiêu chuẩn. 
a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men. 
b) Tính khối lượng gluoozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men 
là 90%. 
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h2) Sqaccgrozơ 


§occcrozơ lò loại đường phổ biến có irong nhiều loợi thục vột, 
Vộy tính chết và ứng dụng củo soccorozơ như thế nèo 2? 


Công thúc phôn tử : CịaH›2O\i 


Í ~ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN 
Saccarozơ có trong nhiều loài thực vật 
như : mía (hình 5.12), củ cải đường, 
thốt nốt, ... Nồng độ saccarozơ trong 
nước mía có thể đạt tới 13%. 


lÏ ~ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

^ Lấy đường saccarozơ vào ống nghiệm. 
Quan sát trạng thái, mầu sắc. Sau đó 
thêm nước vào và lắc nhẹ. Quan sát sự 
hoà tan của saccarozơ trong nước. 
Saccarozơ là chất kết tinh không màu, 
vị ngọt, dễ tan trong nước, đặc biệt tan Hình 5.12. 
nhiều trong nước nóng. Thu hoạch mía 


lÏÏ ~ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

m Thí nghiệm Ï : Cho dụng dịch saccarozơ vào ống nghiệm đựng dung dịch bạc nitrat 
trong amoniac, sau đó đun nóng nhẹ, quan sát. 

Nhận xét : Không có hiện tượng gì xảy ra, chứng tỏ saecarozơ không có phản 
ứng trắng gương. 

m Thí nghiệm 2 : Cho dung dịch saccarozơ vào ống nghiệm, thêm vào một giọt 
dung dịch H;SO¿, đun nóng 2 - 3 phút. Sau đó, thêm dung dịch NaOH vào để 
trung hoà. Cho dung dịch vừa thu được vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNOa 
trong amoniac. 

Hiện tượng : Có kết tủa Ag xuất hiện. 
Nhận xét : Đã xây ra phản ứng tráng gương. Đó là do khi đun nóng dung dịch có 
axit làm xúc tác, saccarozơ bị thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ. 


Axit 
CụH„2O¡, + HO Ð” CgH¡Os + CgH¡zO; 
SaCCarozơ Glucozơ Fructozơ 
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Fructozơ có cấu tạo khác glucozơ. Eructozơ ngọt hơn glueozơ. 
Phân ứng thuỷ phân saccarozơ cũng xảy ra dưới tác dụng của enzim ở nhiệt độ thường. 


IV - ÚNG DỤNG 


Saccarozơ có những ứng dụng quan trọng sau : 


\ 


V 


Thức ăn cho người Nguyên liệu cho ¬ 
công nghiệp thực phẩm 


SACCAROZƠ 


Nguyên liệu pha chế thuốc 


¡_ §accarozơ có công lhức phên tử C;;H;;O,;, là chất kết tỉnh không màèu, 
vị ngọt, dễ tan trong nước. 

2 Saccarozơ không có phỏn ứng tráng gương, bị thuỷ phân khi đun nóng 
với dung dịch dxíf, tạo ra glucozơ và fruc†ozơ. 

j. §qccarozơ là nguyên liệu quan lrọng cho công nghiệp thực phổm, 
là thức ăn của người. 
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Em có biết ? 
Sản xuất đường saccarozơ từ mía 
Sơ đồ sản xuất đường saccarozơ từ mía được trình bày tóm tắt nhút sam : 


H: Ép, chiết %, 1. Tách tạp chất Dung dịch 
MS cay mznn 2. Tẩy màu SaCCarozơ' 
1. Cô đặc, 
kết tỉnh 
2.Liiâm 
Đường saccarozơ' Bỉ đường để 
kết tỉnh sản xuất rượu. 


Ở nước ta, mía được trồng nhiêu ở các tính Sơn La, Cao Bảng, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên, Tây Ninh, ... 

Chúng ta đã có nhiều nhà máy sản xuất đường từ mía khá hiện đại nhìt nhà máy 
đường Lam Sơn (Thanh Hoá), Biên Hoà (Đồng Nai), ... 


BÀI TẬP 

1. Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau : 
a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. 
b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá. 
Hãy chọn cách làm đúng và giải thích. 

2. Hãy viết các phương trình hoá học trong sơ đồ chuyển đổi hoá học sau : 

Saccarozd -Ó; Glucozơ Ms Rượu etylic 

3. Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, ở đầu đoạn mía thường 
có mùi rượu etylio. 

4. Nêu phương pháp hoá học phân biệt ba dung dịch sau : glucozơ, rượu etylic, 
SaCcarozơ. 

5. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ ? 
Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%. 

6. Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau : glucozơ, sacoarozơ), người 
ta thu được khối lượng HạO và CO; theo fỉ lệ là 33 : 88. 
Xác định công thức hoá học của gluxit trên. 
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sẽ Tỉnh bột và xenlulozơ 


Tinh bột vò xenlulozơ lò những gluxit quơn trọng đối với đời sống của 
con người. Vộy công thức củo †inh bột và xenlulozơ như thế nòo ? 
Chúng có tính chốt và ứng dụng gỉ ? 


Ï ~ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 


Tỉnh bột Xenlulozơ 
Có nhiều trong các loại hạt, Là thành phần chủ yếu trong. 
củ, quả như : Lúa, ngô, sán. sợi bông, tre, gỗ, nứa, v.v... 


túa 


lÍ ~ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

^ Thí nghiệm : Lần lượt cho một ít tỉnh bột, xenlulozơ vào hai ống nghiệm, thêm 
nước vào, lắc nhẹ, sau đó đun nóng hai ống nghiệm. 
Quan sát : Trạng thái, màu sắc, sự hoà tan trong nước của tỉnh bột và xenlulozơ 
trước và sau khi đun nóng. 
Tỉnh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ở nhiệt độ thường, nhưng 
tan được trong nước nóng tạo ra dung dịch keo gọi là hồ tỉnh bột. 
Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. 


lÍÍ - ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ 
Tỉnh bột và xenlulozơ có phân tử khối rất lớn. Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau 
người ta biết được phân tử tỉnh bột và xenlulozơ được tạo thành do nhiều nhóm 
— CgH¡ạOs - liên kết với nhau : 
„— CgH¡gOsT— CgH¡gOs — CgH¡gOs — ... 
hoặc viết gọn£ CH¡gOs 3„ Nhóm - CạH¡gO;— được gọi là mắt xích của 
phân tử. Số mắt xích trong phân tử tỉnh bột n ~ 1 200 — 6 000. Trong phân tử 
xenlulozơ số mắt xích lớn hơn rất nhiều, thí dụ đối với bông, n= 10000 — 14 000. 
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IV ~ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng thuỷ phôn 
Khi đun nóng trong dung dịch axit loãng, tỉnh bột hoặc 
xenlulozơ bị thuỷ phân thành glucozơ. 
Axit ddiot 


% CgH¡¿Os 3, + nHạO ——————> nC¿H¡2O¿ ẳ 

ứ 9 

Ở nhiệt độ thường, tỉnh bột và xenlulozơ bị thuỷ phân ô 

thành glueozơ nhờ xúc tác của các enzim thích hợp. = 
Hồ tính bột 


2. Tác dụng của tinh bệt với io† 

^ Thí nghiệm : Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm 
đựng hồ tỉnh bột sẽ thấy xuất hiện màu xanh. Đun nóng 
màu xanh biến mất, để nguội lại hiện ra (hình 5.13). 


Dựa vào hiện tượng trên, iot được dùng để nhận biết Hình 5.18, 
hồ tỉnh bột và ngược lại. Tóc dụng của 


hồ tỉnh bột với loF 
V — TINH BỘT, XENLULOZO CÓ ỨNG DỤNG GÌ ? 
Tỉnh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp : 
6nCO; + 5nH;O —= ”9P*?, (C. Hi/Os3, + ốnO; 
* “” Ánhsáng ` s 
Trong đời sống, tỉnh bột là lương thực quan trọng của con người. Tỉnh bột còn 
là nguyên liệu để sản xuất đường glucozơ và rượu etylic. 
Xenlulozơ có những ứng dụng chủ yếu sau : 


Vật liệu xây dựng 


Sản xuất vải sợi Sản xuất đồ gỗ 
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¡. Tinh bột và xenlulozơ là những chốt rắn, màu lrắng, không tan trong nước. 
Riêng tinh bột lan được trong nước nóng. 

3. Công thức chung của tinh bội và xenlulozơ là- C,H;ạO;>. 

3. Tinh bột và xenlulozơ bị thuỷ phân lrong dung dịch oxi tạo ra glucozơ. Tỉnh bột. 
tác dụng với io† tạo ra màu xanh đặc irưng. 

4. Tinh bột và xenlulozơ đóng vơi lrò quan trọng trong đời sống và sản xui. 


BÀI TẬP. 
1. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tỉnh bột) rồi điển vào các chỗ trống : 
a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều .... 
b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là ... 
c) ... là lương thực của con người. 
2. Phát biểu nào sau đây đúng 2 
A. Xenlulozơ và tỉnh bột có phân tử khối nhỏ. 
B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tỉnh bột. 
€. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. 
D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ 
lớn hơn nhiều so với tinh bột. 
3. Nêu phương pháp phân biệt các chất sau : 
a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. 
b) Tỉnh bột, glucozØ, saccarozơ. 
4. Từ tỉnh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau : 


a)-{CgH¡gO; — CgH:zOg hiệu suất 80% 
x 


Men rượu 


b) CaH;;Os C;HzOH hiệu suất 75% 


30 = 35 °% 
Hãy viết phương trình hoá học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu 
được từ một tấn tỉnh bột. 
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chế Protein 


Protein là những chốt hữu cơ có vơi trò đặc biệt trong các quá trình sống. 
'Vộy protein có thành phần, cếu †oo, vò tính chốt như thế nồo ? 


Ï ~ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 
Protein có trong cơ thể người, động vật và 
thực vật như : Trứng, thịt, máu, sữa, tóc, sừng, 
móng, rễ, thân, lá, quả, hạt ... (hình 5.14). 

lÏ ~ THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ 

1. Thành phần nguyên †ố 
“Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein 
là cacbon, hiđro, oxi, nitơ và một lượng 
nhỏ lưu huỳnh, phot pho, kim loại ... 


2. Cếu †ạo phôn †ử Prolein có tong cơ thể động tardd DEEEE 
Protein có phân tử khối rất lớn, từ vài vạn 
đến vài triệu đơn vị cacbon và có cấu tạo rất phức tạp. 
Khi đun nóng protein trong dung dịch axit thu được hỗn hợp các amino axit, 
trong đó chất đơn giản nhất là axit aminoaxetic HyN-CH;-COOH. Ngược lại, 
bằng cách cho các phân tử amino axit kết hợp với nhau, người ta đã tạo ra được 
loại protein đơn giản nhất. 
Các thí nghiệm trên cho thấy : Profein được tạo ra t các amino axit, mỗi phân 
tử amino avit tạo thành một “mắt xích” trong phân tử protein. 


lÍÍ - TÍNH CHẤT 
1. Phỏn ứng thuỷ phôn 
Khi đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ, protein sẽ bị thuỷ phân 
sinh ra các amino axit. 
L “ 
Protein + nước Tin Hôn hợp amino axit 
Sự thuỷ phân protein cũng xảy ra nhờ tác dụng của men ở nhiệt độ thường. 


2. Sự phên huỷ bởi nhiệ† 
^ Thí nghiệm : Đốt cháy một ít tóc, sừng hoặc lông gà, lông vịt... 
Hiện tượng : Tóc, sừng hoặc lông gà, lông vịt cháy có mùi khét. 
Nếu đốt chấy các loại protein khác ta cũng thấy có mùi khét toả ra. 
Nhận xét: Khi đun nóng mạnh và không có nước, protein bị phân huỷ tạo ra 
những chất bay hơi và có mùi khét. 
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3. Sự đông †ụ 
^ Thí nghiệm : Cho một ít lòng trắng trứng vào hai ống nghiệm. 


Ông thứ nhất thêm một ít nước, lắc nhẹ rồi đun nóng. 

Ông thứ hai cho thêm một ít rượu và lắc đều. 

Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng trong hai ống nghiệm._ . 
Nhận xét : Khi đun nóng hoặc cho thêm rượu etylïc, lòng trắng trứng bị kết tủa. 
Một số protein tan được trong nước, tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng 
hoặc cho thêm hoá chất vào các dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. 
Hiện tượng đó gọi là sự đông tụ. 


IV - ỨNG DỤNG 


Ứng dụng chính của protein là làm thức ăn, ngoài ra protein còn có những ứng 


lạo 


h 
_ 2. Prolein có các lĩnh chất sau : phản ứng thuỷ phôn, bị đông tụ, bị phôn huỷ bởi nhiệt. 
L3. Prolein là thực phẩm quan trọng của người và động vội. 


Em có biết ? 

Tổng hợp các protein từ các amino axit là một vấn đê hết sức khó khăn vì 
protein có cẩu tạo phân tử rất phức tạp. 

Tuy vậy, các nhà khoa học đã tổng hợp được một số protein đơn giản từ các 
amino axit, Chẳng hạn, ngay từ năm 1954, đã tổng hợp được insulin — chất homon 
có tác dụng điều hoà lượng đường trong máu. Insulin là một proteiat đơn giản được 
tạo ra do 51! phân tử amino axil liên kết với nhan. Để tổng hợp ra insulin từ các 
qmino avi, các nhà khoa học đã phải tiến hành tới hơn 200 phản ứng hoá học. 


BÀI TẬP 


+ 


Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm ; 
a) Các protein đều chứa các nguyên tố . 
b) Protein có ớ........... của người, động vật, thực vật như kgyt 
©) lô) nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein ... ạo ra các amino axit. 

d) Một số protein bị ............ khi đun nóng hoặc cho thêm một số hoá chất. 

Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, 
giải thích. 


Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau : Một được dệt bằng sợi tơ tằm và một được dệt 
bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng. 

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của 
axit aminoaxetic (HạN—CH;~COOH) với axit axetic. 

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách —OH của nhóm 
—COOH và -H của nhóm -NH. Hãy viết phương trình hoá học. 
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cm Polime 


Polime lò nguồn nguyên liệu không †hể thiếu được trong nhiều lĩnh vực 
của nền kinh tế. Vộy polime là gì 2 Nó có cốu †ợo, tính chết và ứng dụng 
như thế nào ? 


Ï~ KHÁI NIỆM VỀ POLIME 

. Polime lò gì ? 
Chúng ta đã biết polietilen €CH;-CH;}, tỉnh bột và xenlulozơ 
4C¿H¡gOs3;„ đều có phân tử khối rất lớn và do nhiều mắt xích kết hợp với nhau 
tạo nên. Người ta gọi chúng là các polime. 
Vậy : Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiêu mắt xích liên kết 
với nhau tạo nên. 
Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính : 


` 


POLIME THIÊN NHIÊN POLIME TỔNG HỢP 
Có sẵn trong tự nhiên Do con người tổng hợp 
Thí dụ : tỉnh bội, xenlulozơ, từ các chất đơn giản 
protein, cao su Thí dụ : polietilen, 
thiên nhiên, v.v... poli(vinyl clorua), 


tơ nilon, cao su buna, v.v... 


2. Poline có cếu †qo và tính chốt như thế nào ? 
Phân tử polime thiên nhiên hay tổng hợp đều cấu tạo bởi nhiều mắt xích liên kết 
với nhau. Một số thí dụ về mắt xích của polime được trình bày trong bảng sau : 


Tỉnh bột, xenlulozơ C¿HigOs3, 


CHạ-CH ] -CH-CH~ 
Clửn Cl 


Poli(vinyl clorua) { 
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Các mắt xích liên kết với nhau tạo thành mạch thắng 
hoặc mạch nhánh. 

Mạch phân tử polime có thể liên kết với nhau bằng 
những cầu nối là các nhóm nguyên tử, tạo ra mạng 
không gian (hình 5.15). 


=_ 


) 9 
thẳng không gian 
Thí dụ : Pdietlen, Xenlulpzơ, Thí thẾ TAnilbberin Thíd) ' Cao su lưu hoá 
_poll(vinyl clorua) của tnh bột 
cco - Mắt xich của polime. 
eo - Nhóm nguyên tử làm câu nối Hình 8.15. 
Cóc loại mạch polime' 


— Các polime thường là chất rắn, không bay hơi. 

— Hầu hết các polime không tan trong nước hoặc các 
dung môi thông thường. Một số polime tan được 
trong axeton (thí dụ xenluloit — nhựa bóng bàn), 
xăng (thí dụ cao su thô) v.v... 


lÏ - ỨNG DỤNG CỦA POLIME 
Polime được ứng dụng trong đời sống và trong kĩ 
thuật dưới các dạng khác nhau, phổ biến là chất dẻo, 
tƠ, CaO Su. 


1, Chốt dẻo là gì ? 

Chất dẻo là một loại vật liệu chế tạo từ polime và có 
tính đẻo, có nghĩa là khi ép chất dẻo vào khuôn ở 
nhiệt độ thích hợp sẽ thu được các vật phẩm có hình 
đạng xác định như : vỏ bút, chai nhựa, lọ nhựa, 
điện thoại v.v... 

Thành phân chủ yếu của chất dẻo là polime. Trong 
chất đẻo có thể có một số chất khác như : chế hoá 
đẻo (làm tăng tính dẻo, thuận lợi cho việc gia công 
sản phẩm), chất độn (làm tăng độ bền cơ học, tăng 
tính chịu nước, chịu nhiệt). 


„ ấn v sẽ 2\ 4 _ X$ Hình 6.1ó, 
Chất phụ gia (chiếm tỉ lệ nhỏ) để tạo màu, tạo mùi, Một số vặt phẩm dược 
tăng độ bền đối với môi trường. chế tạo từ chết dẻo 
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Chất phụ gia có thể gây độc hại hoặc gây mùi, vì vậy các dụng cụ đựng nước 
uống và thực phẩm phải chế tạo bằng các loại chất dẻo không độc. 
Chất dẻo có nhiều ưu điểm như : nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt, dễ gia công ... 
Ngày nay, chất dẻo đã thay thế kim loại, sành sứ, thuỷ tỉnh trong nhiều lĩnh vực 
của đời sống và sản xuất. 

2. Tơ lờ gì 2 
Tơ là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng và có thể 
kéo dài thành sợi. Thí dụ : Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, tơ nilon, v.v... 
Dựa vào nguồn gốc và quá trình chế tạo, tơ được phân loại theo sơ đồ sau : 


TƠ THIÊN NHIÊN 

Có sẵn trong tự nhiên 

Thí dụ : tơ lâm, '49l5I6)A)1AE 

sợi bông, sợi đay. _/ 

TƠ NHÂN TẠO TƠ TỔNG HỢP 

Chế biến hoá học từ Chế tạo từ các 
các polime thiên nhiên chất đơn giản 
Thí dụ ; tơ visco, Thí dụ : tơ nilon - 6.6, 
lơ axetat tơ capron 


Tơ hoá học có nhiều ưu điểm hơn tơ 
thiên nhiên, chúng thường bền, đẹp, khi giặt 
dễ sạch, phơi mau khô v.v... 

Với nguồn nguyên liệu dồi dào, sản lượng tơ 
hoá học hàng năm trên thế giới lớn hơn nhiều 
so với sản lượng tơ thiên nhiên và đã đáp ứng 
cơ bản nhu cầu của đời sống và sản xuất. 


Hình 8.17, Sởn xuất tơ tằm 


3. Cdo su lờ gì ? 

Cao su là polime (thiên nhiên hay 
tổng hợp) có tính đàn hồi, có nghĩa 
là nó bị biến dạng dưới tác đụng 
của lực và trở lại dạng ban đầu khi 
lực đó không tác dụng nữa. 

Cao su được phân thành hai loại : 
Cao su thiên nhiên Và cao su 
tổng hợp. Cao su thiên nhiên được lấy 
ra từ mủ cây cao su (hình 5. I8), trồng 
nhiều ở Đông Nam Á (Việt Nam, 
Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a,....) và 
Nam Mĩ (Braxin). Hình 5,18. Khơi thác mủ cao su 


Cao su tổng hợp được chế tạo từ các chất đơn giản. Cao su tổng hợp có nhiều 
loại, phổ biến trong số đó là cao su buna được điều chế từ rượu etylic hoặc từ 
các sản phẩm của công nghiệp chế biến dầu mỏ. 

Ưu điểm cơ bản của cao su là tính đàn hồi (có thể kéo dài sợi dây cao su ra gấp 
6 đến 7 lần so với chiều lúc ban đầu). Ngoài ra, cao su còn có những tính 
chất quý giá khác như : không thấm nước, không thấm khí, chịu mài mồn, 
cách điện ... 

Với những ưu điểm trên cao su được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của 
nền kinh tế như sản xuất các loại lốp xe (ôtô, máy bay, xe đạp, ...), vỏ bọc đây 


điện, áo mưa, áo lặn v.v... Người ta ước tính có tới trên 5 vạn loại sản phẩm chế 
Tạo từ cao 


. Polime là những chốt có phôi 

nhau lạo nên. Polime gồm hơi loại : polime thiên nhiên và polime tổng hợp. 
£. Polime thường là chết rắn, không bay hơi, hầu hết không tan trong nước và 
các dung môi thông thường, bền vững trong tự nhiên. 

3. Chất dẻo, lơ, cao su là nguồn nguyên liệu quen trọng rong đời sống và 
sản xuất. 


Em có biết ? 

"Vua" của chất dẻo 

Teflon £ CF;—CF s3, là một loại polime tổng hợp được tạo ra từ các phân tử 
CF;=CF;. 

Teflon rất bền với avit, kiềm và các chất ovi hoá, vì vậy nó được dùng để chế 
tạo các thiết bị chịu được sự ăn mòn hoá học cao. Teflon còn có khả năng cách 
điện cao, không cho chất lỏng, chất khí thấm qua và bền với nhiệt 
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Một tát điểm nữa của teflon là các sản phẩm chế tạo từ nó có khả năng chống 
dinh cao. Nếu trắng lên bề mặt chiếc chảo nhôm một lớp mỏng teflon rồi dùng 
nó để tráng trứng, thì ngay cả khi không có dâu hoặc mỡ. trứng vẫn không bám 
vào chảo. Khi dùng các túi làm bằng nhựa teflon để đựng đường hoặc bột thì 
sau khi dàng xong chỉ cần giữ là sạch, không cân phải rửa. 

Với các um điểm trên, teflon xứng đáng với danh hiệu "Vua" chất dẻo. 


BÀI TẬP. 

1. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau : 
a) Polime là những chất có phân tử khối lớn. 
b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ. 
e) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau 
tạo nên. 
d) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau 
†ạo nên. 


2. Hãy chọn những từ' thích hợp rồi điền vào các chỗ trống : 
a) Polime thường là chất , không bay hơi. 
b) Hầu hết các polime đều . trong nước và các dung môi thông thường. 
c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime còn các polime do con 
người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime . 
d) Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime 
loại polime .............. 


còn tinh bột và xenlulozơ là 


3. Trong các phân tử polime sau : polietilen, xenlulozơ, tỉnh bột (amilopectin), 
poli(vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau 2 Hãy chỉ rõ 
loại mạch của các phân tử polime đó. 


4. Poli(vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm 
ống dẫn nước, đồ giả da, ... PVC có cấu tạo mạch như sau : 


—CH;T~CH-CH„~CH-CH„-CH-CH„—°H—~ 
| | | | 
GI CI GI GI 


a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC. 
b) Mạch phân tử PVC có cấu tạo như thế nào ? 
c) Làm thế nào để phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật ? 

5. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO; và hơi nước với tỉ lệ 
số mol CO; : số mol H;O bằng 1 : 1 
Hỏi polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau : polietilen, poli(vinyl clorua), 
tinh bột, protein 2 Tại sao ? 
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Thực hành : 
UP Tĩnh chất của gluxit 


Giúp củng cố cóc kiến thúc đö học về gluxii. Rèn luyện cóc li năng 
thí nghiệm. 


Ì ~ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 1 
Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac 
Cho vài giọt dung dịch bạc nitrat vào dung dịch amoniac đựng trong 
ống nghiệm, lắc nhẹ. Sau đó, cho tiếp l ml dung dịch glucozơ vào, lắc khẽ, rồi 
đun nóng nhẹ trên ngọn lửa (hoặc đặt vào cốc nước nóng). Quan sát và ghi chép 
các hiện tượng xảy ra. 


2. Thí nghiệm 2 
Phân biệt glucoz0, saccarozơ, tỉnh bột 
Có ba dung dịch glucozơ, saccarozơ và hồ tỉnh bột (loãng), đựng trong ba lọ 
được đánh số ngẫu nhiên (I, 2, 3). Lấy mỗi dung dịch I — 2 ml cho vào các ống 
nghiệm có đánh số tương ứng. Sau đó tiến hành các thí nghiệm sau : 
Nhỏ 1— 2 giọt dung dịch iot vào ba dung dịch trong ba ống nghiệm. Quan sát và 
ghi chép các hiện tượng xảy ra. Để riêng lọ đựng dung dịch đã nhận biết được. 
Lấy hai ống nghiệm đánh số tương ứng với hai lọ dung dịch còn lại. Cho vào 
mỗi ống nghiệm 3 ml dung dịch amoniac, thêm tiếp 3 giọt dung dịch AgNO; 
vào và lắc mạnh. Tiếp tục cho vào mỗi ống nghiệm trên 3 ml dung dịch đựng 
trong lọ tương ứng rồi ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng. 
Quan sát và ghí chép các hiện tượng xáy ra. 


lÏ ~ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH 
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E2 Ôn tập cuối năm 


Luyện tộp về : mối quan hệ qud lợi giữa cúc loại hợp chốt vô cơ vò 
kim loại, phi kim ; Tính chết hoó học cơ bẻn của một số hợp chốt 


hữu cơ. Vận dụng để giỏi một số bởi tộp. 
PHẦN I- HOÁ VÔ CƠ Km loại Phikim 
Ì ~ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 2| G SANG 
1. Mối quan hệ giữa cóc loại chốt _ øgpgZ mm 
VÔ CƠ “ E5 
2. Phản ứng hoá học thể hiện mối “| Z⁄ ề bã 
quen hệ Bazơ Aait 


Hãy viết các phương trình hoá học cụ thể biểu diễn sự biến đổi qua lại giữa các 
loại chất như sau : 


a) Kim loại &€È Muối đ) Phi kim &@€ Axit 

b) Phikim @> Muối e) Oxit bazơ&€*. Muối 

c) Kim loại => Oxitbazơ Ø) Oxit axit €È*. Muối 
lÏ — BÀI TẬP 


1. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá học : 
a) Dung dịch HaSƠ¿ và dung dịch NaaSO¿ ; 
b) Dung dịch HCI và dung dịch FeCl; ; 
c) Bột đá vôi CaCOa và NaaCOz. Viết các phương trình hoá học (nếu có). 
2. Có các chất sau : FeClạ, FezOa, Fe, Fe(OH);, FeClạ. Hãy lập thành một dãy 
chuyển đổi hoá học và viết các phương trình hoá học. Ghi rõ điều kiện phản ứng. 
3. Có muối ăn và các hoá chất cần thiết. Hãy nêu 2 phương pháp điều chế khí clo. Viết 
các phương trình hoá học. 
4. Có các bình đựng khí riêng biệt là : COa, Cla, CO, Hạ. 
Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hoä học. Viết các phương trình hoá học nếu có. 
5. Cho 4,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, AlzOa tác dụng với dung dịch CuSO¿ dư. Sau khi phản 
ứng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. Sau đó, cho phần 
chất rắn tác dụng với dung dịch HCI dư thì còn lại 3,2 gam chất rắn màu đỏ. 
a) Viết các phương trình hoá học. . 
b) Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp A ban đầu. 
PHẦN II - HOÁ HỮU CƠ 
| ~ KIẾN THÚC CẦN NHỚ 
1. Công thức cếu †go : 
Metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetlc. 
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2. Các phỏn ứng quen trọng 
a) Phản ứng cháy của các hiđrocacbon, rượu ty lic. 
b) Phản ứng thế của metan, benzen với clo, brom. 
€) Phản ứng cộng của etilen và axetilen, phản ứng trùng hợp của etilen. 
d) Phản ứng của rượu etylic với axit axetic, với natri. 
e) Phản ứng của axit axetic với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối. 
g) Phản ứng thuỷ phân của chất béo, øluxit, protein. 


3. Các ứng dụng 
a) Ứng dụng của hiđrocacbon. 
b) Ứng dụng của chất béo, gluxit, protein. 
e) Ứng dụng của polime. 


lÏ ~ BÀI TẬP 


1. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất) 2 
a) Metan, etilen, axetilen, benzen. 
b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein. 
c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen. 
d) Etyl axetat, chất béo. 
2. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm : 
a) Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ. 
b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. 
3. Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau : 
1 2) 3) 4; 
Tinh bột 1 Glucozơ -y Rượu etylic — Da Axit axetic ÁN Etyl axetat 
() - 
——> Rượu etylic 
4. Chọn câu đúng trong các câu sau : 
a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom. 
b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom. 
c) Metan, etilen, benzen đầu không làm mất màu dung dịch brom. 
d) Etilen, axetilen, benzen dều khöng làm mất mâu dung dịch brom. 
e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom. 
5. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau : 
a) CHạ, C;Hạ, CO;. 
b) CH;OH, CH:COOC;H;, CHạCOOH. 
c) Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic. 
6. Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí CO; và 2,7 gam H;O. Biết khối 
lượng mol phân tử của chất hữu cơ là 60 gam/mol. 
Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. 
7. Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO¿, HạO, Nạ. Hỏi X 
có thể là những chất nào trong các chất sau : tinh bột, benzen, chất béo, protein? 
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Phụ lục I 
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Phụ lục 2 


“90nu 8uoi) £n ượud ïq 3o rẻ) uọ) 8uou p9 dõu 
“tot £eq 8uouy yu2 dò : q 


se—›; S_P8U t3ÈA. 


N 


“tọ[ £q 1 (ưrg) £n ugud ẹp so 1ow €sq pqo dôu : q 
'ưw  Jpq9 đÔN: 1 
“u#) 8uouy 9 dôu : 3 
“5onu 8uo 3önp uw 1p dôg: 1 
1 1 ĐI bị 1 BỊ 1 bị Ả 1 ĐI } 1 J1 Qq = 
1g | YTJxw3 | j3 | PC |1đÌ# |3 | 43S|” ) KHI YOI§ = 
: = X x1 |]— X X 1 hi Ã Ù 1} 1 'OO= 
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MỤC LỤC TRA CỨU 


Đ 


Trang 
Đá vôi. „ố 
Điện phân . ..27, 80, 67 
Điphotpho pentaoxit. ...5,22 
Đồng 60, 52, 53, 16 
Đồng hiđroxiL ....24 
Đồng sunfat . 32, 50, 52 


Đường (saccarozo) .. 


E 


Este.. 
Etilen.... 


Bạc nitrat 
Bằng tuần hoàn 
Bazd... 


Graphit (xem than chì) 


Hiđrocacbon . 

Hiđrocacbonal 
C Hiđrophotphat.. 

Cacbohiđrat (xem gluxit) 

Cacbon .  — 


Hợp chất hữu cơ 
Hợp chất vô cơ . 


Cacbonat... 
Canxi cacbonat. 
Canxi cacbua 
Canxi oxiL 
Cao lanh... 
Cao su 
Capron 
Chỉ... 
Chu kì 


Glo... 

Công thức cấu tạo. 

Gfls: mè Khí mồ đầu 126, 127, 129 

p Khi thiên nhiên...126, 127, 128, 129 

» Ln Kim cương.. ..82 

Dây hoạt động kim loạ laiiSi 

ĐÊM NV, tính chất hoá học. .49, 50 

Độc (chất). tính chất vật 


L 


Lipit (xem chất béo) 
Liti s: 
Lưu huỳnh 
đioxit 
trioxit 


Mạch cacbon 
Magie.. 
Mangan 
Mangan đioxit 


Mazut (dầu)...... 

Men giấm.. „142 
Metan . .118, 115 
Metyl elorua ..116 
Mồ hóng. 

Muối 


Natri. 
Natri clorua 


NitƠ... 
Nước clo. 
Nước đá khô . 
Nước Gia-ven 


P 

Phân bón hoá học 
đơn.. 
kép... 

Vi lượng 
Photphat 
Photpho.. 
Poli(vinyl clorua)... 


Polietilen . 
Polim 
Protein .. 


Quặng boxit 
Quặng sắt 


Rubidi 
Rượu etyle... 


Saccarozơ 


Silie đioxit..... 
Silicat. 


CÁC 


Bài 1 (1 tiết) : 


Bài 2 (2 tiết) : 
Bài 3 (1 tiết) : 
Bài 4 (2 tiết) : 
Bài 5 (1 tiết) : 


Bài 6 (1 tiết) : 


Bài 7 (1 tiết) : 
Bài 8 (2 tiết) : 
Bài 9 (1 tiết) : 
Bài 10 (1 tiết) : 
Bài 11 (1 tiết) : 
Bài 12 (1 tiết) : 
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118, 161, 162 


Than gỗ 
Than hoạt tính 
Than xương 
Thang pH. 
Théi 


thiên nhiên 


Thuỷ phân (phản ứng) 
_ 46, 153, 157, 


Trùng hợp (phẳn ứng) . 


MỤC LỤC 


Chương I 
LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


Trang 
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